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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 
64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Bộ Quốc 
phòng kính trình Chính phủ dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt, như sau:

I. SỤ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Cơ sở chính trị
Việc ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

(WMD) là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về 
bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; bảo đảm quốc phòng, an 
ninh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả 
thi trước yêu cầu phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ an ninh truyền thống và phi 
truyền thống trong tình hình mới. Cụ thể:

- Nghị quyết sổ 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập 
quôc tế đã xác định mục tiêu hội nhập quốc tế của Việt Nam là nhằm củng cố môi 
trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất 
nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thô và bảo vệ vững chắc Tố quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. Trong dó, khăng định Việt Nam sẽ “thực hiện hiệu quả các cam 
kết quốc tế mà Việt Nam đã thỏa thuận... ”.

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Tại khoản 
1 mục II tầm nhìn và định hướng phát triển nêu rõ “(4) Phát huy sức mạnh, bản 
lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam...; bảo vệ tô quốc từ sớm, từ xa... ”, tại khoản 
4 về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030 nêu rõ “(9) Thực hiện 
nhut quán đường loi đoi ngoại độc lập, tự chủ, tự cưòng, hòa bình, hữu nghị, hợp 
tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đổi ngoại, là thành viên
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có trách nhiệm với cộng đồng quắc tế; phát triên đổi ngoại trong kỷ nguyên mới, 
tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước. Đẩy mạnh triển 
khai đồng bộ, sảng tạo hoạt động đổi ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn 
diện, hiệu quả. Bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở 
các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tể và Hiến chương Liên hợp quốc, hợp 
túc bình đăng củng có lợi. Chủ động, tích cực đóng góp vào hỏa bình, hữu nghị, 
hợp tác và phát triển trên tinh thần là bạn, là đổi tác tin cậy, là thành viên tích 
cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế... ". Những định hướng này cho thấy 
yêu cầu hoàn thiện thể chế, pháp luật không chỉ nhàm ứng phó với các nguy cơ 
an ninh truyền thống mà còn phải chủ động phòng ngừa, kiểm soát các thách thức 
an ninh phi truyền thống, trong đó có nguy cơ phổ biến và tài trợ phổ biến WMD.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; trong đó, đề ra mục tiêu “luật hóa 
đến mức tối đa những vắn đề quan trọng của đất nước thuộc thẩm quyền quyết 
đinh của Quốc h ộ í\  Phòng, chống phổ biến WMD là một trong những vấn đề 
quan trọng của đất nước và thuộc thấm quyền của Quốc hội.

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển 
và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình 
hình mới đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học 
trong đó có uxáy dimg, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển 
ứng dụng công nghệ sinh học; ...bảo đảm an toàn sinh học’’' và “chủ động ứng phó 
tình huống khủng bổ bằng tác nhân sinh học, chiến tĩ-anh sử dụng vũ khí sinh học; 
xử lý chât độc hoá học; bảo đảm an ninh sình học trong nghiên cứu, sản xuât, làm 
chủ công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học đặc thù phục vụ quốc phòng, 
an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mớr.

- Nghị quyết sổ 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ quốc gia trong tình hình mới đề ra mục 
tiêu chung là "Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thô của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, 
Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ thành quả cách mạng, sự 
nghiệp đôi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoả; bảo vệ nền văn hoá và uy tín, vị 
thế quốc tế cùa đất nước; bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh 
kinh tế, an ninh mạng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ  
vững, củng cổ, tăng cường môi trường hoà binh để xây dựng, phát triển đất nước; 
đổng góp tích cực vào gìn giữ hoà bình khu vực, thể giới ” và đã nhấn mạnh yêu 
cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh, đáp ứng kịp 
thời những biển động nhanh, phức tạp của tình hình thế giới, đặc biệt là các mối 
đe dọa an ninh xuyên quốc gia. Đây là định hướng trực tiếp cho việc rà soát, bổ
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sung và xây dựng các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống phổ biến 
WMD theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả. Bên cạnh đó, Đảng ta luôn nhất 
quán quan diêm bảo vệ Tố quốc phải gán liền với chủ động, tích cực hội nhập 
quốc tế.

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã xác định 
quan điểm chỉ đạo là "Phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công 
nghệ, nhất là công nghệ chiến lược, ưu tiên nguồn lực quốc gia đầu tư cho phát 
triên khoa học, công nghệ, đôi mới sáng tạo và chuyên đôi số ”, đồng thời đề ra 
giải pháp về thể chế với yêu cầu "Cớ cách tiếp cận mở, vận dụng sảng tạo, cho 
phép thỉ điềm đổi với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra... Có cơ chế thí điểm để 
doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới cỏ sụ giảm sát của Nhà nước ". Từ đó đặt 
ra vấn đề kiểm soát rủi ro an ninh từ công nghệ mới, công nghệ lưỡng dụng, qua 
đó làm rõ yêu cầu xây dựng cơ chế pháp lý vừa khuyến khích phát triển, vừa ngăn 
ngừa nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích phổ biến WMD.

- Nghị quyết sổ 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập 
quốc tế trong tình hình mới chỉ rõ "Hội nhập quốc tể về chính trị, quốc phòng, an 
ninh sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn, góp phan giữ vững môi trường hòa 
bình, ôn định, thúc đây phát triển kinh tế - xã hội ”, đồng thời nhấn mạnh nhiệm 
vụ "nâng cao năng lực thực thỉ các cam kết, thỏa thuận quốc tế gắn với tăng 
cường công tác kiêm tra, giám sát thực thi và đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính 
sách, pháp luật trong nước”. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng pháp luật về 
phòng, chống phổ biến WMD, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tể mà Việt Nam là 
thành viên, đồng thời bảo đảm lợi ích quốc gia trong lĩnh vực phát triển kinh tế, 
đặc biệt là phát triển kinh tế tư nhân.

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển 
kinh tế tư nhân tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, pháp luật theo 
hướng minh bạch, ốn định, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và môi trường đẩu 
tư an toàn lành mạnh, với mục tiêu “Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, 
minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thỉ, chi phỉ thấp, đạt chuân quốc tế, bảo đảm 
khả năng cạnh tranh khu vực, toàn cầu ”. Nghị quyết này đồng thời đặt ra nhiệm 
vụ “Minh bạch, sổ hỏa, thông minh hóa, tự động hóa, áp dụng triệt đê trí tuệ nhân 
tạo và dữ liệu lớn trong thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính ”, cũng như 
yêu cầu “rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định 
chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triẽn của doanh nghiệp tư nhân ”. 
Điều này đặt ra yêu cầu đối với pháp luật về phòng, chống phổ biến WMD phải 
được thiết kế theo hướng quản lý rủi ro, có trọng tâm, trọng diêm; tránh tạo ra các



4

rào cản không cần thiết, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và 
thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh.

- Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm 
an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục 
tiêu: “Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp năng lượng 
đầy đủ, ổn định, chất lượng cao, giảm phát thải cho phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sổng người dân, bảo vệ môi trường 
sinh thải. Từng bước chuyển đỏi năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 
và cam kết quốc tế ”. Nghị quyết này tiếp tục khẳng định nhiệm vụ phát triển kinh 
tê - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đáp ứng phát triển đất nước 
với thực hiện các cam kết quốc tế.

- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển 
kinh tế nhà nước với quan điếm chỉ đạo “kinh tể nhà nước bảo đảm ổn định vĩ 
mô, các cân đoi lớn của nền kinh tế, định hướng chiến lược phát triển, giữ vững 
quốc phòng, an ninh...cùng các thành phần kinh tế trong nước xây dựng nền kinh 
tế tự chủ, tự lực, tự cường, bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy hội nhập quốc tể 
sâu rộng, thực chất, hiệu quả ”. Do đó, đê bảo đảm an ninh kinh tế cũng như thúc 
đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả thì cần thiết quản lý rủi do về 
phòng, chống phổ biến WMD phải có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm hài hòa 
giữa yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh 
để phát triển kinh tế.

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới 
công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong 
kỷ nguyên mới đã đề ra nhiều định hướng cải cách lớn trong công tác xây dựng 
và thực thi pháp luật, nối bật là 07 nhiệm vụ chiến lược, trong đó có nội dung 
“Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, pháp luật quốc tể”. Nhiệm vụ đặt 
ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức Việt 
Nam, để bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế, định hình trật tự 
pháp lý quốc tế; tham gia tích cực vào việc xây dựng thể chế và pháp luật quốc 
tế; tận dụng hiệu quả, linh hoạt các lợi thế từ cam kết của các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên.

Từ tổng thế các nghị quyết nêu trên có thể khẳng định chủ trương, đường lối 
của Đảng đã hình thành một định hướng chính trị nhất quán và xuyên suốt, trong 
đó nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với 
hội nhập quốc tể, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi 
mới sáng tạo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây chính
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là cơ sở chính trị quan trọng, tạo tiền đề vũng chắc cho việc xây dựng và hoàn thiện 
pháp luật về phòng, chống phổ biến WMD trong giai đoạn hiện nay.

b) Cơ sở pháp lý
- Điều 12 Hiển pháp Việt Nam năm 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường loi đoi ngoại độc lập, tự chủ, 
hòa binh, hữu nghị, hợp tác và phát triển; ... tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc 
và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là 
bạn, đổi tác tin cậy và thành viên cỏ trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi 
ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội trên thế giới

- Một số luật có liên quan như: Bộ luật Hình sự; Luật Phòng, chống khủng 
bố; Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Tình trạng khẩn cấp; 
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; Luật Năng lượng nguyên tử; Luật Hóa 
chất; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Thú y; Luật 
Bảo vệ và kiêm dịch thực vật; Luật Phòng bênh; Luật Quản lý ngoại thương; Luật 
Đầu tư; Luật Công nghệ; Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo; Luật Thương mại; Luật Doanh nghiệp; Luật Hải quan; Luật Biên 
phòng; Luật Cảnh sát biến; Luật Xử lý vi phạm hành chính (chi tiết có trong Báo 
cáo rà soát).

- Các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Hiệp ước không phổ 
biến vũ khí hạt nhân (NPT), Công ước cấm vũ khí hóa học (CWC) và Công ước 
cấm vũ khí sinh học và độc tố (B WC); các điều ước này đặt ra những nghĩa vụ cơ 
bản đối với quốc gia thành viên, bao gồm không phát triển, không sản xuất, không 
tàng trữ, không chuyển giao và không sử dụng các loại WMD tương ứng; đồng 
thời yêu cầu các quốc gia ban hành và thực thi các biện pháp pháp lý trong nước 
nhằm bảo đảm tuân thủ các cam kết quốc tế đã ký kết.

- Các Nghị quyết của Hội dồng Bảo an Liên hợp quốc:
+ Nghị quyết 1540 ngày 28/4/2004 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có 

nội dung yêu cầu các quốc gia thành viên Liên hợp quốc phải thực hiện các nghĩa 
vụ sau đây: Không được cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp 
nào cho các chủ thể phi nhà nước đang tìm cách phát triền, thu nhận, chế tạo, sở 
hữu, vận chuyền, chuyển giao hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học và 
các phương tiện vận chuyển các vũ khí đó (Điều 1); ban hành và thực hiện các 
luật có hiệu lực thích hợp nhằm câm các chủ thê phi nhà nước sản xuất, có được, 
sở hữu, phát triến, vận chuyến, chuyến giao hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa 
học hoặc sinh học và phương tiện mang và phát tán các vũ khí đó (Điều 2) và thực 
hiện các biện pháp hiệu quả để kiểm soát trong nước nhằm ngăn chặn phổ biến
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vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học và các phương tiện mang và phát tán các vũ 
khí đó (Điều 3).

+ Trên cơ sở Nghị quyết 1540, trong các năm tiếp theo, Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc đã thông qua nhiều nghị quyết nhằm khẳng định, gia hạn và tăng cường cơ 
chế thực hiện Nghị quyết 1540, tiêu biểu như các Nghị quyết số 1673 (2006), 1810 
(2008), 1977 (2011), 2325 (2016), 2622 (2022) và 2663 (2022). Các nghị quyết này 
tiêp tục nhấn mạnh trách nhiệm của các quốc gia trong việc hoàn thiện khuôn khổ 
pháp luật, tăng cường kiểm soát rủi ro phổ biến, cũng như đẩy mạnh phối hợp quốc 
tế và hỗ trợ kỹ thuật trong thực thi nghĩa vụ không phổ WMD.

- Các chuẩn mực FATF và cơ chế đánh giá của APG: Bên cạnh khuôn khổ 
pháp lý của Liên hợp quốc, yêu cầu về phòng, chống phổ biến WMD còn được 
cụ thế hóa thông qua các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ 
khủng bố do Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) ban hành, trong đó phòng, 
chống tài trợ phổ biến WMD được xác định là một trụ cột độc lập. Với tư cách là 
thành viên của Nhóm Phòng, chống rửa tiền Châu Á - Thái Bình Dương (APG), 
Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ và được đánh giá mức độ tuân thủ các chuẩn mực 
này (40 Khuyến nghị của FATF về các chuẩn mực quốc tế về chống rửa tiền và 
chống tài trợ khủng bố và phô biến vũ khí). Theo Khuyến nghị số 7 của FATF về 
các hình phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí, các quốc gia phải 
áp dụng đày đủ, không chậm trễ các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm thực thi 
các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các biện pháp này 
bao gôm việc đóng băng tài sản và ngăn chặn việc cung cấp, trực tiếp hoặc gián 
tiếp, tài sản hoặc dịch vụ tài chính cho các tổ chức, cá nhân bị chỉ định.

- Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, 
chống phố biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

- Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 của Chính phủ quy định 
việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ 
khí hóa học.

- Nghị định số 295/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ về kiểm 
soát thương mại chiến lược.

- Nghị định số 3 16/2025/NĐ-CP ngày 10/12/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy 
điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

- Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định 
vê xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
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- Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ quy định 
danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất.

- Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động 
hóa chất và hóa chất nguy hiếm trong sản phẩm, hàng hóa.

- Quyết định sổ 432/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về 
phòng, chổng phổ biến WMD. Trong đó giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với 
Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, địa 
phương có liên quan đánh giá sơ kết kết quả thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP 
và kiến nghị xây dựng Luật về phòng, chống phổ biến WMD.

- Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành ban hành Kẻ hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam 
về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến WMD. Trong đó, 
mục tiêu của Ke hoạch là: “Triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch hành 
động quốc gia thực hiện cam kết của Chỉnh phủ Việt Nam về phòng, chống rửa 
tiền, tài trợ khủng bỗ, tài trợ phô biến WMD với Lực lượng đặc nhiệm tài chính 
(FATF), sớm đưa Việt Nam ra khui Danh sách rà soát tăng cường (Danh sách 
xám) trên cơ sở bảo đảm tối đa lợi ích quốc giá’'. Tại Quyết định này, Thủ tướng 
Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên 
quan xây dựng khung pháp lý về phòng, chổng tài trợ phổ biến WMD.

- Quyết định số 2352/QĐ-TTg ngày 24/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp 
lệnh, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026. Trong đó, Thủ tướng 
Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo Luật Phòng, chống phổ biến vũ 
khí hủy diệt hàng loạt, trình Chính phủ trong tháng 6/2026, trình ủy ban TVQH 
trong tháng 8/2026 và trình Quốc hội Khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 
10/2026).

Từ các cơ sở chính trị, pháp lý nêu trên, để đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo 
vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ; duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội gắn với củng cố tiềm lực 
quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các 
cam kết quốc tế của Việt Nam, việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật 
Phòng, chống phổ biến WMD là cần thiết, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phòng, chống phổ biến WMD.

2. Cơ sỏ’ thực tiễn
Thực tiễn quốc tế, khu vực và trong nước cho thấy nguy cơ phổ biến, tài 

trợ phô biến WMD tiếp tục diễn biển phức tạp, khó lường, gắn với cạnh tranh
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chiến lược, xung đột khu vực, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, sự phát triển 
nhanh của khoa học, công nghệ và quá trình toàn cầu hóa chuỗi cung ứng. Các 
chủ thể phi nhà nước có thể lợi dụng hoạt động thương mại, logistics, đầu tư, hợp 
tác khoa học, chuyển giao công nghệ, tài chính số và hàng hóa, công nghệ lưỡng 
dụng đê nghiên cứu, phát triển, vận chuyển, chuyển giao, sử dụng hoặc tài trợ cho 
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải có khuôn 
khố pháp lý đủ hiệu lực để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý từ sớm, từ 
xa các nguy cơ phát sinh.

Ớ bình diện quốc tế, xu hướng nội luật hóa các cam kết về không phổ biến 
WMD ngày càng được đẩy mạnh; nhiều quốc gia trong khu vực đã ban hành luật 
chuyên ngành về phòng, chống phổ biến WMD. Các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt 
là yêu câu vê trừng phạt tài chính mục tiêu, đóng băng tài sản và ngăn chặn việc 
cung cấp tiền, tài sản, dịch vụ tài chính cho tổ chức, cá nhân bị chỉ định, đòi hỏi 
quốc gia phải có cơ chế thực thi kịp thời, thống nhất và có hiệu lực pháp lý cao. 
Đối với Việt Nam, các yêu cầu này tác động trực tiếp đến hoạt động thương mại, 
đâu tư, thanh toán quốc tế, uy tín của hệ thống tài chính và mức độ tin cậy của 
môi trường pháp lý quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, quy mô 
giao thương, logistics, đầu tư, chuyên giao công nghệ và giao dịch tài chính xuyên 
biên giới gia tăng nhanh, yêu cầu quản lý nhà nước đối với các hoạt động có nguy 
cơ bị lợi dụng để phổ biến hoặc tài trợ phổ biến WMD ngày càng cấp thiết. Việc 
Việt Nam dang thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, 
tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến WMD và phải tiếp tục khắc phục các khuyến 
nghị của FATF cho thấy nhu cầu thực tiễn phải hoàn thiện pháp luật về cấm cung 
cấp tiền, tài sản cho phô biến WMD, thiết lập cơ chế trừng phạt tài chính mục tiêu 
và bảo đảm thực thi “không chậm trễ”.

Thời gian qua, công tác phòng, chống phổ biến WMD đã đạt được một số 
kết quả quan trọng. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; Thủ 
tướng Chính phủ ban hành các kế hoạch, chương trình triên khai; Bộ Quốc phòng 
với vai trò cơ quan đầu mối quốc gia đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa 
phương tổ chức tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, trao đổi thông tin, 
hợp tác quốc tế và từng bước hình thành cơ chế phối hợp liên ngành. Các bộ, 
ngành như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương và các 
cơ quan liên quan đã ban hành, tham mưu ban hành nhiều văn bản phục vụ phòng, 
chống khủng bố, phòng, chống rửa tiền, kiểm soát tài chính, thực hiện Công ước 
Cấm vũ khí hóa học và kiếm soát các hoạt động chuyên ngành có liên quan.

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Khuôn khô pháp 
lý hiện hành chủ yếu được quy định ở văn bản dưới luật, chưa tạo lập cơ sở pháp 
lý đầy đủ, ổn định ở cấp luật đối với các biện pháp có khả năng tác động đến
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quyền con người, quyền công dân, quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh như 
phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch, tạm giữ, đình chỉ giao dịch, kiểm tra, thanh 
tra, giám sát. Pháp luật hiện hành còn thiếu quy định đầy đủ về hành vi bị nghiêm 
cấm, cơ chế kiểm soát ngoài danh mục, thẩm tra người sử dụng cuối cùng, kiểm 
soát chuyên giao công nghệ phi vật thể, kiêm soát tài trợ phổ biến, danh sách bị 
chỉ định và trừng phạt tài chính mục tiêu.

Bên cạnh đó, các quy định liên quan đến phòng, chống phổ biến WMD 
đang phân tán trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, ngoại thương, hải 
quan, hóa chất, năng lượng nguyên tử, khoa học và công nghệ, phòng, chống rửa 
tiền, tài chính, ngân hàng. Việc thiếu một khuôn khổ pháp lý thống nhất làm phát 
sinh nguy cơ chồng chéo, thiếu liên thông, khó xác định căn cứ áp dụng, thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục và cơ chế phối hợp khi xử lý các tình huống có yếu tố liên 
ngành, xuyên biên giới hoặc cần phản ứng nhanh.

Cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu, cảnh báo sớm và phối hợp liên ngành còn 
chưa đáp ứng đây đủ yêu câu thực tiễn. Việc trao đối thông tin giữa các cơ quan 
vẫn phụ thuộc nhiều vào cơ chế hành chính, chưa hình thành hệ thống dữ liệu 
dùng chung, chưa chuân hóa đầy đủ quy trình, định dạng dữ liệu, thời hạn phản 
hồi, phân quyền khai thác và cơ chế bảo mật thông tin nhạy cảm. Điều này ảnh 
hưởng đến khả năng nhận diện sớm rủi ro, phân loại đối tượng, kiểm soát giao 
dịch, kiêm soát hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ lưỡng dụng và thực 
thi kịp thời biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu.

Từ thực tiễn nêu trên, việc ban hành Luật Phòng, chống phổ biến WMDlà 
cần thiết, nhằm khắc phục các khoảng trống, bất cập của pháp luật hiện hành; luật 
hóa các nguyên tắc, căn cứ, biện pháp quản lý, kiếm soát đặc thù; hoàn thiện cơ 
chế phòng, chống tài trợ phổ biến và trừng phạt tài chính mục tiêu; thiết lập cơ 
chế phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm, hợp tác quốc tế và bảo 
đảm nguồn lực thực thi. Qua đó, Luật tạo cơ sở pháp lý thống nhất, minh bạch, 
khả thi dể nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quốc phòng, an 
ninh, an ninh kinh tế, an ninh con người, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho 
hoạt động nghiên cứu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH. QUAN ĐIEM XÂY DựNG DỤ ÁN LUẬT
1. Mục đích ban hành văn bản
- Thể chế hóa đúng, đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, hội nhập quốc tế, trong đó có 
chủ trương gia nhập các cơ chế đa phương về phòng, chống phổ biến WMD.

- Hoàn thiện khung pháp lý trong nước ở cấp Luật để Việt Nam thực hiện 
đầy đủ, hiệu quả các cam kết, nghĩa vụ quốc gia về phòng, chống phổ biến WMD 
theo: Hiến chương Liên hợp quốc; các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp
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quốc; Công ước vũ khí sinh học; Công ước vũ khí hóa học; Hiệp ước không phổ 
biến vũ khí hạt nhân; các khuyến nghị của FATF và các điều ước, thỏa thuận quốc 
tế khác có liên quan đến phòng, chống phổ biến WMD mà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên1. Thúc đẩy hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan 
liên quan trong việc thực hiện các cam kết, nghĩa vụ quốc gia về phòng, chống 
phổ biến WMD.

- Tạo môi trường quốc tế thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
Việt Nam tăng cường hợp tác về đầu tư, thương mại và công nghệ với các tổ chức, 
các nước trên thế giới, đặc biệt là các nền kinh tế lớn, thị trường quan trọng như 
Mỹ và Liên minh châu Âu.

2. Quan điếm xây dựng dự án Luật
Một là, bảo đảm thê chế hóa dầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của 

Đảng; phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, 
đông bộ của hệ thống pháp luật; đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, an ninh kinh tế, an ninh con người và hội nhập 
quôc tê.

Hai là, xây dựng Luật theo hướng quy định những vấn đề mang tính nguyên 
tắc, khung pháp lý chung, ổn định và có hiệu lực lâu dài; luật hóa các nội dung 
liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, quyền sở hữu, quyền tự 
do kinh doanh; giao Chính phủ quy định chi tiết các vấn đề kỹ thuật, quy trình, 
tiêu chí chuyên môn và tô chức thực hiện.

Ba là, bảo đảm không làm thay, không thay thế pháp luật chuyên ngành; kế 
thừa, liên thông với các quy định hiện hành về quốc phòng, an ninh, ngoại thương, 
hải quan, hóa chất, năng lượng nguyên tử, khoa học và công nghệ, phòng, chống 
rửa tiền, phòng, chống khủng bố và pháp luật có liên quan; khắc phục khoảng 
trống, chồng chéo, thiếu thống nhất trong thực tiễn thi hành.

Bốn là, lấy phòng ngừa là chính; quản lý, kiểm soát trên cơ sở đánh giá rủi 
ro, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm cần thiết, hợp lý, tương xứng; kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi phổ biến và tài trợ phô biến WMD, nhất là đối với 
hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ lưỡng dụng và giao dịch tài chính 
có nguy cơ bị lợi dụng.

1 Cụ thể: Hiến chương Liên hợp Quốc (1945); Nghị định thư về cấm sử dụng trong chiến tranh các loại hơi độc, 
hơi ngạt hoặc các loại tương tự khác, các phương tiện chiến tranh sinh học - Nghị định thư Geneva(1925); Hiệp 
ước không phổ biến vũ khí hạt nhân - NPT (1968); Hiệp ước cấm đặt vũ khí hạt nhàn và các loại vũ khí giết người 
hàng loạt khác dưới đáy biển, đáy đại dương và thềm lục địa (1971); Công ước về cấm phát triển, sàn xuất, tàng 
trữ, sừ dụng vũ khí sinh học và độc tố - BWC(1972); Công ước bào vệ an toàn vật liệu hạt nhân - CPPNM(1979); 
Công ước cấm hoặc hạn chế sử dụng một số loại vũ khí có thể gây thương vong cao hoặc gây hậu quả bừa bãi (1980); 
Công ước về cấm phát triển, sàn xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hốa học và tiêu hủy chúng - cwc (1993); Sửa 
đổi Công ước về an toàn hạt nhân (1994); Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện- CTBT (1996); Công ước về trừng 
trị hành vi khủng bố bằng bom (1997); Công ước về việc trừng trị hành vi tài trợ khùng bố (1999); Nghị quyết 
1540 ngày 28/4/2004; Công ước ASEAN về chống khủng bố (2007).
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Năm là, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời cam kết quốc tế của Việt Nam 
về không phổ biến WMD, phòng, chống tài trợ phổ biến và trừng phạt tài chính 
mục tiêu; tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, phối hợp liên ngành, góp 
phần củng cố uy tín, vị thế của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng 
đông quoc tê.

Sáu là, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, dễ thực hiện; không tạo rào cản 
không cần thiết đối với hoạt động nghiên cứu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, 
chuyển giao công nghệ họp pháp; đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí 
nguồn lực, xây dựng cơ sở dữ liệu, cảnh báo sớm, nâng cao năng lực thực thi và 
bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

III. QƯÁ TRÌNH XÂY DựNG D ự  ÁN LUẬT
1. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 

Quốc phòng - Cơ quan đầu mói quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến WMD 
tổ chức tổng kết 6 năm (2019-2025) thực hiện Nghị định sổ 81/2019/NĐ-CP ngày 
11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến WMD và đề xuất với Chính 
phủ, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa vào Chương trình lập pháp năm 
2026 để xây dựng Luật Phòng, chống phổ biến WMD.

2. Thực hiện Nghị quyết số 105/2025/UBTVQH15 ngày 26/9/2025 của ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình lập pháp năm 2026 và Quyết định số 
2352/QĐ-TTg ngày 24/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Quốc 
phòng chủ trì soạn thảo dự án Luật; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết 
định số 6024/QĐ-BQP ngày 25/11/2025 thành lập Tổ soạn thảo; Tổ soạn thảo ban 
hành Ke hoạch số 7628/KH-TST ngày 25/11/2025 để triển khai xây dựng hồ sơ 
dự án Luật.

3. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ 
Quốc phòng đã gửi hồ sơ chính sách xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan 
và các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Công 
văn số 8585/BQP-CPC ngày 30/12/2025; tổ chức Hội nghị tham vấn hồ sơ chính 
sách ngày 23/01/2026; thực hiện truyền thông chính sách trên cổng Thông tin 
điện tử Bộ Quốc phòng, Báo Quân đội nhân dân; tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý hồ 
sơ chính sách và gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo Công văn số 694/BQP-CPC ngày 
01/02/2026.

4. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 69/BCTĐ-BTP ngày 26/02/2026 của 
Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng đã tổ chức các cuộc họp, hội thảo đê tiếp thu, chỉnh 
lý hồ sơ chính sách; tiếp tục tô chức Hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách lần thứ 
hai ngày 09/3/2026; gửi Bộ Tư pháp tiếp tục thẩm định theo Công văn số 
1656/BQP-PC ngày 17/3/2026; sau khi có Báo cáo thẩm định số 103/BCTĐ-BTP
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ngày 27/3/2026 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu, giải 
trình, hoàn thiện hồ sơ chính sách báo cáo Chính phủ xem xét, thông qua.

5. Ngày 13/4/2026, Bộ Quốc phòng có Tờ trình số 2385/TTr-BQP ngày 
về chính sách của dự án Luật Phòng, chống phổ biến WMD và Báo cáo số 
3047/BC-BQP ngày 09/5/2026 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên 
Chính phủ và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ chính sách dự án Luật. Ngày 18/5/2026, 
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 130/NQ-CP về chính sách dự án Luật Phòng, 
chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

6. Căn cứ các chính sách của dự án Luật được Chính phủ thông qua, Bộ 
Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng 
dự thảo Luật và hồ sơ dự án Luật; tô chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật theo
Công văn s ố ......... /BQP-PC ngày .../.. ./2026; đăng tải dự thảo Luật trê n ..........
từ ngày .../.../2026 đến ngày .../.../2026; tổ chức các cuộc họp, hội thảo lấy ý 
kiến cơ quan, tô chức, chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu sự tác động 
trực tiếp; gửi hồ sơ dự án Luật đến ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phản 
biện xã hội; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và chỉnh lý dự thảo Luật.

7. Ngày .../.../2026, Bộ Quốc phòng có Công văn s ố .............. /BQP-PC
gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật. Ngày .../.../2026, Bộ Tư pháp có
Báo cáo thẩm định s ố ................/BCTĐ-BTP đối với hồ sơ dự án Luật. Trên cơ
sở ý kiến thấm định, Bộ Quốc phòng đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện
hồ sơ dự án Luật để trình Chính phủ tạ i ............/TTr-BQP; sau khi tiếp thu ý kiến
Thành viên Chính phủ và kết luận của Chính phủ tạ i ................, Bộ Quốc phòng
hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG c ơ  BẢN CỦA D ự  THẢO LUẬT • • • •
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Dự thảo Luật quy định nguyên tắc, chính sách, biện pháp và trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến WMD.
Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật tập trung vào các nội dung: Quản lý 

rủi ro; biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù; kiểm soát tài trợ phổ biến; trừng phạt 
tài chính mục tiêu; chia sẻ thông tin, dữ liệu; cảnh báo sớm; phôi hợp liên ngành; 
hợp tác quốc tế và bảo đảm nguồn lực trong phòng, chống phổ biến WMD.

Dự thảo Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, 
tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến hoạt động phòng, chống 
phổ biến, tài trợ phổ biến WMD.

2. Bố cục của dự thảo Luật• •  •
Dự thảo Luật gồm 04 chương, 40 điều, được bố cục như sau:
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Chương I. Quy định chung, gồm 07 điều, quy định về: Phạm vi điều chỉnh; 
giải thích từ ngữ; nguyên tắc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; 
nguyên tắc áp dụng pháp luật; chính sách của Nhà nước; hành vi bị nghiêm cấm 
và hợp tác quốc tế.

Chương II. Biện pháp, chính sách về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt, gồm 25 điều, được chia thành 03 mục, quy định về quản lý rủi ro; quản 
lý, kiếm soát đặc thù; kiểm soát tài trợ phổ biến; trừng phạt tài chính mục tiêu; 
thông tin, dữ liệu, cảnh báo sớm và phổi hợp thực hiện. Cụ thể:

Mục 1. Biện pháp quản lý rủi ro và quản lý, kiểm soát đặc thù, gồm 12 điều, 
quy định về: Quản lý rủi ro quốc gia; danh mục kiểm soát; hoạt động thuộc diện quản 
lý, kiếm soát; nguyên tắc, căn cứ áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù; biện 
pháp quản lý, kiểm soát đối với hoạt động thuộc diện kiểm soát; kiểm soát theo danh 
mục và ngoài danh mục; kiểm soát người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối 
cùng; kiêm soát chuyển giao công nghệ phi vật thể; biện pháp ngăn chặn, phản ứng 
khân cấp; hệ thống tuân thủ nội bộ; chế độ ưu tiên đối với tổ chức, doanh nghiệp tuân 
thủ và nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mục 2. Kiểm soát tài trợ phổ biến và trừng phạt tài chính mục tiêu, gồm 07 
điều, quy định về: Kiểm soát tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đánh giá 
rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; giao dịch đáng ngờ; 
danh sách đối tượng bị chỉ định; phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch; quyền của 
đối tượng bị chỉ định, bảo vệ bên thứ ba ngay tình và trách nhiệm của tổ chức tài 
chính, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mục 3. Thông tin, dữ liệu, cảnh báo sớm và phối hợp thực hiện, gồm 06 
điều, quy định về: Chia sẻ thông tin, dữ liệu, chế độ báo cáo; cơ sở dữ liệu quốc 
gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; cơ chế cảnh báo sớm; cơ 
quan đầu mối quốc gia; cơ chế phối hợp liên ngành và cơ chế phối hợp với tổ 
chức, cá nhân có liên quan.

Chương III. Quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm 
và bảo đảm nguồn lực, gồm 06 điều, quy định về: Quản lý nhà nước; kiểm tra, 
thanh tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện và trách nhiệm giài trình; chế tài 
xử lý vi phạm pháp luật; lực lượng, phương tiện phòng, chống phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt; bảo đảm nguồn lực và chế độ, chính sách đối với lực lượng 
trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 02 điều, quy định về: Hiệu lực thi 
hành và quy định chuyên tiếp.

3. Nội dung cơ bản
Dự án Luật được xây dựng trên cơ sở thê chế hóa các chính sách đã được 

Chính phủ thông qua; kế thừa các quy định còn phù hợp của pháp luật hiện hành;
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bổ sung những vấn đề mới phát sinh từ yêu cầu thực hiện điều ước quốc tế, nghị 
quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống 
tài trợ phổ biến WMD; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật 
về quốc phòng, an ninh, phòng, chống khủng bố, phòng, chống rửa tiền, hóa chất, 
năng lượng nguyên tử, quản lý ngoại thương, hải quan, khoa học, công nghệ và 
pháp luật chuyên ngành có liên quan.

a) về thê chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước
Dự án Luật thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc 

từ sớm, từ xa; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với kiểm soát rủi ro an ninh phi 
truyền thống. Các định hướng tại Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của 
Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 
30/01/2023; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023; Nghị quyết số 57- 
NQ/TW ngày 22/12/2024; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025; Nghị 
quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 
và các nghị quyết có liên quan được cụ thể hóa thành các nguyên tắc, chính sách, 
biện pháp quản lý, kiêm soát trong công tác phòng, chống WMD.

Dự án Luật cụ thể hóa chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện 
pháp luật; ưu tiên đầu tư, phát triển năng lực phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý hành vi phổ biến và tài trợ phổ biến WMD: phát triển nguồn nhân lực, khoa 
học, công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu và cảnh báo sớm; thực hiện quản lý 
theo rủi ro; khuyển khích tổ chức, cá nhân xây dựng hệ thống tuân thủ nội bộ; 
tăng cường tuyên truyền, đào tạo, hợp tác quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm 
quyền, lợi ích hợp pháp của tô chức, cá nhân.

Đồng thời, dự án Luật thể chế hóa yêu cầu của Hiến pháp năm 2013, nhất 
là Điêu 12 về thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tuân thủ 
Hiển chương Liên hợp quốc và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 
khoản 2 Điều 14 về nguyên tắc quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị 
hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Theo 
đó, các biện pháp có khả năng tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của 
tô chức, cá nhân như phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch, tạm dừng hoạt động, 
kiểm soát ngoài danh mục, kiểm soát người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng 
cuối cùng được quy định nguyên tắc, căn cứ, phạm vi áp dụng ngay trong Luật; 
Chính phủ chỉ quy định chi tiết về tiêu chí kỹ thuật, trình tự, thủ tục và cơ chế 
phối hợp trong phạm vi luật giao.
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b) về những vấn đề chưa được pháp luật quy định hoặc đã có quy định 
nhung chưa phù hợp

Hiện nay, pháp luật về phòng, chống phổ biến WMD còn phân tán tại nhiều 
văn bản thuộc các lĩnh vực khác nhau như quốc phòng, an ninh, phòng, chống 
khủng bố, phòng, chống rửa tiền, hóa chất, năng lượng nguyên tử, quản lý ngoại 
thưong, hải quan, khoa học và công nghệ. Nghị định số 81/2019/NĐ-CP đã tạo cơ 
sở bước đầu cho phối hợp liên ngành nhưng mới dừng ở cấp nghị định, chưa đủ cơ 
sở pháp lý đề điều chỉnh đầy đủ các biện pháp có khả năng hạn chế quyền; chưa 
thiết lập khuôn khổ thống nhất ở cấp Luật về quản lý rủi ro, kiểm soát đặc thù, kiểm 
soát tài trợ phố biến và trừng phạt tài chính mục tiêu.

Dự án Luật bổ sung các vấn đề còn thiếu hoặc chưa được quy định đầy đủ, 
gồm: Khái niệm, phạm vi, nguyên tắc áp dụng pháp luật; quản lý rủi ro quốc gia; 
danh mục kiêm soát; kiêm soát theo danh mục và ngoài danh mục; kiêm soát 
người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng; kiểm soát chuyển giao 
công nghệ phi vật thê; biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn cấp; hệ thống tuân 
thủ nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp; kiểm soát tài trợ phổ biến; giao dịch đáng 
ngờ; danh sách đối tượng bị chỉ định; phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch; quyền 
của đối tượng bị chỉ định; bảo vệ bên thứ ba ngay tình; chia sẻ thông tin, dữ liệu; 
cơ sở dữ liệu quốc gia; cảnh báo sớm; phối hợp liên ngành; quản lý nhà nước, 
kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm và bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Dự án Luật không thay thế pháp luật chuyên ngành mà xác lập khuôn khô 
pháp lý chung đế nhận diện, phòng ngừa, kiêm soát nguy cơ phổ biên và tài trợ 
phô biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trường hợp pháp luật chuyên ngành đã quy 
định về quản lý, cấp phép, khai báo, báo cáo, kiểm tra, thanh tra, giám sát thì tiếp 
tục thực hiện theo pháp luật chuyên ngành; Luật này chỉ áp dụng biện pháp kiếm 
soát đặc thù khi có căn cứ xác định nguy cơ phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt.

c) về vướng mắc, bất cập từ thực tiễn
Thực tiễn thi hành Nghị định số 81/2019/NĐ-CP và các văn bản có liên quan 

cho thấy nguy cơ phổ biến, tài trợ phổ biến WMD ngày càng phức tạp, có thể phát 
sinh thông qua hoạt động thương mại, logistics, đầu tư, tài chính, chuyển giao công 
nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế và các hàng hóa, vật liệu, thiết 
bị, công nghệ, dịch vụ lưỡng dụng. Trong khi đó, cơ chế phối họp, chia sẻ thông 
tin, dừ liệu giữa các cơ quan còn phân tán; việc cảnh báo, xác minh, xử lý tình 
huống có nguy cơ cao chưa có khuôn khổ pháp lý thống nhất; cơ sở dữ liệu, hệ 
thống cảnh báo sớm, cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin còn thiếu đồng bộ.

Một số biện pháp cần thiết để thực hiện nghĩa vụ quốc tế, nhất là trừng phạt 
tài chính mục tiêu, phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch, đưa vào và đưa ra khỏi
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danh sách đối tượng bị chỉ định, bảo vệ bên thứ ba ngay tình, giải tỏa tài sản phục 
vụ nhu cẩu thiết yếu, nhân đạo chưa được quy định đầy đủ ở cấp Luật. Điều này 
có thế ảnh hưởng đến yêu cầu thực hiện “không chậm trễ” theo nghị quyết của 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Khuyến nghị số 7 của FATF về trừng phạt tài 
chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Dự án Luật khắc phục các bất cập nêu trên bằng việc thiết lập cơ chế quản 
lý theo rủi ro; quy định rõ nguyên tắc, căn cứ áp dụng biện pháp quản lý, kiểm 
soát đặc thù; xác định trách nhiệm chia sẻ thông tin, dữ liệu, cảnh báo sớm, phối 
hợp liên ngành; tạo cơ sở pháp lý cho cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chổng phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đồng thời quy định cơ chế bảo đảm nguồn lực, 
kiêm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện.

d) về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Dự án Luật được xây dựng theo nguyên tac không đặt ra thủ tục hành chính 

trùng lặp, không tạo thêm rào cản không cần thiết đối với hoạt động nghiên cứu, 
đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển giao công nghệ và 
giao dịch hợp pháp. Đối với hoạt động, hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, 
dịch vụ đã được pháp luật chuyên ngành điều chỉnh đầy đủ thì tiếp tục thực hiện 
theo pháp luật chuyên ngành; không thiết lập cơ chế cấp phép, khai báo, báo cáo, 
kiếm tra, thanh tra, giám sát song song theo Luật này.

Dự án Luật định hướng đơn giản hóa thủ tục thông qua quản lý theo rủi ro; 
lồng ghép việc cung cấp, khai thác, chia sẻ thông tin với cơ sở dừ liệu, hệ thống 
thông tin hiện có; tăng cường sử dụng phương thức điện tử; áp dụng cơ chế ưu 
tiên, đơn giản hóa phương thức kiểm tra, giám sát, báo cáo, khai báo đối với tổ 
chức, doanh nghiệp có hệ thống tuân thủ nội bộ tốt, lịch sử chấp hành pháp luật 
tốt và mức độ rủi ro thấp. Đối với trường hợp rủi ro cao, biện pháp kiểm soát được 
áp dụng có trọng tâm, trọng diêm, đúng căn cứ, đúng phạm vi, đúng thời hạn và 
có cơ chế rà soát, khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Chính phủ được giao quy định chi tiết biểu mẫu, phương thức tiếp nhận, xử 
lý thông tin, cơ chế phối hợp, chế độ ưu tiên, miễn, giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hoặc hậu kiểm phù hợp; việc quy định chi tiết không được đặt ra thêm căn cứ, 
điều kiện hoặc biện pháp hạn chế quyền ngoài quy định của Luật.

đ) về nội dung phân quyền, phân cấp
Dự án Luật quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, 

chống phô biển vũ khí hủy diệt hàng loạt; đồng thời giao Chính phủ quy định chi 
tiết việc phân công, phân cấp, phối hợp giữa bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan. Cách tiếp 
cận này bảo đảm Luật giữ vai trò là đạo luật khung, quy định nguyên tắc, căn cứ, 
chính sách, biện pháp và trách nhiệm chung; không quy định cứng nhiệm vụ cụ
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thể của từng bộ, ngành ngay trong Luật, để bảo đảm linh hoạt trong tổ chức thực 
hiện và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước từng thời kỳ.

Dự án Luật xác lập cơ chế cơ quan đầu mối quốc gia do Chính phủ quy 
định, có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực 
hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các bộ, ngành, địa phương 
tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo pháp luật chuyên ngành; đồng 
thời có trách nhiệm phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, cảnh báo, kiểm tra, thanh 
tra, giám sát, xử lý vi phạm và bảo đảm nguồn lực theo phân công của Chính phủ.

Việc phân quyền, phân cấp trong dự án Luật được thiết kế theo hướng phân 
định rõ trách nhiệm, bảo đảm không bỏ trống nhiệm vụ, không chồng chéo thấm 
quyền, không làm thay chức năng quản lý chuyên ngành; đồng thời nâng cao trách 
nhiệm giải trình, hiệu quả phối hợp liên ngành và năng lực phản ứng kịp thời trước 
các nguy cơ phô biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

e) về vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền và 
kiến nghị phương án giải quyết

(nội dung này sẽ tiếp tục được hoàn thiện sau khi lẩy ỷ  kiến của các bộ, 
ngành, địa phương và đối tượng chịu tác động)

V. NHŨNG NỘI DUNG BÕ SUNG MÓÌ so VỚI DỤ THẢO VĂN 
BẢN GỦÌ THẨM ĐỊNH:

(Nội dung này sẽ bô sung sau khỉ cỏ ỷ  kiến thẩm định)
VI. DỤ KIÉN NGUỒN Lực, ĐIÈU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 

THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thỉ hành Luật
Việc thi hành Luật cơ bản được tổ chức trên cơ sở kế thừa tổ chức bộ máy, 

nhân lực, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin, cơ sở dừ liệu, trang bị, phương tiện và 
nguồn lực hiện có của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời từng bước củng cố, bổ 
sung nguồn lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro, kiểm soát đặc thù, kiểm 
soát tài trợ phố biến, trừng phạt tài chính mục tiêu, chia sẻ thông tin, dữ liệu, cảnh 
báo sớm, phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế.

về nguồn lực tài chính, kinh phí thi hành Luật được bảo đảm từ ngân sách nhà 
nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm 
của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước, đầu tư công, quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. Việc bố 
trí, quán lý, sử dụng kinh phí phải đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, 
minh bạch, tránh trùng lặp, lãng phí; ưu tiên lồng ghép với các chương trình, kế 
hoạch, đề án, nhiệm vụ đang triển khai về quốc phòng, an ninh, phòng, chống khủng 
bố, phòng, chống rửa tiền, hải quan, quản lý ngoại thương, hóa chất, năng lượng 
nguyên tử, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế.
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Bên cạnh ngân sách nhà nước, việc thi hành Luật được huy động từ nguồn 
viện trợ, hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ, đóng góp hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong 
nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; ưu tiên các nguồn lực phục vụ 
đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng năng lực, hoàn thiện hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu, cảnh báo sớm và nâng cao năng lực thực thi các nghĩa vụ 
quốc tế về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

về tố chức bộ máy và nhân lực, Luật không đặt ra yêu cầu thành lập mới 
tô chức bộ máy chuyên trách ở Trung ương và địa phương, mà thực hiện trên cơ 
sở phân công, phân cấp, phối hợp giữa các cơ quan hiện có. Chính phủ thống nhất 
quản lý nhà nước về phòng, chống phố biển vũ khí hủy diệt hàng loạt; quy định 
cụ thê cơ quan đầu mối quốc gia, trách nhiệm phối hợp của các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức có liên 
quan. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao để kiện toàn đầu mối tham mưu, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên 
chức, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm không chồng chéo, không 
bỏ trống trách nhiệm, không làm phát sinh biên chế không cần thiết.

về điều kiện kỹ thuật, thông tin, dữ liệu, việc thi hành Luật cần bảo đảm 
điều kiện xây dựng, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu, hệ 
thống cảnh báo sớm và cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống phô biến vũ 
khí hủy diệt hàng loạt. Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống kỹ thuật phải thực hiện 
theo lộ trình phù hợp, tận dụng tối đa hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin 
chuyên ngành hiện có; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật 
nhà nước, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân.

về xây dựng văn bản quy định chi tiết và tổ chức thi hành, sau khi Luật 
được thông qua, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm rà soát, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành; bảo đảm đồng bộ với pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, 
chổng khủng bổ, quản lý ngoại thương, hải quan, hóa chất, năng lượng nguyên tử, 
khoa học và công nghệ, chuyến giao công nghệ, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà 
nước và pháp luật chuyên ngành có liên quan. Việc quy định chi tiết phải bám sát 
phạm vi được Luật giao, không đặt ra biện pháp hạn chế quyền, điều kiện, thủ tục 
hoặc nghĩa vụ tuân thu mới ngoài căn cứ đã được Luật quy định.

về tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật và đào tạo, các cơ quan có 
thẩm quyền tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Luật và văn bản quy định 
chi tiết cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, cơ sở nghiên cứu, 
cơ sở đào tạo và cá nhân có liên quan; chú trọng tập huấn nghiệp vụ về nhận diện 
rủi ro, kiểm soát hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ lưỡng dụng, kiềm 
soát người sử dụng cuối cùng, kiêm soát tài trợ phô biến, trừng phạt tài chính mục
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tiêu, phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch, chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp 
xử lý tình huống.

Nhìn chung, việc thi hành Luật không làm phát sinh yêu cầu lớn về tổ chức 
bộ máy mới; nguồn lực thực hiện chủ yếu được bảo đảm thông qua việc sắp xếp, 
lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, kết hợp với bố trí ngân sách hằng 
năm và huy động nguồn lực hợp pháp khác. Việc bảo đảm nguồn lực được thực 
hiện theo lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, yêu cầu thực 
tiễn và nhiệm vụ thực hiện điều ước quốc tế, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống tài trợ phổ biến WMD mà Việt 
Nam có trách nhiệm thực hiện.

2. Thòi gian trình thông qua
Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng, chống phố biến vũ khí hủy diệt hàng 

loạt tại Kỳ họp thứ 2 (dự kiến tháng 10/2026). Cụ thể:
- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 6/2026.
- Thời gian trình ủy  ban Thường vụ Quốc hội: Tháng 8/2026;
- Thời gian trình Quốc hội thông qua: Tháng 10/2026.
Trên đây là Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt, Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (ỉ) Dự thảo Luật Phòng, chổng phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt; (2) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về phòng, chổng phổ biến 
vũ khỉ hủy diệt hàng loạt; (3) Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của 
Đảng, văn bản QPPL, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật; (4) Bản 
đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, bảo đảm bình đẳng giới, 
chính sách dân tộc; (5) Bản thuyết minh quy phạm hóa chỉnh sách; (6) Bản tổng 
hợp ỷ  kiến, tiếp thu, giải trình ý  kiến góp ý, phản biện xã hội)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để ph/h trình);
- Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bộ trưởng BỌP (để b/cáo);
- Đ/c TTMT - Thứ trưởng BQP;
- Đ/c Thứ trường Nguyễn Văn Gấu;
- BTTM, TCCT;
- C20, C79;
- Binh chùng Hóa Học;
- Lưu: VT. Tm......

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỬ TRƯỞNG



QUỎC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Dự thảo 2 
Ngày 21.5.2026

LUẬT
PHÒNG, CHÓNG PHỔ BIẾN v ủ  KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa 
đối, bô sung một sổ điều theo Nghị quyết so 203/2025/QH15;

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chổng phô biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

ChưongI
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc, biện pháp, chính sách, nguồn lực, trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 2. Giải thích từ ngũ’

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vũ khí hủy diệt hàng loạt là vũ khí có khả năng gây thiệt hại trên diện rộng 
đối với con người, tài sản, môi trường, bao gồm vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ 
khí sinh học, vù khí phóng xạ và loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự.

2. Phô biến vũ khỉ hủy diệt hừng loạt là hành vi cố ý thực hiện, tham gia, 
hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, chế tạo, 
mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, chuyển giao, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, 
trung chuyên, chuyển tải, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc hàng hóa, vật 
liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc 
phương tiện mang vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Tài trợ cho phô biển vũ khỉ hủy diệt hàng loạt là việc cung cấp, huy động, 
chuyển giao, quản lý hoặc sử dụng tiền, tài sản, nguồn lực tài chính, dịch vụ tài 
chính, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhằm thực hiện, hỗ trợ hoạt động phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt.
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4. Hung hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ thuộc diện kiêm soát là 
hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ có khả năng được sử dụng để 
nghiên cứu, phát triển, sản xuất, vận chuyển, vận hành, bảo dưỡng, sử dụng vũ 
khí hủy diệt hàng loạt hoặc phương tiện mang vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm 
cả hàng hóa lưỡng dụng.

5. Kiêm soát ngoài danh mục là biện pháp kiêm soát áp dụng đối với hàng 
hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ không thuộc danh mục kiểm soát nhưng 
có căn cứ cho thấy có thế được sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, cho hoạt động phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

6. Người sử dụng cuối cùng là tổ chức, cá nhân tiếp nhận, quản lý, khai 
thác, sử dụng cuối cùng hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ thuộc diện 
kiểm soát.

7. Chuyên giao công nghệ phi vật thể là việc chuyên giao dữ liệu kỹ thuật, 
phẩn mềm, bí quyết công nghệ, bản vẽ, quy trình, thông tin chuyên môn hoặc tri 
thức kỹ thuật thông qua phương tiện điện tử, mạng viễn thông, nền tảng số hoặc 
hình thức phi vật chất khác.

8. Dối tượng bị chỉ định là tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách do Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc ban hành hoặc danh sách do Cơ quan đầu mối quốc 
gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Việt Nam xác lập có 
liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

9. Trừng phạt tài chính mục tiêu là biện pháp áp dụng đối với đối tượng bị 
chi’ định nhằm phong tỏa ngay tiền, tài sản, nguồn lực tài chính thuộc sở hữu hoặc 
kiểm soát trực tiếp, gián tiếp của đối tượng đó; đồng thời cấm cung cấp tiền, tài 
sản, nguồn lực tài chính, dịch vụ tài chính, dịch vụ kinh tể cho đối tượng đó hoặc 
vì lợi ích của đối tượng đó.

10. Hệ thống tuân thủ nội bộ là hệ thống quy định, quy trình, biện pháp 
kiếm soát do tố chức, cá nhân thiết lập, thực hiện nhằm phòng ngừa, phát hiện, 
ngăn chặn hành vi vi phạm quy định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

11. Kiểm soát đặc thù là việc áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát theo 
quy định của Luật này đối với hoạt động, hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, 
dịch vụ, giao dịch có nguy cơ bị lợi dụng để phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt, trên cơ sở đánh giá rủi ro, nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

12. Kiểm soát tài trợ phô biến là việc nhận diện, đánh giá, giám sát, phát 
hiện, báo cáo, ngăn chặn, tạm dừng giao dịch, phong tỏa tài sản hoặc áp dụng biện
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pháp cần thiết khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan đối với 
tiền, tài sản, nguồn lực tài chính, dịch vụ tài chính, dịch vụ kinh tế có nguy cơ 
được sử dụng để phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

13. Bên thứ ba ngay tình là cơ quan, tô chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp 
pháp liên quan đến tài sản, giao dịch, hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch 
vụ bị áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát, phong tỏa, hạn chế giao dịch theo quy 
định của Luật này nhưng không biết hoặc không thể biết việc tài sản, giao dịch, 
hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ đó có liên quan đến phổ biến hoặc 
tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 3. Nguyên tắc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên; bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Lấy phòng ngừa là chính; chủ động phát hiện, cảnh báo sớm, ngăn chặn, 
xử lý kịp thời nguy cơ phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thực 
hiện quản lý, kiêm soát trên cơ sở đánh giá rủi ro.

3. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền sở hữu, quyền tự do 
kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân; biện pháp có nội dung hạn chế quyền 
chỉ được áp dụng khi có căn cứ do Luật này quy định, bảo đảm cần thiết, hợp lý, 
tương xứng, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

4. Hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không thay 
thế chức năng quản lý nhà nước theo pháp luật chuyên ngành; không đặt ra cơ chế 
quản lý, cấp phép, khai báo, báo cáo, kiểm tra, thanh tra, giám sát trùng lặp.

5. Bảo đảm phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin, dữ liệu, cảnh báo rủi ro 
kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng mục đích; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh 
doanh, dữ liệu cá nhân và quyền, lợi ích hợp pháp của tố chức, cá nhân.

6. Trừng phạt tài chính mục tiêu, phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch đối 
với đôi tượng bị chỉ định phải được thực hiện ngay, không chậm trễ, đúng căn cứ, 
đúng đối tượng, đúng phạm vi; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bên thứ ba 
ngay tình và người có quyền, lợi ích liên quan.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng pháp luật

1. Hoạt động phòng, chống phố biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ 
Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp luật khác ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 
có quy định khác về hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, kiêm soát, xử
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lý hành vi phổ biến hoặc tài trợ phô biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà không trái 
với nguyên tắc của Luật này thì thực hiện theo quy định của luật đó.

3. Trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành 
cần quy định đặc thù về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khác với 
quy định của Luật này thì phải xác định cụ thể nội dung thực hiện hoặc không thực 
hiện theo quy định của Luật này, nội dung thực hiện theo quy định của luật đó.

4. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác 
thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt

1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ 
khí hủy diệt hàng loạt, bảo đảm đồng bộ với pháp luật có liên quan và phù hợp 
với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Uu tiên đầu tư, phát triển năng lực phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử 
lý hành vi phố biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công 
nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, cảnh báo sớm phục vụ phòng, chống phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt.

4. Thực hiện quản lý theo rủi ro; áp dụng đồng bộ biện pháp kiểm soát hàng 
hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ, tài chính và giao dịch có nguy cơ bị lợi 
dụng để phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

5. Khuyến khích cơ quan, tố chức, cá nhân tuân thủ pháp luật, xây dựng hệ 
thống tuân thủ nội bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, báo cáo và phối hợp xử 
lý rủi ro.

6. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, tập huấn, hợp tác quốc tế và 
hỗ trợ kỹ thuật trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

7. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia phòng, 
chổng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành 
tích theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, chế tạo, mua, bán, tàng trữ, lưu giữ, sở 
hữu, sử dụng, vận chuyển, chuyển giao vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừ trường hợp 
được phép theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên quan.
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2. Cấm cung cấp, huy động, chuyển giao, quản lý, sử dụng tiền, tài sản, 
nguồn lực tài chính, dịch vụ tài chính, hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp hoạt động 
phố biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc cung cấp cho đối tượng chỉ định, vì lợi 
ích của đối tượng bị chỉ định.

3. Lợi dụng hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, 
đào tạo, hợp tác quốc tể, nhân đạo để phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt.

4. Che giấu, giả mạo, cung cấp thông tin sai lệch, tiêu hủy trái pháp luật hồ 
sơ, chứng từ, dữ liệu nhằm trốn tránh biện pháp quản lý, kiểm soát theo quy định 
của Luật này.

5. Cản trở, chống đối, không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, giám 
sát, áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát, biện pháp ngăn chặn, trừng phạt tài chính 
mục tiêu, phong tỏa tài sản hoặc hạn chế giao dịch theo quy định của Luật này.

6. Tiết lộ trái pháp luật bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, 
dữ liệu cá nhân, thông tin cảnh báo, thông tin điều tra, xác minh trong phòng, 
chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

7. Hành vi khác theo quy định của pháp luật hoặc điều ước quốc tế có liên 
quan mà Việt Nam là thành viên.

Điều 7. Họp tác quốc tế
1. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đãng, cùng có lợi, phù hợp với Hiến 
pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Nội dung hợp tác quốc tể gồm:

a) Trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử 
lý nguy cơ phố biển và tài trợ phố biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

b) Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng 
năng lực quản lý, kiểm soát;

c) Phối hợp kiểm soát hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ, tài 
chính và giao dịch có liên quan;

d) Phối họp xác minh, truy vết, phong tỏa, giải tỏa, xử lý tài sản, giao dịch 
liên quan đến đối tượng bị chỉ định;

đ) Thực hiện điều ước quốc tế và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc có liên quan;

e) Nội dung hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật.



6

Chương II
BIỆN PHÁP, CHÍNH SÁCH VÈ PHÒNG, CHỐNG 

PHÓ BIÉN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

Mục 1
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ, KIẺM SOÁT ĐẶC THÙ

Điều 8. Quản lý rủi ro quốc gia trong phòng, chống phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt

1. Việc quản lý rủi ro quốc gia được thực hiện trên cơ sở các yếu tố chủ yếu 
sau đây:

a) Chủ thế có liên quan, bao gồm tố chức, cá nhân, bên thụ hưởng, chủ sở 
hữu hưởng lợi, chủ thể kiểm soát thực tế, bên trung gian, bên môi giới, bên nhận 
ủy thác, bên đại diện;

b) Hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ có liên quan;

c) Quốc gia, vùng lãnh thổ, địa bàn, tuyến vận chuyển, chuỗi cung ứng, 
chuỗi chuyển giao có liên quan;

d) Phương thức, hành vi, giao dịch, quan hệ giao dịch bất thường; người sử 
dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng;

d) Thông tin cảnh báo trong nước, quốc tế; kết quả kiểm tra, thanh tra, giám 
sát, xử lý vi phạm;

e) Yếu tố kỹ thuật khác phục vụ nhận diện, đánh giá rủi ro do Chính phủ 
quy định, nhưng không được sử dụng làm căn cứ độc lập để áp dụng biện pháp có 
nội dung hạn chế quyền ngoài quy định của Luật này.

2. Kẻt quả đánh giá rủi ro là căn cứ để xác định đối tượng, hoạt động thuộc 
diện kiếm soát; lựa chọn biện pháp quản lý, kiểm soát; thiết lập cơ chế cảnh báo, 
giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn và phản ứng phù họp.

3. Phương pháp đánh giá, phân loại, cập nhật rủi ro; chế độ chia sẻ thông 
tin và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan do Chính phủ quy định.

Điều 9. Danh mục kiểm soát
1. Danh mục kiêm soát gổm: Hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ 

có nguy cơ bị lợi dụng để phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Danh mục kiêm soát được xây dựng trên cơ sở:

a) Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

b) Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có liên quan;
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c) Yêu cầu bảo vệ quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia và thực tiễn quản lý;

đ) Pháp luật chuyên ngành có liên quan.

3. Danh mục kiếm soát được phân loại theo mức độ rủi ro để áp dụng biện pháp 
quản lý, kiêm soát phù hợp theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

4. Danh mục kiêm soát được rà soát, cập nhật định kỳ hoặc đột xuất trên cơ 
sở quy định tại khoản 2 Điều này và thông tin cảnh báo rủi ro trong nước, quốc tế.

5. Việc công bố, khai thác, sử dụng Danh mục kiểm soát phải bảo đảm minh 
bạch để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; trường hợp nội dung thuộc bí 
mật nhà nước, bí mật quốc phòng, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân hoặc thông 
tin nghiệp vụ thì được quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.

6. Danh mục kiếm soát, cơ chế cập nhật, công bố, khai thác, sử dụng danh 
mục do Chính phủ quy định.

Điều 10. Hoạt động thuộc diện quản lý, kiểm soát

1. Hoạt động thuộc diện quản lý, kiểm soát gồm: Xuất khẩu, nhập khẩu, 
tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển, chuyển tải; nghiên cứu, phát triển, sản 
xuất, chế tạo, lưu giữ, sử dụng, vận chuyến, tiêu hủy; chuyển giao công nghệ, 
cung cấp dịch vụ; giao dịch tài chính và hoạt động khác có liên quan.

2. Hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này thuộc diện quản lý, kiếm soát khi 
liên quan đến hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ thuộc danh mục kiểm 
soát hoặc tuy không thuộc danh mục kiểm soát nhưng có căn cứ cho thấy nguy cơ bị 
lợi dụng nhằm phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Tiêu chí xác định hoạt động thuộc diện quản lý, kiểm soát và phân công 
cơ quan thực hiện do Chính phủ quy định.

Điều 11. Nguyên tắc, căn cứ áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù
1. Biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù được áp dụng khi có căn cứ xác 

dinh hoạt động, hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ hoặc giao dịch có 
nguy cơ bị lợi dụng nhằm phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Việc áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù phải dựa trên kết quả 
đánh giá rủi ro; có căn cứ do Luật này quy định; bảo đảm cần thiết, hợp lý, tương 
xứng, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hạn và có khả năng kiểm 
tra, giám sát.

3. Biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù được lồng ghép với cơ chế quản lý 
của pháp luật chuyên ngành; không đặt ra cơ chế cấp phép, khai báo, báo cáo, kiểm
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tra, thanh tra, giám sát trùng lặp đối với cùng một hoạt động, hàng hóa, vật liệu, 
thiết bị, công nghệ, dịch vụ đã được pháp luật chuyên ngành điều chỉnh đầy đủ.

4. Tổ chức, cá nhân bị tác động bởi biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù có 
quyền khiếu nại, khởi kiện; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, hủy 
bỏ, giải tỏa hoặc châm dứt biện pháp khi không còn căn cứ áp dụng.

Điều 12. Biện pháp quản lý, kiểm soát đối vói hoạt động thuộc diện 
kiểm soát

1. Hoạt động thuộc diện kiêm soát được áp dụng một hoặc một số biện pháp 
quản lý, kiếm soát phù hợp với tính chất hoạt động, đối tượng quản lý, mức độ rủi 
ro và yêu cầu phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gồm:

a) Cấp phép, chấp thuận, xác nhận theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

b) Khai báo, báo cáo, cung cấp thông tin trong phạm vi cần thiết để xác định, 
đánh giá, xử lý nguy cơ phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

c) Lưu giữ hồ sơ, chúng từ, dữ liệu có liên quan đến hoạt động thuộc diện 
kiểm soát;

d) Xác minh người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng, bên 
thụ hưởng;

đ) Ap dụng hệ thống tuân thủ nội bộ phù hợp với lĩnh vực, quy mô, mức độ 
rủi ro của tổ chức, cá nhân;

e) Tạm dừng, từ chối, hạn chế hoạt động, giao dịch khi có căn cứ cụ thể 
theo quy định của Luật này;

g) Biện pháp khác được quy định cụ thể tại Luật này.
2. Việc áp dụng biện pháp quản lý, kiêm soát phải bảo đảm đúng căn cử, 

đúng đối tượng, tương xứng với mức độ rủi ro; không đặt ra thủ tục trùng lặp với 
pháp luật chuyên ngành, không làm phát sinh gánh nặng tuân thủ bất hợp lý đối 
với tô chức, cá nhân.

3. Việc tạm dừng, từ chối, hạn chế hoạt động, giao dịch chỉ được áp dụng 
khi có một trong các căn cứ sau:

a) Hoạt động, giao dịch có liên quan trực tiếp đến đối tượng bị chỉ định;
b) Hoạt động, giao dịch có căn cứ xác thực cho thấy nguy cơ trực tiếp phục 

vụ phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;
c) Hoạt động, giao dịch có dấu hiệu che giấu người sử dụng cuối cùng, mục 

đích sử dụng cuối cùng, bên thụ hưởng hoặc tuyến chuyển giao nhằm né tránh 
biện pháp kiêm soát theo quy định của Luật này;
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d) Có yêu cầu thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc yêu cầu khẩn cấp về quốc phòng, 
an ninh theo quy định của Luật này.

4. Quyết định tạm dừng, từ chối, hạn chế hoạt động, giao dịch phải được 
lập bằng văn bản, xác định rõ căn cứ, đối tượng, phạm vi, thời hạn, trách nhiệm 
thực hiện, cơ chế rà soát và quyền khiếu nại, khởi kiện của tố chức, cá nhân bị tác 
động. Trường hợp không còn căn cứ áp dụng thì phải chấm dứt ngay biện pháp; 
trường hợp áp dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật.

5. Biểu mẫu, phương thức tiếp nhận, xử lý thông tin, phân công cơ quan thực 
hiện, cơ chế miễn, giảm, đơn giản hóa thủ tục hoặc chế độ ưu tiên đối với hoạt động 
có mức độ rủi ro thấp do Chính phủ quy định.

Điều 13. Kiểm soát theo danh mục và ngoài danh mục
1. Hoạt động liên quan đến hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ 

thuộc danh mục kiểm soát được quản lý, kiểm soát theo quy định của Luật này, 
pháp luật chuyên ngành và điều ước quốc tế có liên quan.

2. Biện pháp kiểm soát ngoài danh mục chỉ được áp dụng khi có căn cứ rủi 
ro cụ thể, có khả năng kiểm chứng; không được áp dụng trên cơ sở suy đoán, cảnh 
báo không rõ nguồn gốc hoặc thông tin chưa được đánh giá, xác minh. Việc áp 
dụng biện pháp kiểm soát ngoài danh mục không làm phát sinh thủ tục cấp phép, 
điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc cơ chế quản lý độc lập nếu yêu cầu kiểm soát 
có thể được thực hiện thông qua thủ tục chuyên ngành hiện hành.

3. Căn cứ áp dụng biện pháp kiêm soát ngoài danh mục gồm một hoặc một 
số căn cứ sau:

a) Thông tin, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền thu thập, xác minh;
b) Kết quả đánh giá rủi ro;
c) Cảnh báo trong nước hoặc quốc tế có nguồn gốc rõ ràng;
d) Yêu cầu thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc nghị 

quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc;
đ) Dấu hiệu về người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng, tuyến 

đường, giao dịch, bên thụ hưởng có liên quan đến phổ biến hoặc tài trợ phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt.

4. Biện pháp kiêm soát ngoài danh mục không được áp dụng trên cơ sở suy 
doán, cảnh báo không rõ nguồn gốc hoặc thông tin chưa được đánh giá, xác minh 
theo quy định của Luật này.

5. Quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát ngoài danh mục phải được lập 
bằng văn bản, xác định rõ căn cứ, đối tượng, phạm vi, biện pháp, thời hạn áp dụng,
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cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện và thời điểm rà soát; được thông báo cho tổ 
chức, cá nhân có liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác để bảo vệ 
bí mật nhà nước, quốc phòng, an ninh hoặc yêu cầu xử lý khẩn cấp.

6. Biện pháp kiểm soát ngoài danh mục phải được rà soát định kỳ hoặc khi 
có thông tin, tài liệu mới làm thay đổi căn cứ áp dụng. Trường hợp tiếp tục áp 
dụng thì phải có căn cứ rủi ro được cập nhật; trường hợp không còn căn cứ áp 
dụng thì phải sửa đối, hủy bỏ hoặc chấm dứt ngay biện pháp kiểm soát.

7. Biểu mẫu, phương thức thông báo, cơ chế phối hợp trong áp dụng, rà soát, 
sửa đôi, hủy bỏ biện pháp kiêm soát theo danh mục và ngoài danh mục do Chính phủ 
quy định.

Điều 14. Kiểm soát nguòi sủ’ dụng cuối cùng và mục đích sử dụng cuối cùng
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thuộc diện kiểm soát có trách 

nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ, kịp thời thông tin về người sử dụng cuối cùng, 
mục đích sử dụng cuối cùng, bên thụ hưởng, tuyến đường vận chuyển, chủ sở hữu 
hưởng lợi, chủ thể kiểm soát thực tế và thông tin khác có liên quan trực tiếp đến 
việc xác định nguy cơ phổ biến hoặc tài trợ phổ biển vũ khí hủy diệt hàng loạt 
theo yêu cầu của cơ quan có thâm quyền.

2. Cơ quan có thấm quyền được yêu cầu tò chức, cá nhân có liên quan cung 
cấp, bổ sung, giải trình thông tin, tài liệu về người sử dụng cuối cùng, mục đích 
sử dụng cuối cùng đổi với hoạt động thuộc diện kiểm soát hoặc trường họp có căn 
cứ rủi ro cụ thê; không áp dụng đại trà đối với hoạt động họp pháp, thông thường. 
Trước khi yêu cầu cung cấp, bổ sung thông tin, tài liệu, cơ quan có thẩm quyền 
có trách nhiệm rà soát, kế thừa, sử dụng thông tin, tài liệu đã có trong hồ sơ, cơ 
sở dữ liệu chuyên ngành; chỉ yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp, bỏ sung thông 
tin, tài liệu khi thông tin hiện có chưa đủ đê xác định, đánh giá, xác minh, xử lý 
nguy cơ phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Việc tạm dừng hoạt động hoặc áp dụng biện pháp kiểm soát có khả năng 
hạn chế quyền, lợi ích họp pháp của tố chức, cá nhân phải được lập thành văn bản, 
nêu rõ căn cứ, phạm vi, thời hạn, trách nhiệm thực hiện và cơ chế rà soát, khiếu 
nại, khởi kiện.

4. Việc kiểm soát người sừ dụng cuối cùng và mục đích sử dụng cuối cùng 
phải dựa trên đánh giá rủi ro, không làm phát sinh nghĩa vụ trùng lặp với pháp 
luật chuyên ngành.

5. Biếu mẫu, tiêu chí xác định rủi ro, phân công cơ quan thực hiện và cơ 
chế phối họp giữa các chủ thể có liên quan do Chính phủ quy định.

Điều 15. Kiểm soát chuyển giao công nghệ phi vật thể
1. Chuyển giao công nghệ phi vật thể thuộc diện kiểm soát khi có căn cứ 

rủi ro cụ thể cho thấy việc chuyển giao có thể trực tiếp phục vụ nghiên cứu, thiết
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kế, phát triển, sản xuất, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng, sử dụng vũ khí hủy diệt 
hàng loạt hoặc phưong tiện mang vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Nội dung kiểm soát chuyển giao công nghệ phi vật thể gồm: Dữ liệu kỹ 
thuật, phần mềm, mã nguồn, bản vẽ, quy trình, bí quyết công nghệ, mô hình trí 
tuệ nhân tạo, hệ thống điện toán đám mấy và hình thức truyền tải công nghệ qua 
môi trường số hoặc phương tiện điện tử có khả năng ứng dụng trực tiếp vào hoạt 
động quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Việc kiếm soát chuyến giao công nghệ phi vật thể được thực hiện theo 
mức độ rủi ro, tính chất công nghệ, đối tượng tiếp nhận, mục đích sử dụng, phạm 
vi chuyến giao, phương thức truyền tải và khả năng bị lợi dụng để phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt.

4. Không áp dụng cơ chế kiểm soát đặc thù đối với thông tin công khai, 
hoạt động nghiên cứu cơ bản, giảng dạy, trao đối học thuật thông thường, giáo 
trình phổ thông, công bố khoa học hoặc chuyển giao tri thức hợp pháp, trừ trường 
hợp có căn cứ rủi ro cụ thể cho thấy việc chuyển giao có thể trực tiếp phục vụ hoạt 
động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

5. Đối với dữ liệu kỹ thuật, phần mềm, bản vẽ, quy trình, bí quyết công 
nghệ thuộc bí mật nhà nước, bí mật quân sự thì việc quản lý, kiểm soát, chuyển 
giao, khai thác, sử dụng được thực hiện theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, 
pháp luật về quốc phòng, pháp luật có liên quan và quy định của Luật này.

6. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ phi vật thể 
thuộc diện kiêm soát có trách nhiệm đánh giá mục đích sử dụng, đối tượng tiếp 
nhận, phạm vi chuyền giao; áp dụng biện pháp kiềm soát nội bộ phù hợp; cung 
cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi cần 
thiết để xác định, đánh giá, xử lý nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

7. Việc tạm dừng, từ chối hoặc hạn chế chuyển giao công nghệ phi vật thể 
chỉ được thực hiện khi có căn cứ cụ thê theo quy định của Luật này; phải bảo đảm 
cần thiết, tương xứng với nguy cơ, đúng thấm quyền, có thời hạn, được lập bằng 
văn bản và có cơ chế rà soát, khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

8. Tiêu chí đánh giá rủi ro, phạm vi thông tin phải cung cấp, phương thức 
thực hiện và trách nhiệm của cơ quan, tô chức, cá nhân trong kiểm soát chuyển 
giao công nghệ phi vật thể do Chính phủ quy định.

Điều 16. Biện pháp ngăn chặn và phán ứng khẩn cấp
1. Biện pháp ngăn chặn và phản ứng khân cấp chỉ được áp dụng khi có căn 

cứ xác thực, cụ thế xác định nguy cơ trực tiếp, hiện hữu và có khả năng xảy ra 
ngay về phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà nếu không áp



12

dựng ngay biện pháp ngăn chặn thì có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đối với quốc 
phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội hoặc việc thực hiện 
nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam.

2. Biện pháp ngăn chặn và phán ứng khẩn cấp gồm:

a) Tạm dừng hoạt động, giao dịch có liên quan trực tiếp đến nguy cơ;

b) Phong tỏa tài khoản nghi vấn theo quy định của pháp luật;

c) Tạm giữ hàng hóa, tài liệu, phương tiện theo quy định của pháp luật;

d) Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu trong phạm vi cần thiết đế 
xử lý nguy cơ;

đ) Cảnh báo, yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát nội bộ;

e) Biện pháp khác được quy định cụ thể tại Luật này.

3. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và phản ứng khấn cấp phải có quyết 
định bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền, trừ trường hợp cần áp dụng ngay 
đê ngăn chặn nguy cơ trực tiếp, hiện hữu. Quyết định phải nêu rõ căn cứ, đối 
tượng, phạm vi, biện pháp, thời hạn, trách nhiệm thực hiện và cơ chế rà soát.

4. Trường hợp cân áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn 
cấp, cơ quan có thẩm quyền phải ban hành quyết định bằng văn bản trong thời 
hạn không quá 24 giờ kể từ thời diêm áp dụng biện pháp; người ra quyết định chịu 
trách nhiệm cá nhân về căn cứ, phạm vi, thời hạn và tính hợp pháp của biện pháp 
được áp dụng.

5. Việc tạm giữ hàng hóa, tài liệu, phương tiện phải đúng thẩm quyền, đúng 
thời hạn, có biên bản, được niêm phong, bảo quản theo quy định của pháp luật; 
trường hợp áp dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật.

6. Biện pháp ngăn chặn và phản ứng khấn cấp phải được áp dụng trong thời 
hạn ngắn nhất cần thiết để xử lý nguy cơ; được rà soát, gia hạn, sửa đổi hoặc hủy 
bỏ khi không còn căn cứ áp dụng. Việc gia hạn phải được lập bằng văn bản, nêu 
rõ lý do, thời hạn gia hạn và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.

7. Tô chức, cá nhân bị tác động bởi biện pháp ngăn chặn và phản ứng khân 
cấp có quyền khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của 
pháp luật; trường hợp không còn căn cứ áp dụng thì cơ quan có thẩm quyền phải 
chấm dứt ngay biện pháp và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của tố chức, cá 
nhân bị ảnh hướng.

8. Biểu mẫu, cơ chế phối hợp và hậu kiểm trong áp dụng biện pháp ngăn 
chặn và phản ứng khẩn cấp do Chính phủ quy định.
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Điều 17. Hệ thống tuân thủ nội bộ của tỗ chức, doanh nghiệp
1. Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động thuộc diện quản lý, kiểm soát 

có trách nhiệm xây dựng, áp dụng hệ thống tuân thủ nội bộ phù hợp với quy mô, 
lĩnh vực hoạt động, loại hình hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và mức độ rủi ro.

2. Hệ thống tuân thủ nội bộ gồm:

a) Chính sách, quy trình kiêm soát nội bộ;

b) Cơ chế nhận diện, đánh giá, phân loại, quản lý rủi ro;

c) Kiêm soát người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng, bên 
thụ hưởng;

d) Kiếm soát giao dịch, chuyến giao hàng hóa, công nghệ, dịch vụ;

đ) Lưu giữ hồ sơ, chứng từ, dữ liệu, chế độ báo cáo;

e) Đào tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người lao động;

g) Cơ chế phát hiện, báo cáo, xử lý vi phạm nội bộ.

3. Hệ thống tuân thủ nội bộ là căn cứ để đánh giá mức độ tuân thủ, phân 
loại rủi ro và xác định phương thức quản lý, kiểm soát phù hợp đối với tổ chức, 
doanh nghiệp.

4. Tiêu chí, nội dung, phương thức đánh giá hệ thống tuân thủ nội bộ đổi 
với từng nhóm tổ chức, doanh nghiệp, lĩnh vực và mức độ rủi ro do Chính phủ 
quy định.

Điều 18. Đánh giá, công nhận và áp dụng chế độ ưu tiên đối vói tổ chức, 
doanh nghiệp tuân thủ

1. Tô chức, doanh nghiệp có hệ thống tuân thủ nội bộ đáp ứng yêu cầu theo 
quy định tại Điều 17 của Luật này, có lịch sử tuân thủ tốt thì được xem xét đánh 
giá, công nhận và áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý, kiểm soát hoạt động thuộc 
diện kiêm soát.

2. Việc đánh giá, công nhận chế độ ưu tiên được thực hiện theo nguyên tắc 
tự nguyện, công khai, minh bạch, dựa trên mức độ tuân thủ, lịch sử chấp hành 
pháp luật, mức độ rủi ro của hoạt động và khả năng phòng ngừa, phát hiện, báo 
cáo, xử lý rủi ro.

3. Chế độ ưu tiên gồm: Giảm tần suất kiểm tra, giám sát; đơn giản hóa chế 
độ khai báo, báo cáo; ưu tiên xử lý hồ sơ, giao dịch; áp dụng cơ chế hậu kiểm phù 
hợp và biện pháp hỗ trợ tuân thủ khác theo quy định của Chính phủ.

4. Tố chức, doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên có trách nhiệm duy 
trì điều kiện tuân thủ; cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời; chịu kiểm 
tra, giám sát, hậu kiểm theo quy định của pháp luật; bị tạm đình chỉ, chấm dứt
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hoặc hủy bỏ chế độ ưu tiên khi không còn đáp ứng điều kiện hoặc vi phạm quy 
định của Luật này.

5. Tiêu chí, thấm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận, duy trì, tạm 
đình chỉ, chấm dứt, hủy bỏ chế độ ưu tiên theo quy định tại Điều này do Chính 
phủ quy định.

Điều 19. Nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Tô chức, cá nhân thực hiện hoạt động thuộc diện kiểm soát hoặc giao dịch, 

hoạt động có liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có 
trách nhiệm tuân thủ Luật này và pháp luật có liên quan; cung cấp đầy đủ, trung thực, 
kịp thời thông tin, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ khai báo, báo cáo, lưu 
giừ hồ sơ, chứng từ, dữ liệu theo quy định của pháp luật; áp dụng biện pháp kiểm 
soát nội bộ phù hợp với lĩnh vực hoạt động, mức độ rủi ro và yêu cầu quản lý.

3. Tô chức, cá nhân phải chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, giám sát, 
áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát, biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản, hạn 
chế giao dịch của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật này; chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm.

4. Chế độ, thời hạn, phương thức thực hiện nghĩa vụ tuân thủ đối với từng 
nhóm chủ thê theo quy định của Luật này do Chính phủ quy định.

Mục 2
KIÉM SOÁT TÀI TRỢ PHÓ BIÉN 

VÀ TRỪNG PHẠT TÀI CHÍNH MỤC TIÊU

Điều 20. Kiểm soát tài trọ’ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

1. T. iểm soát tài trợt, iểm soát tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạtn 
chế quyền có trách nhitài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng ro tài trợ phổ biến vũ 
khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Luật này và pháp luật về phòng, chống rửa 
tiền; không cung cấp, huy động, chuyến giao, quản lý hoặc sử dụng tiền, tài sản, 
dịch vụ tài chính nhằm thực hiện hành vi phô biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này phải áp dụng biện pháp 
nhận biết khách hàng, xác minh thông tin về khách hàng, bên thụ hưởng; giám sát 
giao dịch; lưu giữ hồ sơ; báo cáo giao dịch đáng ngờ; áp dụng biện pháp tạm 
ngừng giao dịch, phong tỏa tài sản theo quy định của Luật này và pháp luật về 
phòng, chống rửa tiền.

3. Khi phát hiện giao dịch, hành vi có dấu hiệu tài trợ phổ biển vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, tổ chức, cá nhân phải báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền;
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thực hiện tạm dừng giao dịch, phong tỏa tiền, tài sản theo quy định; phối hợp kiểm 
tra, xác minh, xử lý.

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc diện báo cáo; quy trình nhận 
diện, đánh giá rủi ro tài trợ phổ biến; chế độ báo cáo và phối hợp xử lý theo quy 
định tại Điều này do Chính phủ quy định.

Điều 21. Đánh giá rủi ro quốc gia về tài trọ’ phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt

1. Chính phủ thống nhất quản lý việc đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp tổ chức 
đánh giá, cập nhật, khai thác, sử dụng kết quả đánh giá rủi ro.

2. Đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được 
thực hiện định kỳ 05 năm một lần hoặc đột xuất khi phát sinh nguy cơ, phương 
thức, thủ đoạn mới, yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, yêu cầu 
thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên hoặc khuyến nghị của tổ chức quốc tế có liên quan.

3. Nội dung đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt gồm:

a) Nguy cơ từ đối tượng bị chỉ định, tổ chức, cá nhân, bên thụ hưởng, chủ 
sở hữu hưởng lợi, chủ thể kiểm soát thực tế, bên trung gian, bên đại diện, bên 
nhận ủy thác;

b) Nguy cơ từ sản phẩm, dịch vụ tài chính, dịch vụ kinh tế, phương thức 
thanh toán, kênh phân phối, giao dịch xuyên biên giới, giao dịch điện tử, tài sản ảo 
hoặc hình thức chuyển giao giá trị khác theo quy định của pháp luật;

c) Nguy cơ từ quốc gia, vùng lãnh thổ, tuyến vận chuyển, lĩnh vực, ngành, 
nghề, hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ có liên quan;

d) Nguy cơ từ việc che giấu, giả mạo thông tin khách hàng, bên thụ hưởng, 
mục đích giao dịch, nguồn gốc tài sản, người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng 
cuối cùng;

đ) Mức độ dễ bị lợi dụng của tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh 
ngành, nghề phi tài chính có liên quan và tố chức, cá nhân khác có liên quan;

e) Hiệu quả của biện pháp phòng ngừa, phát hiện, báo cáo, tạm dừng giao 
dịch, phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch, chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý.

4. Kết quả đánh giá rủi ro là căn cứ để xây dựng, cập nhật chính sách, biện 
pháp kiêm soát tài trợ phô biến; áp dụng quản lý theo rủi ro; hướng dẫn tổ chức, cá 
nhân có liên quan thực hiện nghĩa vụ nhận diện, đánh giá, kiếm soát rủi ro; phục vụ
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cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin, phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế và áp dụng 
trừng phạt tài chính mục tiêu.

5. Phương pháp, tiêu chí, cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo, trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đánh giá, cập nhật, khai thác, sử dụng 
kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do 
Chính phủ quy định.

Điều 22. Giao dịch đáng ngò’ liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt

1. Giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ phổ biển vũ khí hủy diệt hàng 
loạt là giao dịch có căn cứ xác thực, thông tin, tài liệu hoặc dấu hiệu cụ thể cho 
thấy tiền, tài sản, nguồn lực tài chính, dịch vụ tài chính được sử dụng hoặc có 
nguy cơ trực tiếp được sử dụng để thực hiện, hỗ trợ hoạt động phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt.

2. Dấu hiệu giao dịch đáng ngờ được xác định trên cơ sở một hoặc một số 
nhóm dấu hiệu sau đây:

a) Khách hàng, bên thụ hưởng, người đại diện, người kiểm soát hoặc người 
có liên quan thuộc Danh sách đối tượng bị chi’ định, danh sách cảnh báo hoặc có 
dấu hiệu che giấu, giả mạo danh tính;

b) Giao dịch không phù hợp với hồ sơ khách hàng, mục đích kinh tế, lĩnh 
vực hoạt động, năng lực tài chính hoặc lịch sử giao dịch;

c) Giao dịch liên quan đến quốc gia, vùng lãnh thổ, tuyến vận chuyển, đối 
tác, hàng hóa, công nghệ, dịch vụ có nguy cơ cao về phố biến hoặc tài trợ phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

d) Giao dịch có dấu hiệu chia nhỏ, chuyển tiếp qua nhiều trung gian, sử 
dụng cấu trúc sở hữu, thanh toán hoặc bên thụ hưởng phức tạp nhằm che giấu 
nguồn gốc, mục đích hoặc người hưởng lợi cuối cùng;

đ) Giao dịch liên quan đến hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ 
thuộc danh mục kiểm soát hoặc có dấu hiệu kiểm soát ngoài danh mục;

e) Dấu hiệu cụ thể khác do Chính phủ quy định trên cơ sở các nhóm dấu 
hiệu quy định tại khoản này.

3. Việc báo cáo, tiếp nhận, phân tích, xử lý giao dịch đáng ngờ liên quan 
đến tài trợ phô biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo Luật này, pháp 
luật về phòng, chống rửa tiền và pháp luật có liên quan.

4. Phương thức báo cáo, cơ chế tiếp nhận, phân tích, xử lý, chia sẻ thông 
tin và phối hợp giữa các cơ quan có liên quan do Chính phủ quy định.
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Điều 23. Danh sách đối tưoiig bị chỉ định

1. Danh sách đối tượng bị chỉ định là danh sách tổ chức, cá nhân bị áp dụng 
biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu, phong tỏa tài sản và biện pháp hạn chế 
giao dịch khác theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, điều ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên và quy định của Luật này.

2. Căn cứ đưa tố chức, cá nhân vào Danh sách đối tượng bị chỉ định gồm:

a) Nghị quyết, quyết định, danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc;

b) Yêu cầu thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

c) Căn cứ xác định tổ chức, cá nhân thực hiện, hỗ trợ, tài trợ, chỉ đạo, kiểm 
soát hoặc hành động thay mặt, theo sự chỉ đạo, vì lợi ích của tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Căn cứ đưa tố chức, cá nhân ra khỏi Danh sách đối tượng bị chỉ định gồm:

a) Quyết định đưa ra khỏi danh sách của cơ quan, tổ chức quốc tế có thẩm quyền;

b) Không còn căn cứ áp dụng biện pháp chỉ định;

c) Có nhầm lẫn về danh tính;

d) Tố chức đã chấm dứt hoạt động, cá nhân đã chết;

đ) Trường hợp khác do Luật này hoặc điều ước quốc tế có liên quan quy định.

4. Việc đưa vào, đưa ra khỏi Danh sách đối tượng bị chỉ định phải được 
thực hiện bằng quyết định hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền; phải nêu 
rõ căn cứ, đối tượng, phạm vi biện pháp, thời điểm có hiệu lực, trách nhiệm thực 
hiện; được cập nhật, công bố kịp thời trong phạm vi cần thiết.

5. Danh sách đối tượng bị chỉ định phải được rà soát định kỳ hoặc đột xuất; 
tô chức, cá nhân bị chỉ định có quyền kiến nghị, khiếu nại, khởi kiện; bên thứ ba 
ngay tình được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của Luật này và 
pháp luật có liên quan.

6. Phương thức cập nhật, công bố, rà soát Danh sách đối tượng bị chỉ định 
được quy định tại Luật này do Chính phủ quy định.

Điều 24. Phong tỏa tài sản và hạn chế giao dịch

1. Biện pháp phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch được áp dụng đối với tiền, 
tài sản, nguồn lực tài chính hoặc lợi ích kinh tế thuộc quyền sở hữu, quyền kiềm 
soát trực tiếp hoặc gián tiếp của đối tượng bị chỉ định; tổ chức, cá nhân hành động 
thay mặt, theo sự chỉ đạo hoặc vì lợi ích của đối tượng bị chỉ định.

2. Việc phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch chỉ được áp dụng đối với tiền, 
tài sản, nguồn lực tài chính, lợi ích kinh tế thuộc quyền sở hữu, quyền kiểm soát
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trực tiếp hoặc gián tiếp của đối tượng bị chỉ định; tổ chức, cá nhân hành động thay 
mặt, theo sự chỉ đạo hoặc vì lợi ích của đối tượng bị chỉ định. Việc phong tỏa tài 
sản, hạn chế giao dịch không làm chuyển quyền sở hữu tài sản và không làm mất 
quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người quản lý, bên thứ ba ngay tình, trừ 
phân quyến bị hạn chế theo quyết định hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

3. Căn cứ áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch gồm:

a) Đối tượng thuộc Danh sách đối tượng bị chỉ định;

b) Yêu cầu thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

c) Quyết định hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền theo quy định 
của Luật này.

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, 
nghề phi tài chính có liên quan và tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm thực hiện 
ngay, không chậm trễ biện pháp phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch khi có căn 
cứ quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Việc phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch phải đúng căn cứ, đúng đối 
tượng, đúng phạm vi, kịp thời, có khả năng rà soát; quyết định hoặc thông báo áp 
dụng phải xác định rõ đối tượng, tài sản, giao dịch bị áp dụng, thời điểm có hiệu 
lực, trách nhiệm thực hiện và cơ chế rà soát, khiếu nại, khởi kiện.

6. Việc phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch phải bảo đảm:

a) Chỉ áp dụng trong phạm vi cần thiết để ngăn chặn nguy cơ phổ biến hoặc 
tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

b) Không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên thứ ba ngay tình;

c) Được rà soát định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, khi phát sinh thông 
tin mới hoặc khi có căn cứ cho rằng biện pháp không còn cần thiết;

d) Được giải quyết khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo 
quy định của pháp luật.

7. Tài sản, giao dịch bị phong tỏa, hạn chế được giải tỏa toàn bộ hoặc một 
phần trong trường hợp không còn căn cứ áp dụng; có nhầm lẫn về danh tính; tài 
sản, giao dịch không thuộc quyền sở hữu, quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp 
của đối tượng bị chỉ định; cần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bên thứ ba ngay 
tình; hoặc thuộc trường hợp được phép sử dụng cho nhu cầu thiết yếu, y tế, giáo 
dục, pháp lý, nhân đạo theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

8. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm rà soát việc phong tỏa tài sản, 
hạn chế giao dịch định kỳ hoặc khi có yêu cầu, kiến nghị, thông tin mới; trường
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hợp không còn căn cứ áp dụng thì phải chấm dứt ngay biện pháp, giải tỏa tài sản, 
giao dịch và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

9. Biểu mẫu, phương thức thông báo, chế độ báo cáo, cơ chế phối hợp, trình 
tự rà soát, giải tỏa và cho phép sử dụng tài sản cho nhu cầu thiết yếu, y tế, giáo 
dục, pháp lý, nhân đạo trên cơ sở căn cứ, phạm vi, điều kiện và nguyên tắc do 
Chính phủ quy định.

Điều 25. Quyền của đối tuọìig bị chỉ định và bảo vệ bên thứ ba ngay tình

1. Đối tượng bị chỉ định có quyền được thông báo về việc bị chỉ định, phạm 
vi biện pháp áp dụng, trừ trường hợp việc thông báo ảnh hưởng đến quốc phòng, 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nghĩa vụ quốc tế hoặc bí mật nhà nước.

2. Đối tượng bị chỉ định có quyền kiến nghị, khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu 
xem xét lại, sửa đổi, hủy bỏ quyết định chỉ định hoặc biện pháp phong tỏa, hạn 
chế giao dịch theo quy định của pháp luật.

3. Đối tượng bị chỉ định, người phụ thuộc hoặc bên có quyền, lợi ích hợp pháp 
liên quan được đề nghị giải tỏa một phần tài sản để phục vụ nhu cầu thiết yếu, y tế, 
giáo dục, pháp lý, nhân đạo hoặc nghĩa vụ hợp pháp khác theo quy định của Luật 
này, pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Bên thứ ba ngay tình, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến tài 
sản, giao dịch bị phong tỏa, hạn chế có quyền cung cấp tài liệu chứng minh quyền, 
lợi ích hợp pháp của mình; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền rà soát, giải tỏa toàn 
bộ hoặc một phần tài sản, giao dịch; yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu biện pháp 
được áp dụng trái pháp luật.

5. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, trả lời kiến 
nghị, yêu cầu rà soát, giải tỏa trong thời hạn do Chính phủ quy định; trường hợp 
từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục kiến nghị, rà soát, giải tỏa tài 
sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng bị chỉ định, người có quyền, lợi 
ích liên quan và bên thứ ba ngay tình trên cơ sở quyền, căn cứ và điều kiện đã 
được quy định tại Luật này.

Điều 26. Trách nhiệm của tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Tổ chức tài chính, tô chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính 
có liên quan và tố chức, cá nhân khác có trách nhiệm:

a) Rà soát khách hàng, bên thụ hưởng, giao dịch, tài sản để phát hiện đối tượng 
bị chỉ định hoặc giao dịch có dấu hiệu tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

b) Phong tỏa ngay tiền, tài sản, nguồn lực tài chính thuộc sở hữu, kiêm soát 
trực tiếp hoặc gián tiếp của đổi tượng bị chỉ định mà không cần thông báo trước;
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c) Không cung cấp tiền, tài sản, nguồn lực tài chính, dịch vụ tài chính, dịch 
vụ kinh tế cho đối tượng bị chỉ định hoặc vì lợi ích của đối tượng bị chỉ định;

d) Tạm dừng, từ chối, chấm dứt giao dịch khi có căn cứ theo quy định của 
Luật này;

đ) Báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền;

e) Không tiết lộ việc báo cáo, rà soát, áp dụng biện pháp kiểm soát cho đối 
tượng bị chỉ định hoặc người có liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

g) Xây dựng, thực hiện quy định nội bộ, đánh giá rủi ro và đào tạo nhân sự 
về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Việc nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin, lưu 
giữ hồ sơ, báo cáo, kiếm soát nội bộ được thực hiện theo Luật này, pháp luật về 
phòng, chống rửa tiền và pháp luật có liên quan.

4. Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm, quy trình, phương thức thực 
hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều này.

Mục 3
THÔNG TIN, DỪ LIẸU, CẢNH BÁO SỚM 

VÀ PHÓI HỢP THỤC HIỆN

Điều 27. Chia sẽ thông tin, dữ liệu và chế độ báo cáo
1. Cơ quan nhà nước, tô chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chia sẻ, 

trao đổi, cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu liên quan đến 
phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng 
thâm quyên, đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Thông tin, dữ liệu được chia sẻ gồm:

a) Thông tin vẽ tô chức, cá nhân có dâu hiệu liên quan đen phô biên hoặc 
tài trợ cho phô biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

b) Giao dịch tài chính, dòng tiền, tài sản có dấu hiệu liên quan;

c) Hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ và hoạt động có nguy cơ;

d) Danh sách đối tượng bị chỉ định, danh mục kiểm soát, thông tin cấp phép, 
khai báo, kiềm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm;

đ) Cảnh báo từ tổ chức quốc tế, cơ quan nước ngoài, cơ quan trong nước;

e) Thông tin, dữ liệu khác phục vụ quản lý rủi ro, cảnh báo sớm và tổ chức 
thực hiện Luật này.

3. Việc chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu phải bảo đảm bí mật 
nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân; không sử dụng 
thông tin, dữ liệu trái mục đích hoặc vượt quá phạm vi được phép.
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4. Cơ quan nhà nước được yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, 
dữ liệu đã được báo cáo, cập nhật, chia sẻ họp pháp trong hệ thống thông tin, cơ 
sở dừ liệu của cơ quan nhà nước trong trường hợp cần xác minh, cập nhật hoặc 
pháp luật có quy định khác.

5. Nội dung, thời hạn, biêu mẫu, trách nhiệm chia sẻ thông tin, dữ liệu và 
chế độ báo cáo; cơ chế kết nối, sử dụng lại dữ liệu báo cáo giữa các cơ quan nhà 
nước; trách nhiệm cập nhật, bảo mật, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong 
phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Chính phủ quy định.

Điều 28. Co- sỏ’ dữ liệu quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chổng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt là hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước, kết nối, liên thông, chia sẻ 
dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan.

2. Cơ sở dữ liệu quốc gia gồm:

a) Dữ liệu về danh sách đối tượng bị chỉ định;

b) Danh mục hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ thuộc diện 
kiểm soát;

c) Thông tin cấp phép, khai báo, kiêm soát xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, 
trung chuyển, chuyển tải, chuyển giao có dấu hiệu liên quan;

d) Dừ liệu về giao dịch tài chính, tài sản có dấu hiệu liên quan;

đ) Kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm;

e) Dữ liệu cảnh báo rủi ro, phân tích xu hướng;

g) Dữ liệu khác phục vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Việc quản lý, kết nối, cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc 
gia phải bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật 
kinh doanh, dữ liệu cá nhân và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

4. Việc xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật, kết nối, khai thác, sử dụng 
cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và phân 
công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện do Chính phủ quy định.

Điều 29. Cơ chế cảnh báo sớm về nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

1. Cơ chế cảnh báo sớm được thiết lập nhằm phát hiện, nhận diện, phân 
tích, đánh giá và cảnh báo kịp thời nguy cơ phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt.

2. Cơ chế cảnh báo sớm gồm:

a) Thu thập, phân tích, đánh giá thông tin từ nguồn trong nước và quốc tế;
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b) Xây dựng tiêu chí, chỉ số nhận diện rủi ro;

c) Phát hành cảnh báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Thiết lập quy trình phản ứng nhanh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm;

d) Theo dõi, cập nhật, thu hồi cảnh báo khi không còn căn cứ.

3. Việc phát hành, cập nhật, thu hồi cảnh báo phải có căn cứ, đúng thẩm 
quyên, đúng phạm vi, đúng mục đích; không được sử dụng thông tin cảnh báo để 
áp dụng biện pháp hạn chế quyền ngoài căn cứ, điều kiện do Luật này quy định.

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục phát hành, cập nhật, thu hồi cảnh báo; cơ 
chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi cảnh báo; phân công cơ quan thực hiện và trách 
nhiệm của các chủ thể có liên quan do Chính phủ quy định.

Điều 30. Cơ quan đầu mối quốc gia
1. Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 

hàng loạt có trách nhiệm tham mưu, giúp Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, 
theo dõi, tống hợp tình hình, hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về công tác 
phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

2. Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện chức năng điều phối, không làm 
thay, không thay thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, 
chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan đầu mối quốc gia được yêu cầu cơ quan, tố chức, cá nhân cung 
cấp thông tin, dữ liệu phục vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
khi có căn cứ, yêu cầu cụ thế; nội dung yêu cầu phải bằng văn bản, xác định rõ 
mục đích, phạm vi, loại thông tin, thời hạn cung cấp, trách nhiệm bảo mật, trừ 
trường hợp khản cấp theo quy định của Luật này.

4. Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động và 
điều kiện bảo đảm hoạt động của Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, chống phô 
biển vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 31. Co chế phối họp liên ngành
1. Cơ chế phối hợp liên ngành được thiết lập nhằm bảo đảm chỉ đạo, điều 

hành thống nhất, kịp thời, hiệu quả trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm, thời hạn và 
phương thức phối hợp.

2. Nội dung phối hợp liên ngành gồm:

a) Trao đôi, chia sẻ thông tin, dữ liệu;

b) Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm;

c) Kiểm tra, thanh tra, giám sát;
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d) Thực hiện biện pháp quản lý, kiếm soát, trừng phạt tài chính mục tiêu;

đ) ứng phó tình huống khấn cấp;

e) Hợp tác quổc tế;

g) Nội dung khác phục vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
theo quy định của pháp luật.

3. Việc phối hợp liên ngành phải đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả; không trùng 
lặp, chồng chéo, không làm thay hoặc thay thế trách nhiệm quản lý nhà nước theo 
pháp luật chuyên ngành.

4. Việc chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt phải bảo đảm phân loại thông tin, phân quyền truy cập, sử dụng 
đúng mục đích, đúng phạm vi, đúng thẩm quyền; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật 
quân sự, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân.

5. Cơ quan nhà nước được yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, 
hồ sơ, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc 
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, trong trường hợp cần cập 
nhật, xác minh hoặc có căn cứ rủi ro cụ thể.

6. Quy trình phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo, thời hạn xử lý, biểu mẫu, 
cơ chế phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp do Chính phủ quy định.

Điều 32. Co’ chế phối họp vói tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Tồ chức tài chính, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, tổ 

chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước có thấm 
quyền trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của 
Luật này và pháp luật có liên quan.

2. Nội dung phôi hợp gôm:

a) Cung cấp, xác minh thông tin, tài liệu, dữ liệu;

b) Tiểp nhận, xử lý, phản hồi cảnh báo;

c) Thực hiện biện pháp quản lý, kiểm soát;

d) Tham gia đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

đ) Phối hợp phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

3. Việc phôi hợp với tô chức, cá nhân có liên quan phải đúng thâm quyên, 
đúng mục đích, đúng phạm vi yêu cầu; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, 
dữ liệu cá nhân và quyền, lợi ích hợp pháp của tô chức, cá nhân.
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4. Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm, phương thức phối hợp, cơ chế 
tiếp nhận, xử lý thông tin và công tác bảo đảm thực hiện.

Chuông III
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, KIEM TRA, THANH TRA, 

GIÁM SÁT, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ BẢO ĐẢM NGUỒN Lực

Điều 33. Quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt.

2. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt gồm:

a) Ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, tổ chức thi hành văn 
bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch;

b) Tổ chức quản lý rủi ro, áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù, 
kiểm soát tài trợ phổ biến và trừng phạt tài chính mục tiêu;

c) Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ chế cảnh báo 
sớm, cơ chế phối hợp liên ngành;

d) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng, phát 
triên nguôn nhân lực;

đ) Kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm;

e) Hợp tác quốc tế, thực hiện điều ước quốc tế và nghị quyết của Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc có liên quan;

g) Bảo đảm nguồn lực thực hiện Luật này.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc phân công, phân cấp, phối hợp giữa bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và cơ quan, 
tổ chức có liên quan trong quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt.

Điều 34. Kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện và 
trách nhiệm giải trình

1. Việc kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện pháp luật 
về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện thường xuyên 
hoặc đột xuất, bảo đảm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm và nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
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2. Nội dung kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá gồm:

a) Việc chấp hành quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Việc thực hiện biện pháp quản lý, kiểm soát, phòng ngừa, cảnh báo, ngăn 
chặn và xử lý vi phạm;

c) Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, chia sẻ thông tin, cập nhật dữ liệu, bảo 
mật thông tin;

d) Hiệu quả tố chức thực hiện, mức độ đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro và 
trách nhiệm giải trình của cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan.

3. Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm tố chức kiếm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện thuộc lĩnh vực 
quản lý; thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin theo quy định.

4. Cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm giải trình về việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan 
có thẩm quyền.

5. Việc kiềm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình phải 
bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, không trùng lặp, 
chồng chéo với hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát theo pháp luật có liên quan.

6. Chính phủ quy định chi tiết cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá 
hiệu quả thực hiện; chế độ báo cáo, trách nhiệm giải trình, xử lý kết quả kiểm tra, 
thanh tra, giám sát và phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện.

Điều 35. Chế tài xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ 
khí hủy diệt hàng loạt

1. Cơ quan, tố chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này thì tùy tính chất, 
mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Ngoài hình thức xử lý quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm: Buộc 
chấm dứt hành vi vi phạm; buộc cung cấp, cải chính thông tin; buộc thu hồi, xử lý 
hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ, giao dịch có liên quan; buộc hoàn 
trả lợi ích bất hợp pháp; bồi thường thiệt hại và biện pháp khác theo quy định của 
pháp luật.

3. Người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong phòng, 
chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt để xâm phạm quyền, lợi ích họp pháp của 
cơ quan, tô chức, cá nhân, cản trở hoạt động họp pháp, bao che vi phạm hoặc trục 
lợi thì tùy tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính
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hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật.

4. Việc xử lý vi phạm phải kịp thời, nghiêm minh, đúng thẩm quyền, đúng 
trình tự, thủ tục; bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tố chức, cá nhân và bên thứ ba ngay tình.

Điều 36. Lực lượng, phương tiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt

1. Lực lượng phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm lực 
lượng nòng côt, lực lượng chuyên trách và lực lượng rộng rãi.

2. Lực lượng nòng cốt là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tham 
mưu, chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn, kiếm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, 
chống phô biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Lực lượng chuyên trách là cơ quan, tô chức, đơn vị được giao nhiệm vụ 
trực tiếp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát, xác minh, xử lý nguy cơ, 
hành vi phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Lực lượng rộng rãi là cơ quan, tố chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia 
phòng, chống phổ biển vũ khí hủy diệt hàng loạt thông qua việc tuân thủ pháp 
luật, cung cấp thông tin, báo cáo dấu hiệu rủi ro, phối hợp, hỗ trợ cơ quan có thâm 
quyền theo quy định của pháp luật.

5. Việc phân công, phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện phòng, 
chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phải bảo đảm thống nhất, kịp thời, hiệu 
quả; không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế, đầu mối trung gian hoặc 
nhiệm vụ chồng chéo.

6. Phương tiện phòng, chống phô biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được trang 
bị, quản lý, sử dụng, điều động, huy động đúng mục đích, đúng thấm quyền, phù 
hợp tiêu chuân, định mức, yêu cẩu nhiệm vụ và khả năng ngân sách nhà nước; 
bảo đảm an toàn, bảo mật, tiết kiệm, hiệu quả.

7. Việc phân công, phối hợp, điều động, huy động lực lượng; quản lý, sử 
dụng, diều động, huy động phương tiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt theo quy định của Điều này do Chính phủ quy định.

Điều 37. Bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt

1. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt, gồm: Kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế.
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2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt được bô trí trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, địa phưomg theo 
quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan; được 
huy động từ nguồn viện trợ, hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ, đóng góp hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Việc quản lý, sử dụng nguồn lực phải đúng mục đích, hiệu quả, công 
khai, minh bạch, tiết kiệm, chống lãng phí và chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát 
theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định chi tiết cơ chế lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng, 
thanh quyết toán, huy động, tiếp nhận, khai thác nguồn lực; trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức có liên quan trong bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Chế độ, chính sách đối vói lực lưọng trực tiếp làm nhiệm vụ 
phòng, chổng phỗ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

1. Người trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt theo phân công, điều động, huy động hoặc quyết định của cơ quan, người có 
thâm quyền dược hưởng chế độ, chính sách phù hợp với tính chất, yêu cầu, mức độ 
nguy hiểm, độc hại, phức tạp, đột xuất, khẩn cấp của nhiệm vụ được giao.

2. Nhà nước bảo đảm điều kiện cần thiết để lực lượng trực tiếp làm nhiệm 
vụ phòng, chổng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thực hiện nhiệm vụ, bao gồm 
đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, trang thiết bị, phương tiện, hạ tầng kỳ thuật, thông 
tin, dữ liệu và điều kiện bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

3. Người trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí huy diệt 
hàng loạt mà bị thương, bị bệnh, bị suy giảm sức khỏe, bị thiệt hại về tài sản hoặc 
hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ thì bản thân hoặc thân nhân được hưởng chế 
độ, chính sách, hỗ trợ, bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ lực lượng 
trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo yêu 
cầu của cơ quan, người có thẩm quyền có thành tích thì được khen thưởng; bị thiệt 
hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm thì được xem xét hỗ trợ, 
bồi thường, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

5. Việc thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Điều này phải bảo đảm 
đúng đối tượng, đúng tính chất nhiệm vụ, công khai, minh bạch, không trùng lặp 
với chế độ, chính sách đã được pháp luật chuyên ngành quy định.

6. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, điều kiện, chế độ, chính sách, 
nguồn kinh phí, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của cơ quan, tố chức, cá nhân 
trong thực hiện Điều này.
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ChưongIV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

2. Chính phủ tổ chức thi hành Luật này; ban hành văn bản quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật này để bảo đảm thực 
hiện thống nhất hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 40. Quy định chuyển tiếp
1. Giấy phép, chấp thuận, quyết định, văn bản xác nhận và hoạt động đang 

được thực hiện hợp pháp trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục được thực 
hiện đến hết thời hạn, trừ trường hợp phải áp dụng biện pháp theo quy định của 
Luật này để phòng, chống nguy cơ phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt.

2. Trường hợp cần sửa đổi, bố sung, thay thế, chuyển đổi hoặc áp dụng bổ 
sung biện pháp theo quy định của Luật này thì việc thực hiện phải bảo đảm không 
làm gián đoạn hoạt động hợp pháp và không tạo gánh nặng tuân thủ bất hợp lý 
cho tô chức, cá nhân, doanh nghiệp.

3. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý chuyển tiếp đổi với từng nhóm 
hoạt động, giấy phép, thủ tục, cơ chế phối hợp và phân công cơ quan thực hiện.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khỏa 
XVI, kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... thảng ... năm 2026./.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, mỊũy /^'tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
Tổng kết thỉ hành pháp luật về phòng, chống phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt từ năm 2019 đến năm 2025

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 432/ỌĐ-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kể hoạch thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 
11/11/2019 của Chính phú về phòng, chong phô biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
(WMDì, Bộ Quốc phòng dà tiến hành lông kết, dánh giá kết quả thực hiện Nghị 
định số 81/2019/NĐ-CP từ năm 2019 đến năm 2025 (sau đây viết gọn là Nghị 
định sổ 81/2019/NĐ-CP) và kiến nghị xây dựng Luật về phòng, chống phổ biến 
WMD, như sau:

I. ĐẶC ĐIẾM TÌNH HÌNH
Giai doạn 2019-2025 thế giới cỏ nhừng biến động lớn như: Đại dịch Covid- 

19, xung đột vù trang Nga-Ukraine, Isracl-Hamas, căng thẳng trcn bán đảo Triều 
Tiên... với nhiều diền biến phức tạp, khỏ lường tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến 
tình hình an ninh chính trị thế giới. Cạnh tranh địa chính trị giừa các nước lớn 
ngày cang gay gẳt, WMDdà trở thành con bài chính trị, vũ khí răn de của nhiều 
quốc gia. Trong bối cảnh các cơ chế kiểm soát WMD bị suy yếu do mâu thuẫn 
chính trị giữa các quốc gia ngày càng sâu sẳc, một số quốc gia tiếp tục tìm cách sở 
hừu, nghiên cứu, phát triển, hiện đại hoá vũ khí hạt nhân; các tổ chức khủng bố 
vần luôn tìm cách tiếp cận, sở hừu các loại WMD bằng nhiều cách thức, thủ đoạn 
tinh vi. Các hoạt động liên quan dến phổ biến WMD tiếp tục diền ra phức tạp với 
nhiều hình thức khác nhau trên thế giới. Đặc biệt là những thành tựu khoa học, 
công nghẹ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: Trí tuệ nhân tạo, 
robot thông minh, công nghệ điện toán đám mây, vật liệu tiên tiến, công nghệ in 
3D, công nghệ gen thế hệ mới, công nghệ sinh học tông hợp... đang tạo ra những 
thách thức mới trong phòng, chống phổ biến WMD. Các hoạt dộng tài trợ phổ 
biến WMD cùng đang ngày càng trớ lên tinh vi hơn thông qua sự phát triển cùa 
công nghệ tiền kỹ thuật số (Bitcoin, Hthereum...), ví điộn từ.

Khu vực châu Á - 'Thái Bình Dương có vị trí trọng yếu trên thế giới, tiếp 
tục là động lực quan trọng của kinh tế toàn cầu, song luôn tiềm ẩn những yếu tố 
gây mất ổn dịnh do cạnh tranh chiến lược, tranh chấp lành thổ, lài nguyên. Tình 
hình khu vực ASEAN cơ bản ồn định, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp,
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nhất là xung quanh vấn đề Myanmar, Biên Đông với nhiều diễn biến phức tạp, 
khó lường, đe doạ nghiêm trọng đến hoà bình, ổn định trong khu vực.

Trong nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn 
định, kinh tế giừ dược dà tăng trưởng; quốc phòng, an ninh, dối ngoại dược tăng 
cường, chủ quyền quốc gia được giữ vừng. Việt Nam luôn nhất quán dường lối 
không phổ biến WMD; tôn trọng độc lập chù quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các 
quốc gia khác, bảo đàm công khai, minh bạch trong việc sử dụng các vật liệu hạt 
nhân, tác nhân sinh học, hóa học vỉ mục đích hòa bình; luôn tạo điều kiện phát 
triên các sáng kiến nhằm ngăn chặn việc nghiên cứu, phát triển, sán xuất, tàng trừ 
và sử dụng WMD và nghiêm cấm mọi hành vi phổ biến và tài trợ phổ biến WMD.

Tuy nhiên, cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn 
cầu, Việt Nam cùng dứng trước nhừng nguy cơ bị các nhân tổ nhà nước, phi nhà 
nước lợi dụng để tiên hành các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bổ, tài trợ phố 
biến WMD. Mặt khác, các thế lực thù địch, phàn động vần đẩy mạnh các hoạt 
động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đáng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, 
phá hoại mối đại đoàn kết quân tộc; không loại trừ khả năng các thế lực thù 
địch, phản dộng âm mưu sử dụng WMD nhằm khùng bố, vu cáo Việt Nam tàng 
trừ, sử dụng WMD, tạo cớ can thiệp quân sự vào Việt Nam.

II. KÉT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SÓ 81/2019/NĐ-CP

1. Công táclânh đạo, chỉ đạo, triển khai

Ngày 27/3/2020 Thủ tướng Chính phù đã ban hành Quyết định số 
432ỵQD-TTg ban hành Kẻ hoạch triển khai thực hiện Nghị định sổ 81/2019/ND- 
CP (Quyết định số 432/QĐ-TTg), trong dó giao các bộ, ngành, dịa phương 
tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định và các thông tin, vãn bàn có liên 
quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến WMD, hoạt động phòng, chống phổ biến, tài 
trợ phổ biến WMD; rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời 
sửa dối, bố sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm 
pháp luật để bảo dảm phù hợp, thống nhất với Nghị dịnh; nâng cao năng lực cho 
các cơ quan, đơn vị, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phô biến 
WMD.Thủ tướng Chính phủ đà ban hành nhiều văn bản, kế hoạch đổ thực hiện 
các quy định pháp luật có liên quan đến phòng, chống phổ biến WMD như: 
Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2021 ban hành Dánh giá rủi ro quốc gia 
về tài trợ phổ biến WMD; Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 ban hành 
Ke hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khùng bố và tài 
trợ phổ biến WMD giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 
23/2/2024 ban hành Ke hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết cua Việt 
Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khùng bổ và tài trợ phổ biến WMD. Ngoài 
ra, ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phù dă ban hành Quyết dịnh số 1494/QĐ-
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TTg phê duyệt Chương trinh “Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân 
đội”, trong đó giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng liên 
quan dến phòng, chống vù khí sinh học.

Trên cơ sờ kế hoạch do Thủ tướng Chính phù ban hành, các bộ, ngành, 
dịa phương đâ có nhừng kế hoạch cụ thế triển khai có hiệu quả các hoạt dộng 
phòng, chống phổ biển WMD như tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, 
nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống phô biến WMD, xây dựng 
kế hoạch ngăn chặn hoạt động phổ biến WMD; phương án ứng phó, khăc phục 
hậu qua của việc phó biến WMD trong huấn luyện và diễn tập ở các cấp.

Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ 
khí huy diệt hàng loạt dà ban hành nhiều vãn bán, công văn hướng dần các dơn 
vị dau mổi, các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan dến phòng, chống 
phô biến WMD; ban hành các văn bàn quy định về tô chức và hoạt động cùa Cơ 
quan dâu mối quốc gia, Cơ quan thường trực của Cơ quan đầu mối quốc gia (Cơ 
quan thường trực 81); quy đinh về nhiệm vụ cua các lực lượng chức năng, 
chuyên môn tham gia phòng, chống phổ biến WMD; ban hành hướng dẫn về 
mặt chuyên mòn, nghiệp vụ trong phòng, chống phò biến WMD làm căn cứ xử 
lý tinh huống licn quan đền phổ biến, tài trợ phổ biến WMD; hướng dần các 
Dơn vị dảu mối về phòng, chống phô biến WMD thực hiện chế độ trao đối 
thông tin, báo cáo định kỷ; đến nay, công tác báo cáo đă đi vào nền nếp.

Việc ban hành kế hoạch và các văn bàn hướng dan, chỉ đạo kịp thời triển 
khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống phố biến WMD đã giúp 
cho hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống phô biến WN1D có hiệu lực, 
hiệu quả, các quy định pháp luật di vào thực tiền cuộc sống, nâng cao ý thức cùa 
người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước đối với hoạt động phòng, 
chống phổ biến WMD.

2. Công tác thông tin, tuycn truyền, phổ biến

Thực hiện các quv định cùa Luật Phố biến, giáo dục pháp luật, Luật Tiếp 
cận thông tin và nhăm nâng cao nhận thức cùa các cơ quan, tô chức và người 
dân trong hoạt động phòng, chổng phô biến WMD cùng như bảo đàm công dân 
có quyền được thông tin về pháp luật về phòng, chống phô biến WMD, công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giảo dục pháp luật về lình vực này trong nhừng năm qua 
dạt dược kết quả sau:

Bọ Quốc phòng đà chú trì, phối hợp các cơ quan có liên quan lô chức các 
hội nghị quán triệt, phổ biến các quy dịnh pháp luật trong lĩnh vực này dổi với sT 
quan, quân nhân chuyên nghiệp, cho cán bộ, công chức của các cơ quan, tô chức 
có licn quan đến hoạt động phòng, chống phổ biến WMD như lĩnh vực hoạt 
động quản lý nhà nước về hạt nhân, phóng xạ, sinh học và hóa học. Bên cạnh



4

đó, hằng năm, Bộ Ọuốc phòng cũng tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, 
chuyên đề về công tác phòng, chống phổ biến WMD. Bộ Quốc phòng đã ban 
hành Quyết dịnh sổ 351l/QĐ-BQP ngày 06/10/2021 phê duyệt L)ề án “Tuyên 
truyền, phổ biến Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ 
về phòng, chống phổ biến WMD giai đoạn 2021-2025”; đưa nội dung Nghị định 
sô 81/2019/NĐ-CP vào chương trình giáo dục chính trị cho các đổi tượng trong 
toàn quân và lực lượng dân quan tự vệ; thiết lập, duy trì và quan lý có hiệu quả 
hoạt dộng các trang thông tin về phòng, chổng phổ biến WMD trên cổng thông 
tin diện tử cùa Bọ Quốc phòng và Cơ quan thường trực 81, cung cấp các tiện ích 
tra cứu thông tin, văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, phát hành nhiều phim 
tài liệu liên quan đén phòng, chống phổ biến WN1D: đẩy mạnh các hoạt động 
thông tin, tuyên truyền về phòng, chống phổ biến WMD trên các phương tiện 
thông tin dại chúng.

Các bộ, ngành địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luụt về phòng, chổng phô biến WMD bàng nhiều hình thức 
như tô chức hội tháo pho biến, lập huấn, bồi dường đê nâng cao trinh dộ chuyên 
môn, nghiệp vụ và kỳ nàng xây dựng kẻ hoạch ứng phó sự cố, tình huống về 
WMD; đưa các nội dung phòng, chống phô biến WMD vào các chương trình giáo 
dục quốc phòng; quán triệt các điều ước quốc tể, nghị quyết của Hội dồng Bảo an 
Liên hợp quốc về phòng, chống phô biên WMD; tạo điều kiện cho công chức cùa 
bộ, ngành tham gia day đù các hội nghị phổ biến, tập huấn, bồi dường do Bộ 
Quốc phòng tô chức. Ngoài ra, các bộ, ngành quàn lý về tài chính, tín dụng cùng 
chú trọng cóng tác tuyên truyền, phố biến cho các đối tượng là tổ chức tài chính, 
tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan trong công tác 
phòng, chống tài trợ phổ biển WMD.Các hoạt dộng thông tin, tuyên truyền đà góp 
phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cùa các cơ quan, cán bộ, nhân dân 
vcWMD và hoạt động phòng, chổng pho bicii WMD.

3. Công tác tham mưu Itoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật và các văn bản liên quan

Đê hướng dẫn thực hiện các quy dịnh cua các luật có liên quan dển 
phòng, chống phổ biến WMD như Luật Phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 
81/2019/NĐ-CP, thực hiện các điều ước quốc tế có liên quan đến phòng, chống 
phổ biến WMD mà Việt Nam là thành viên, Cơ quan đầu mối quốc gia đã phối 
hợp với các bộ, ngành xây dựng, ban hành theo thẩm quyền, trình cơ quan có 
thấm quyen ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết, cụ thể:

Bộ Quốc phòng đàtham mưu Chính phù sửa đổi, bo sung một số điều cùa 
Nghị dịnh số 120/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực quốc phòng, cơ yếu; ngày 05/8/2025, Chính phù đã ban hành Nghị định số 
218/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc
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phòng, cơ yếu trong đó bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
phòng, chổng phô biến, tài trợ phổ biển WMD. Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã 
chu trì, phối hợp với các bộ, ngành như: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư 
pháp, Bộ T ài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng, 
chống phố biến WMD trình các cấp thẩm quyền theo quy định.

Bộ Công an đà ban hành Thông tư số 38/2021/TT-BCA ngày 09/4/2021 
quy định cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ chống 
khung bố trong đó bô sung nhiệm vụ phòng, chống phô biến WMD vào chức 
năng, nhiệm vụ của lực lượng phòng, chống khủng bố; tham mưu cho Chính phủ 
ban hành Nghị định sổ 62/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 sửa đổi. bô sung một số 
điều cúa Nghị định sổ 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy 
định to chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp cùa Ban chỉ đạo phòng, 
chống khủng bổ các cấp; tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định sổ 
93/2024/NĐ-CP sửa dổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 122/2013/NĐ- 
CP ngày 11/10/2013 quy định về tạm ngìmg lưu thông, phong tòa, niêm phong, 
tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bổ, tài trợ khúng bổ; 
xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bồ, tài trợ khủng bố 
chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2024.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đà tham mưu Chính phù ban hành Nghị 
dịnh số 19/2023/ND-CP ngày 28/4/2023 quy dịnh chi tiết một số diều cùa Luật 
Phòng, chống rửa tiền, trong do có các quy dịnh về áp dụng biện pháp tri hoàn 
giao dịch licn quan đcn tai trợ phổ biến WMD, đối tượng báo cáo áp dụng các 
biện pháp trì hoàn giao dịch và thông báo đến Cơ quan đầu mối, đơn vị đầu mối 
thực hiện phòng, chổng phổ biến WMD khi có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát 
hiện các bên liên quan dến giao dịch thuộc Danh sách den. Dẻ bổ sung các chế 
tài hành chính, cụ thể hóa các biện xứ lý vi phạm hành chính đối với các hành vi 
bị cấm liên quan đến tài trợ phổ biến WMD, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đà 
tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; 
trong dó, dã bồ sung một số quy dinh xử phạt vi phạm hanh chính trong lĩnh vực 
phòng, chống phổ biến WMD. Ngoài ra, việc kiếm soát quy trình mờ và sừ dụng 
tài khoản thanh toán hoặc bất kỳ phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 
dùng chấp nhận thanh toán hàng hóa. dịch vụ tài trợ phổ biến WMD cùng được 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Thông tư 15/2024/TT- 
NITNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phú ban hành Nghị định 
33/2024/NĐ-CP quy dịnh về thực hiện Công ước cấm phát triến, sản xuất, tàng
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trừ, sừ dụng và phá hủy vù khí hóa học (CWC). Nghị định này là công cụ pháp 
lý hữu hiệu để Việt Nam thực thi c w c , thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc 
hoàn thành nghĩa vụ quốc gia, quản lý và khai báo việc xuất, nhập khấu hóa chất 
bàng và tình hình sàn xuất hóa chất hừu cơ riêng biệt DOC, DOC-PSP, khẳng 
định quyết tâm cùa Việt Nam trong việc thực hiện các công ước liên quan đến 
WMD mà Việt Nam là thành Viên.

về hình sự hóa tội phạm về phòng, chống phổ biến WMD, Bộ Quốc 
phòng đã kiến nghị với Bộ Công an bổ sung 02 tội danh, gồm tội phổ biến và tội 
tài trợ phô biến WMD vào nội dung sửa đổi, bồ sung Bộ luật Hình sự.

Các quy định pháp luật này đã góp phần tăng cường công tác giám sát 
tuân thù việc thực hiện nghĩa vụ về chổng tài trợ phổ biến WMD, tăng tính hiệu 
lực, hiệu quả cho công tác phòng, chống phổ biến WMD.

4. Công tác phối họp giũa các bộ, ngành, địa phưo*ng

Thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, 
ngành, địa phương trong hoạt dộng phòng, chống phổ biến WMD, Bộ Quốc 
phòng dã xây dụng, tổ chức dưa vào hoạt động Trang thông tin điện từ về 
phòng, chống phổ biến WMD và đường dây nóng kết nối với cổng thông tin 
điện tử cứa Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Đơn vị đầu mối 
để trao đổi và cung cấp thông tin liên quan đến phòng, chống phổ biến WMD; 
phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lổ chức xác minh 
xác tài sản, tiền khi có nghi ngờ vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc. Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành có licn quan ký kết nhiều quy chế, 
chương trình phối hợp, như: Quy chế phổi hợp số 4707/QCPH-CQTTGSNH- 
BĐBP ngày 19/10/2023 giừa Bộ Tư lệnh Bộ dội Biên phòng và Cơ quan thanh 
tra, giám sát ngân hàng; Chương trình phối hợp số 8102/CTr-BCHH-ANND 
ngày 05/12/2023 giữa Binh chủng Hoá học và Cục An ninh nội địa. Bộ Quốc 
phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành Quy chế phối 
hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tròn tránh các biện pháp trừng phạt 
tài chính mục tiêu liên quan đến phố biến vù khí huỳ diệt hàng loạt (Tờ trình 
số 7027/TTr-BQP ngày 05/11/2025).

Bên cạnh dó, Bộ Quốc phòng dã chỉ dạo Cơ quan thường trực 8 1 thường 
xuyên phổi hợp chặt chẽ với các dơn vị của các bộ, ngành hữu quan như: Vụ các 
Tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao); Cục 1 lóa chất, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương); Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ); Cục 
Hái quan (Bộ Tài chính); Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cục Phòng, chống rửa 
tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để triển khai thực hiện các điều ước quốc 
tế về phòng, chổng phổ biến WMD và lố chức, trao đổi, cung cấp thông tin,
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nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó các nguy cơ sự cổ hóa học, 
sinh học, bức xạ và hạt nhân (CRRN), nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về phòng, chống phổ biến WMD.

Các bộ, ngành, dịa phương cũng đà thực hiện lốt cơ chế phối hợp ngoài 
việc trao đôi và cung cấp thông tin, Cun phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát 
các tô chức, trong việc chấp hành các quy định cùa pháp luật về phòng, chống 
phô biến WMD. Bộ Ngoại giao đà phối hợp, cung cấp và trao đoi thông tin 
nhằm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống phô biến WMD với Bộ 
Quốc phòng qua nhiều cach thức như: Thông qua các cơ chế liên ngành, đặc biệt 
là trong thời gian Việt Nam dum nhiệm vai trò ủy viên không thường trực cùa 
Hội dồng Báo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và thành viên Hội 
đồngThống đổc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc té (IAEA) nhiệm kỳ 2021 - 
2023; phổi hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan trong quá 
trinh xác minh các vụ việc khi có nghi ngờ vi phạm các quy định về phòng, 
chổng phố biến WMD theo các nghị quyết của Hội dồng Bảo an Liên hợp quốc, 
các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; thường xuyên theo dõi, phối 
hợp với các bộ, ngành liên quan tham gia các diễn đàn, cơ chế phòng, chống phô 
biến WMD. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đà chi đạo Cục Phòng, chỏng 
rửa tiền ký Bàn ghi nhớ (MOU) về trao đổi thông tin với Văn phòng Interpool 
Việt Nam, Cục Dối ngoại, (Bộ Công an), Cục Thuế (Bộ Tài chính). Chính quyền 
các dịa phương trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ dược giao dà phối hợp chặt 
chẽ với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện các hoạt 
dộng như tiếp nhận thông tin, cung cấp thông tin và thông báo các cơ quan chức 
năng khi có sự việc nghi ngờ liên quan đến phố biến WMD, phổi hợp thực hiện 
các cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến phòng, chống phô biến WMD.

5. Công tác nâng cao năng lực cho lục lưọìig chuycn môn
Thực hiện trách nhiệm quy dịnh lại Nghị định sổ 81/2019/NĐ-CP về việc 

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan, tổ chức có liên 
quan ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đào tạo, bồi dường cán bộ làm 
công tác phòng, chống phổ biến WMD; xây dựng chương trình, tổ chức huấn 
luyện, diền tập ứng phó với các tình huống phổ biến WMD, Bộ Quôc phòng đã 
chì dạo Cơ quan thường trực 81 phổi hợp với các cơ quan cùa các bộ, ngành dịa 
phương liên quan tổ chức các hoạt dộng tập huấn, huấn luyện nhằm nâng cao 
năng lực của các lực lượng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị, tô chức có licn 
quan trong giám sát, nhận diện, đấu tranh, xứ lý, ứng phó WMD và thực hiện 
hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến WMD. Qua đó, đã cung cấp 
kiến thức thực tế về các mối đe dọa liên quan dến WMD từ các thực thê phi nhà 
nước, các tò chức khủng bố nhàm mục đích nâng cao nhận thức và năng lực cho 
các Đơn vị dầu mổi trong nhận diện, ngăn chặn, xù lý hàng hóa, vật liệu licn
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quan đến việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại vũ khí sinh học, hóa 
học, phóng xạ và hạt nhân; cung cấp cho lực lượng thực thi pháp luật, người làm 
công tác quản lý tài chính kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp điều tra cần 
thiết để có thể phát hiện, xử lý, ngăn chặn hoạt độnn tài trợ phổ biến WMD, các 
hoạt động trốn tránh các lộnh trừng phạt cùa 1 lội đồng bảo an Liên hợp quốc về 
phòng, chống phổ biến WMD tại ViệtNam và kiến nghị Cơ quan đầu mối quốc 
gia đưa vào danh sách tổ chức, cá nhân bị chi định.

Hằng năm, Cơ quan đầu mối quốc gia dà chi đạo tổ chức huấn luyện, tập 
huấn, diễn tập cho các lực lượng ứng phó tình huống phổ biến WMD, qua đó 
nâng cao năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn; nâng cao năng lực 
chi đạo, tô chức chí huy điều hành, phối hợp, hiệp đồng và kỳ năng thực hành 
của các lực lượng chuyên môn trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý, 
ứng phó, khẳc phục hậu quà cua hoạt động phổ biến, tài trợ phổ biến WMD, 
giảm thiểu rủi ro hoặc tác nhân nguy hiểm.

Bộ Công an đâ chủ trì phổi hợp với Bộ Ọuốc phòng, Bộ Y tế tổ chức diễn 
tập phương án cấp cứu nạn nhân vụ khung bố bằng chất phóng xạ phục vụ bảo 
dảm an ninh, an toàn Dại hội Dang toàn quốc lần XIII năm 2021. Bộ Giao thông 
vận lải dà phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa 
phương xây đựng, huấn luyện, diễn tập, tố chức thực hiện các phương án phòng, 
chống phố biến WMD trên tàu bay, tàu biến, tàu hỏa và các phương tiện giao 
thông công cộng khác cho các lực lượng chuyên môn. Bộ Khoa học và Công 
nghệ đà tổ chức các đợt tập huấn cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến phòng 
ngừa, ứng phó nguy cơ sự cố, khủng bố CBRN và bảo dam an toàn và an ninh 
hạt nhân. Cục Hải quan/BỘ Tài chính đã tố chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực cho đội ngù cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra hải 
quan, kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế 
hàng hóa, phương tiện vận tải hàng hóa lường dụng, cũng như công tác kiểm 
soát hải quan về tuần tra, diều tra, xác minh dê phòng, chống buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hóa lưỡng dụng có thè sử dụng dẻ nghiên cứu, phát triên, 
sàn xuất WMD. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đà xây dựng chương trình đào 
tạo, tập huấn chuyên sâu nâng cao nhằm nhận thức của các tổ chức, cá nhân 
thuộc đối tượng báo cáo cua Luật Phòng, chống rửa tiền có các phương pháp xử 
lý các tình huống tài trợ phồ biến WMD. Bộ Ngoại giao dã chù trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan tham gia các khỏa tập huấn, diễn lập nhằm nâng cao năng 
lực và nhận thức về phòng, chống phổ bicn WMD.

Ngoài ra, nhiều địa phương đà tổ chức tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết 
về các quy định pháp luật liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến WMD cho lực 
lượng vũ trang, cán bộ, công chức của các sở ban ngành; tập huân vê các 
nguycơ, phương pháp xử lý và tổ chức diễn tập các tình huống liên quan đến hóa
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chất độc, sinh học, phóng xạ cho các đối tượng chuyên môn trong lực lượng vù 
trang. Từ đỏ nâng cao năng lực cho các lực lượng, kịp thời phát hiện, xừ trí các 
hoạt dộng bất hợp pháp cỏ thể dãn đán hoạt dộng phổ biến W\1D.

6. Công ỉác họp tác quốc tế
Đc thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trong phòng, 

chống phô biến WMD, trong thời gian qua. các bộ, ngành đà hợp tác với các tổ 
chức quốc tế, tổ chức, cơ quan nước ngoài trong lĩnh vực kiểm soát xuất khấu, 
kiểm soát biên giới, phòng chống khủng bố, ứng phó sự cố liên quan dến WMD 
và các tác nhân CBRN. Bộ Quốc phòng đà chi đạo Cơ quan thường trực 81 tăng 
cường các hoạt động hợp tác quốc tá theo hưởng tiếp tục hợp tác với các đối tác 
truyền thong, đong thời đa dạng hóa các đối tác, mờ rộng nội dung hợp tác nhằm 
trao đôi. chuyên giao thông tin, kinh nghiệm và tiếp cập với các chuẩn mực quốc 
tế, các mô hình cỏ tính hiệu quà trong phòng, chổng phổ biến WMD. Trong các 
hoạt dộng hợp tác quốc tế, các bộ, ngành, dịa phương đều tuân thù nghiêm ngặt 
các quy trình, thủ tục, phương thức hợp tác quốc tế về phòng, chống phổ biến 
WMD theo theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xâ hội chù nghĩa Việt Nam 
là thành viên, thoa thuận quốc tê giữa Việt Nam với nước ngoài và các quy dịnh 
khác cua pháp lucật có liên quan.

Trong thời gian qua, Cơ quan thường trực 81 đà phối hợp với các cơ quan 
như Cục Hái quan (Bộ Tài chính), Cục An toàn bức xạ và hạt nhàn (Bộ Khoa 
học và Công nghệ), Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) hợp tác với các tổ chức 
nước ngoài trong Chương trình Kiêm soát xuất khẩu và An ninh biên giới 
(EXHS) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Chương trình Kiểm soát xuất khẩu hàng 
hóa lường dụng của Liên minh Châu Âu (EU 2P2), Văn phòng Liên hợp quốc về 
giải trừ quân bị (UNODA) tổ chức nhiều cuộc tập huấn, hội thảo tại Việt Nam 
qua hoạt động trao đổi, chuyên giao, cung cấp thông tin, hỗ trợ kỳ thuật để hoàn 
thiện khung pháp luật toàn diện và thực thi hiệu quả hoạt dộng phòng, chồng 
phổ biến WMD .

Trong lĩnh vực phòng, chống khùng bố có liên quan đến WMD, Bộ Công 
an, đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tô chức 03 hội tháo vể rửa 
tiền, tài trợ khủng bố; tham gia 03 dự án của INTLRPOL liên quan đếnWMD- 
qua dỏ nâng cao năng lực về hợp tác quốc tế phòng, chống tội pham khùng bố 
bằng việc sử dụng vù khí hạt nhân, vù khí sinh học, vũ khí hỏa học; phối hợp 
với INTERPOL và các quốc gia thành viên trong chia sò thông tin, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm sử dụng WMD để khung bố.

vềlĩnh vực năng lượng nguyên tửliên quan đến WMD, Bộ Khoa học và 
Công nghệ dà hợp tác với IAF.A, Sáng kiến CBRN của HU, Bộ Năng lượng Hoa 
Kỳ (DOE) để triển khai các hoạt động nhàm nâng cao nhận thức, năng lực xử lý; 
trao đổi, chuyển giao thông tin, đẩy mạnh việc thực thi các cam kết quốc tc của
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Việt Nam; hoàn thiện quy định pháp luật trong lình vực bảo đam an ninh, an 
toàn phóng xạ, hạt nhân và phòng ngừa, nhát hiện, chuẩn bị và ứng phó với các 
nguy cơ, sự cố về phóng xạ, hạt nhân có liên quan đến WMD.

về lĩnh vực kiêm soát xuất khấu và kicm soát biên giới, Cục Hải quan 
(Bộ Tài chính) dã tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế với các dối tác như 
Chương trình EXBS, Chương trình cảng lớn (Megaport), Chương trình phòng 
chống ma túy quốc tế (1NL), LU 2P2, IALA và Cơ quan phòng chống tội phạm 
và ma túy của Liên hợp quốc (ƯNODC) và tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức này 
các trang thiết bị phát hiện chất phỏng xạ, thiết bị đào tạo nhận điện hàng hóa 
lường dụng và cử cán bộ, cong chức tham gia các lớp lập huấn nhàm tăng cường 
và nâng cao năng lực cho cán bộ, cong chức trong thực hiẹn nhiệm vụ phòng, 
chống phô biến WMD trong ngành hãi quan; tham gia các chiến dịch, chương 
trình, dự án chuyên đề như Chiến dịch chong buôn bán trái phép các chất hóa 
học, sinh học, phỏng xạ, hạt nhân và hàng hóa lường dụng (Chiến dịch Cosmo) 
do Tố chức Hài quan Thế giới (WCO) tô chức; Dự án Geiger về phòng, chống 
khủng bố và sử dụng vật liệu phóng xạ, hạt nhân khu vực Dông Nam Á.

Liên quan dến thực thi Công ước vù khỉ sinh học, Bộ Y tế dã hợp tác, 
phổi hợp với Văn phòng thực thi Công ước Vù khí sinh học (BWC) của Liên 
hợp quốc tô chức hội thào về vù khí sinh học tại Việt Nam lần thứ nhất, qua đó 
cung cấp, trao đôi, thảo luận, chuyến giao các thông tin, kinh nghiệm và kha 
năng hợp tác giữa các bên về thực hiện các quy định cùa công ước và nội luật 
hóa đầy đù công ước này ở Việt Nam này trong thời gian tới.

về hợp tác phòng, chống tài trợ khung bố, tài trợ phổ biến WMD, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam dã chỉ dạo Cục Phòng, chống rửa tiền phối hợp với 
các quốc gia và tô chức quốc tế như: Cơ quan Phòng, chổng tội phạm và ma túy 
của Liên hợp quốc (UNODC), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển 
Châu Á (ADB), Quỳ tiền tệ quốc tế (IMF), Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng 
Tổng Chướng lý úc triển khai hiệu quá nhiều hoạt động về phòng, chống tài trợ 
khủng bố, lải trợ phổ biến WMD tại Việt Nam.

Trong hoạt động thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến phòng, 
chống phô biến WMD, Bộ Ngoại giao thường xuyên có hoạt dộng hợp tác quốc 
tế với các quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để tiep nhận, cung 
cấp, chuyển giao và phối hợp xác minh thông tin về các trường hợp tô chức, cá 
nhân bị nghi ngờ vi phạm các quy định về phòng, chống phổ biến WMD. Bên 
cạnh đó, Bộ Ngoại giao cùng đã tham gia các hoạt động đối ngoại, các diền đàn 
quốc tế nhằm thông tin, đề cao chủ trương, lập trường của Việt Nam về phòng, 
chổng phố biến WMD, dồng thời đóng góp vào các nồ lực chung nhằm phòng, 
chống phổ biến NVMDtrong khuôn khô Licn hợp quốc (ủy  ban về giải trừ quân 
bị và An ninh quốc tể, ủy ban giái trừ quân bị, Hội nghị giải trừ quân bị), Hội



nghị các điều ước quốc tế về WMD mà Việt Nam là thành viên, ASEAN, IAEA 
và các diễn đàn, cơ chế khác như Sáng kiến chống phổ biến (PSI), Hội nghị 
quan chức cấp cao Châu Á về không phổ biến vũ khí hạt nhân (ASTOP). Ngoài 
ra, Bộ Ngoại giao cùng tiến hành tiếp xúc song phương, trao đổi với các đối tác 
quan trọng như Hoa Kỳ, Anh, úc, Nhật, Nga nhàm thúc đẩy hợp tác quốc tế; 
đồng chù trì tổ chức Hội tháo trong khuôn khổ Diễn dàn khu vực ASEAN 
(ARF) với chù đề “Chống phô biến hạt nhân, các tiêu chuẩn an ninh, an toàn hạt 
nhân và sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục dích hòa bình” thu hút được sự 
tham gia cùa nhiều nước thành viên ARF, qua dó, tiếp tục khẳng định vấn dề 
phòng, chống phổ biến vù khí hạt nhân và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì hòa 
bình là một trọng tâm hợp tác cùa ASEAN nói riêng và ARF nói chung.

III. HẠN CHÉ, NGUYÊN NHÂN

1. Những hạn chế, bất cập

1.1 Nhừng tồn tại, hạn chế trong quy dịnh pháp luật

Bộ luật Hình sự hiện hành chưa quy dịnh tội phổ biến, tội tài trợ phổ biến 
WMD; chưa có quy dịnh pháp luật đầy dù về xử lý dối với các hành vi vi phạm 
trong phòng, chống phổ biến WMD. Mặc dù Nghị định số 81/2019/NĐ-CP đà 
xây dựng một số khung pháp lý cơ bản, song thiếu các quy định về cấm cung 
cấp tiền, tài sản cho các tổ chức, cá nhân bị chỉ định, quy định hướng dẫn về cơ 
chế thông báo danh sách tổ chức, cá nhân bị chi định; hướng dẫn phong tỏa, giải 
tỏa tiền, tài sản; thủ tục công khai de yêu cầu ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân 
bị chỉ định. Đổ khắc phục các hạn chẻ trcn, không thể xây dựng nghị định khác 
để hướng dần thi hành Nghị định số 81/2019/NĐ-CP. Thực tế cùng chứng minh, 
một số nhiệm vụ đã thực hiện theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 
cùa Thủ tướng Chính phủ ban hành Ke hoạch hành dộng quốc gia thực hiện cam 
kết cùa Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bổ và tài trợ phồ biến 
WMD liên quan đến vấn đe này vần chưa dược FATF công nhận kết quả và giải 
quyết dứt điểm. Một sổ văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng trên căn cứ 
Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 
chưa có nội dung quy định trực tiếp về phòng, chổng tài trợ phổ biến WMD.

Một số quy định xử lý vi phạm hành chính mới chì trong phạm vi hẹp liên 
quan dến chống tài trợ phổ biến WMD. chưa bao quát toàn diện các hành vi vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực này như việc vận chuyến, sử dụng, môi giới 
hàng hóa lường dụng một cách trái phép, hay vi phạm các quy định về xây dựng 
Chương trình tuân thủ nội bộ (1CP), vi phạm các nội dung cùa giấy phép. Do 
vậy, việc thiếu các quy định xừ lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, 
chống phổ biến WMD đã làm hạn chế tính hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp 
luật trong lĩnh vực này.
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Hiện nay, pháp luật chưa có các quy định cụ thể về các hành vi bị cấm 
trong hoạt động phòng, chống WMD và việc xử lý các hành vi này như thể nào. 
Việc thiếu các quy định mang tính nguyên tẳc về các hành vi bị cấm liên quan 
đến việc phòng, chống WMD đã hạn chế việc thực thi và xử lý các cá nhân, tổ 
chức vi phạm pháp luật về phòng, chống WMD. Còn thiếu một số khái niệm, 
thuật ngừ liên quan đển WMD dẫn đến cách hiểu không thống nhất và gây khó 
khăn trong triển khai các quy định pháp luật liên quan đến WMD.

Các quy định về phòng, chống phổ biến WMD hiện hành mới chi quy 
định mang tính nguyên tắc và áp dụng chung cho các loại WMD. Tuy nhiên, 
mỗi loại WMD có tính chất, mức dộ nguy hiếm khác nhau; khả năng gây thiệt 
hại vê cơ sở vật chất, môi trường, con người khác nhau. Do vậy, việc thiếu các 
quy định mang tính đặc thù đổi với hoạt động phòng, chổng phổ biến đối với 
từng loại WMD cũng như thiếu quy định cấp luật về kiểm soát hàng hóa lường 
dụng có thể dẫn đến việc áp dụng các biện pháp kiểm soát quá chặt chẽ làm tăng 
chi phí tuân thù và thực thi pháp luật từ dó làm giảm hiệu quả và tính khả thi của 
pháp luật về hoạt động này, dồng thời ảnh hưởng dến hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp.

Các thù tục hành chính liên quan đến cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi 
giấy phép đối với các hoạt động licn quan đến phòng, chống WMD, kiểm soát 
hàng hóa lường dụng, về phát hiện tài trợ hoạt động phổ biến WMD, quản lý 
danh sách các tổ chức, cá nhân liên quan đến phổ biến, tài trợ WMD vẫn còn 
thiểu và chưa dược quy dịnh cụ thể trong văn bán quy phạm pháp luật, mới chi 
dừng lại ớ các văn bản hành chinh mang tính hướng dẫn nội bộ ngành. Ngoài 
các quy định ve câp phép đoi với hóa chất trong thực hiện Công ước vũ khí hóa 
học, các quy trình cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; cấp chứng chi nhân 
viên bức xạ; tổ chức cấp, thu hồi đăng k>' hoạt động và chứng chỉ hành nghề 
dịch vụ hồ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử liên quan tới an toàn bức xạ và 
hạt nhân, pháp luật hiện hành vần còn thiếu các quy dịnh liên quan dến cấp phép 
đối với tác nhân sinh học hoặc độc tố liên quan đon vù khí sinh học. Việt Nam 
đà tham gia Công ước vù khí sinh học và thực hiện chỉ đạo cùa Chính phủ, Bộ 
Quốc phòng đà tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ Cơ quan đầu mối thực hiện Công 
ước cấm vù khí sinh học từ Bộ Y tế. Bộ Quốc phòng giao Binh chủng Hóa học 
làm Cơ quan thường trực giúp Bộ thực hiện công tác này. Tuy nhiên, hiện chưa 
có đầy đù hộ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Công 
ước này; còn thiếu các quy định thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam trong 
thực hiện Công ước vù khí sinh học; việc thiếu các quy định quán lý, câp phép 
đối với việc sử dụng, nghiên cứu, phát triển các tác nhân sinh học và độc tố vì 
mục dích hòa bình sè ảnh hưởng dển việc thực hiện cam kết quốc tế của Việt 
Nam theo Công ước này.
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Các quy định về thanh tra, kicm tra, trong phòng, chống \VMD chưa được 
quy định đầy đu, dẫn đến khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động 
phòng, chống phổ biến WMD. Cơ chế, hướng dần thanh tra, kiếm tra, giám sát 
các cơ quan, tố chức và cá nhân, trong đó có các tố chức tài chính, tổ chức cá 
nhân kinh doanh ngành, nghe phi tài chính có liên quan trong thực hiện nghĩa vụ 
phòng, chóng phổ biến, tài trợ phổ biến W\1D nói chung, nghĩa vụ trừng phạt 
tài chính mục tiòu nói riêng chưa cụ thè. Bên cạnh đó, việc phối hợp với các 
doàn thanh sát quốc tế khi tiến hành các cuộc kiểm tra mới chi có quy dinh trong 
lĩnh vực hạt nhân, phóng xạ và hóa học, chưa có quy dịnh trong lĩnh vực sinh 
học nên làm hạn chế kết quà thực hiện trong triển khai các quy định pháp luật về 
phòng, chống WMD một cách toàn diện.

Một số quy định cùa Nghị định số 81/2019/NĐ-CP không còn phù hợp 
với các vãn bản quy phạm pháp luật dược ban hành sau này liên quan đến 
phòng, chổng WMD như Luật Phòng, chống rừa tiền năm 2022, Luật Công 
nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp năm 2024, Luật Thanh tra 
năm 2025.

1.2. Nhưng tồn tại, hạn chế vè tồ chức thi hành pháp luật

Công tác tuyên truyền, phô biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống phố 
biến WMD về cơ ban đà đạt được nhừng kết quà nhất định như đã đề cập ở phần 
trên. Tuy nhiên, công tác này ở một số cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng 
thực hiện thường xu>ên, nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, khâu hiệu, nội 
dung, chương trình tập huấn một số dơn vị chất lưtTng còn yểu, nhiều nội dung 
phô biến còn sơ sài, các chương trình lông ghép trong các trường học về các loại 
WMD chưa dề hiểu, gây khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức cũng như nhận 
thức của người dân, cán bộ, công chức có hoạt động liên quan đến phòng, chống 
phổ biến WMD.

Tổ chức lực lượng và cơ quan nhà nước chuyên trách về phòng, chống 
phố biển WMD dà cơ bản dáp ứng được các nhiệm vụ chính trị dặt ra. Tuy 
nhiên, việc phân dịnh, quy dịnh nhiệm vụ cụ thê cho các cơ quan nhà nước này 
còn một số đicm chưa bào đảm tính thống nhất, phù hợp, đặc biệt là trong 
việcphối hợp, tiếp nhận, cung cấp và trao đổi thông tin liên quan đến chống tài 
trợ phổ biển WMD. làm giảm hiệu quả quán lý nhà nước.

1.2.3. Kinh phí đầu tư trang thiết bị. cơ sở vật chất cho công tác phòng, 
chống phò biến WMD còn chưa dược bố trí lương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ 
của các cơ quan, đơn vị. Kinh phí phục vụ nghiên círu khoa học, ứng dụng kỳ 
thuật tiên tiến trong lình vực này còn hạn chế, tỷ lệ trang thiết bị hiện đại, công 
nghệ cao còn thấp đà ảnh hương đên trực tiếp đến hiệu quả thực thi pháp luật vê 
phòng, chống phô biến WMD. Chế dộ, chính sách cho lực lượng, người làm
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trong lình vực phòng, chống phổ biến WMD còn chưa được quan tâm đúng 
mức, quy đmh chưa phù hợp trong khi hoạt động này có nhiều rủi ro cao đối với 
sức khỏe, tinh thần của người thực hiện.

2. Nguyên nhân của những tần tại, hạn chế
Việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp 

luật nhằm tăng cường quàn lý nhà nước về phòng, chống phổ biến WMD đã 
từng bước dược bồ sung, hoàn thiện. Tuy nhiên, việc xây dựng, ban hành các cơ 
chế, chính sach, văn bản này chưa dầy đù, dồng bộ, kịp thời; các chính sách 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động này mới chỉ dừng lại 
ớ quy định trên văn bản; chưa có cơ chế phù hợp, chế độ, chính sách ưu tiên, 
khuyên khích cụ thể, phù hợp nhằm tạo môi trường thuận lợi để các cá nhân, tổ 
chức đóng góp, tham gia vào hoạt dộng này.

Công lác lành dạo, chi dạo, diều hành chưa dược tiến hành một cách 
thường xuyên gắn việc thực hiện các quy dịnh pháp luật về phòng, chống phổ 
biến WMD với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ chính 
trị của bộ, ngành, địa phương, dơn vị; chưa phát huy hết hiệu lực của các cấp 
chính quyền, các cơ quan chức năng, sức mạnh lổng hợp của cả hệ thống chính 
trị trong hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến WMD. Chi đạo, 
điều hành ở một số dịa phương, đơn vị chưa quyết liệt, đôi khi mang tính hình 
thức, nhiều địa phương chưa chú trọng công tác phòng, chổng phổ biến WMD. 
Điều này đà làm giảm hiệu qud trong việc thực thi các quy định pháp luật về 
phòng, chống phổ biến WMD.

Dây là lĩnh vực còn khá mới dối với nhiều cơ quan, tổ chức, người dân và 
doanh nghiệp, do vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác trong hoạt 
động phong, chống phô biến WMD còn thiếu số lượng, một số nơi còn yếu về 
chất lượng, thiếu về kinh nghiệm, chưa đáp ứng được yêu cẩu công việc được 
giao. Bèn cạnh dó, phần lớn các cơ quan, to chức không có đơn vị chuyên trách 
về lĩnh vực phòng, chống phổ biến WMD mà chủ yếu là cán bộ, công chức kiêm 
nhiệm cùng là nguyên nhân dần đến những tồn tại, hạn chế trong thi hành pháp 
luật về phòng, chống phô biến WMD trong thời gian qua. Một số cơ quan, tô 
chức, cá nhân còn coi còng tác phòng, chống phổ biến WMD là nhiệm vụ của 
Bộ Ọuốc phòng, Bộ Công an.

Cơ chế phổi hợp, mặc dù dà đạt dược nhừng kết quả nhất dịnh, nhưng 
nhiều bộ, ngành và một số địa phương còn chưa triên khai một cách hiệu quà 
như cung cấp, trao đổi thông tin, chế độ báo cáo còn chưa được thực hiện đầy 
đú, nghiêm túc hoặc có thực hiện nhưng báo cáo còn sơ sài. chưa phản ảnh hêt 
nhừng hoạt dộng phòng, chống phổ biến WMD trong thực tiễn.

Ngân sách nhà nước bào đàm cho công tác phòng, chống phô biên WMD 
còn hạn hẹp, chế độ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chính sách đối với người
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làm công tác trong lĩnh vực này chưa được quy định, gây khó khăn trong việc 
thu hút và đào tạo nguồn nhân lực cho công tác này.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ  TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Dự báo tình hình«

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biển nhanh 
chóng, phức tạp, khó đoán định; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày 
càng gay gắt, quyết liệt, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn dịnh; xung dột vù 
trang, mâu thuần sấc tộc, tôn giáo... leo thang, lan rộng, tác động, ảnh hưởng đến 
nhiêu quốc gia. Khu vực ASEAN cơ ban ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
phức tạp; phai đối mặt với nhiều thách thức do sự lôi kéo, tác động của các nước 
lớn. Trên biển Đông, các hoạt dộng tranh chấp chủ quyền, diễn ra quyết liệt hơn, 
nhất là hoạt động trên thực dịa của Trung Quốc, Mỹ và dung minh làm gia tăng 
căng thẳng, phức tạp, tiềm ân nguy cơ mất an ninh trong khu vực. Các hoạt động 
phô biến w MD tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ sử dụng WMD luôn hiện 
hửu; vấn đề WMD và quản lý xuất khẩu các mặt hàng lường dụng tiếp tục được 
sử dụng đẽ can thiệp vào công việc nội bộ cùa một số quốc gia.

Trong nươc. thuận lợi là cơ bản, song còn nhiều khó khăn, thách thức; 
phát triến kinh tế - xà hội kết hợp bào dam an ninh quốc gia là mục tiêu trọng 
tâm của Nhà nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động vẫn tăng cường 
các hoạt động chống phá Đáng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; trên các tuyến 
biên giới, hoại dộng lội phạm đặc biệt là tội phạm xuyên biên giới, khủng bố có 
chiều hướng phức tạp; thiên tai, dịch bệnh diễn biến thất thường; công tác quản 
lý các tác nhàn hoá học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân còn nhiều bất cập, tiềm ẩn 
nguy cư bị lợi dụng đè phổ biến WMD.

2. Phương hướng, nhiệm vụ

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống phố biến WMD bảo dam 
các nguyên tắc tuân thù llicn phãp, pháp luật và điều ước quốc tế về phòng, 
chung phổ biến WMD mà nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam là thành 
viên; bao vệ lợi ích cùa Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tô chức, cá 
nhân trong hoạt động phòng, chổng phổ biến WMD; chù dộng phòng ngừa, phát 
hiện, ngăn chặn và ứng phó kịp thời với các hành vi phô biến WMD; bảo đảm 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng thực thi pháp luật trong thực hiện nhiệm 
vụ phòng, chống phô biến WMD; gãn công tác phòng, chống phổ biến WMD 
với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xà hội, cùng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội. Giải thích rõ các khái niệm liên quan dến phòng, chống 
WMD như khái niệm WMD. hàng hòa lường dụng, quá cảnh, chuyển tải, dịch 
vụ môi giới liên quan đến hàng hóa lưỡng dụng và xác định rõ phạm vi của các 
hoạt động phòng, chống WMD và giao nhiệm vụ cụ thổ cho các chủ thê tham
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gia thực hiện hoạt động này.

Kế thừa các quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP và khắc phục 
những tồn tại, hạn chế trong các quy định hiện hành về phòng, chống WMD 
như: Quy định về thù tục liên quan đến cấp, gia hạn, diều chinh, cấp lại, thu hồi 
giấy phép dổi với các hoạt dộng liên quan dến phòng, chống WMD, kiểm soát 
thương mại chiến lược, kiểm soát biên giới và thực thi và nội luật hóa các quy 
định cùa công ước liên quan đến vù khí hóa học, sinh học và an ninh hạt nhân; 
quy định cụ thể các hành vi bị cấm và làm rõ hơn các trách nhiệm, quyền hạn 
của các cơ quan nhà nước trong hoạt động phòng, chống phô biến WMD, quy 
dịnh cụ thế hơn về phát hiện, báo cáo các hoạt dộng tài trợ phổ biến WMD, 
thanh tra, kiểm tra, cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giừa các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong công tác phòng, chống WMD và khắc phục các bất cập phát sinh 
trong quá trình thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP.

Ọuy định về cấp phép cho việc sử dụng, nghiên cứu, vận chuyến các tác 
nhân sinh học, độc tố theo hướng cụ thể, chi tiết, báo đảm việc kiểm soát chặt 
chẽ các tác nhân sinh học và độc tố cùng như tạo điều kiện thuận lợi cho các cá 
nhân, tô chức thực hiện các thu tục dề nghị cấp giấy phép này. Mặt khác, bô 
sung các thù tục về cấp phcp đối với việc sừ dụng, vận chuyển, nghiên cứu, phát 
triển, mua bán các mặt hàng lưỡng dụng vì mục đích hòa bình.

Hoàn thiện pháp luật về chống tài trợ, phổ biến WMD thông qua việc 
khẳc phục nhừng bất cập phát sinh trong quả trình thực hiện các quy định hiện 
hành; hao đảm tính thi-ng nhất, đồng bộ, phù hợp, khả thi cùa hệ thống pháp 
luật; tạo diều kiện thuạn lợi cho đổi tượng báo cáo thực hiện các nghĩa vụ cung 
cấp thông tin theo quy định; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật cũng như bảo 
đảm tính tương thích, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế .

Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nhà nước dối với các hoạt dộng 
phòng, chống phố biến WMD qua việc sửa đổi, bố sung các quy định về trách 
nhiệm của cư quan nhà nước theo hướng bô sung trách nhiệm về cấp phcp đối 
với các hoạt động liên quan đến hàng hóa lưỡng dụng, vật liệu hạt nhân, phóng 
xạ, sinh học, độc tố; xác định cơ quan có thâm quyền chủ trì xây dựng các danh 
mục các mặt hàng liên quan dển WML) để làm cơ sở quản lý, kiếm soát, câp 
phép; khẳc phục những chồng chéo, bất cập của các quy định hiện hành về trách 
nhiệm cùa cơ quan quản lý nhà nước vồ phòng, chổng phổ biến WMD. Bô sung, 
xâv dựng cơ chê tài chính, cơ chê, chính sách nhăm khuyên khích cá nhân, tô 
chức tham gia hoặc cỏng tác trong lĩnh vực này cùng như bảo đám nguồn kinh 
phí, cơ sờ vật chất cho lực lượng chuyên môn về phòng, chông phô biên WMD.

Bô sung các chế tài xư lý vể hình sự và xử lý vi phạm hành chính, cụ thể: 
Bổ sung các tội danh liên quan dển phổ biển, tài trợ phổ biến WMD; bo sung
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hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống phổ biến 
W\1D đê đáp ứng yêu cầu quán lý nhà nước, trong đó các hành vi vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực này phải được mô tả rõ ràng, đầy đủ, cụ thể để có thể nhận 
diện và dễ dàng thực hiện.

Tiếp lục thực hiện Kẻ hoạch thực hiện Nghị dịnh sổ 81/2019/NĐ-CP 
(kèm theo Quyết định số 432/QĐ-TTg); hoàn thành có hiệu quả và chất lượng 
các nội dung theo Ke hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ 
khủng bố, tài trợ phổ biến WMD giai đoạn 2021-2025 (kèm theo Quyết định sổ 
941/QĐ-TTg), Ke hoạch hành động quổc gia thực hiện cam kết của Chính phủ 
Việt Nam với FATF nhàm góp phần sớm dưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám 
sát tăng cường cùa FATF.

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động nhàm nâng cao năng lực cho các lực 
lượng phòng, chống phô biến WMD của các dịa phương và Cơ quan thường trực 
81, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất dự báo tình hình bảo đảm sẵn 
sàng ứng phó kịp thời mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; đẩy mạnh, mờ 
rộng các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm hoàn thiện các cơ chế trao dổi, chia sé 
thông tin và tranh thủ nguồn lực quốc te trong hoàn thiện khung pháp lý và thực 
thi hiệu quá phòng, chống phổ biến WMD.

3. Giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi 
hành pháp luật về phòng, chống phổ biến VVMl)

Tăng cường, đôi mới công tác phô biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống phổ biến WMD qua việc kát hợp nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp 
luật như: Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; 
cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; tô chức thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép 
trong hoạt dộng văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn 
thể, câu lạc bộ, tù sách pháp luật và các thiết chế văn hóa tại cơ quan, dơn vị; 
xây dựng các chương trình giáo dục pháp luật có nội dung liên quan đến phòng, 
chổng phổ biến WMD. Đồng thời, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, 
công nghệ số, tuyên truyền, phô biến trôn công thông tin điện tử của Bộ Quốc 
phòng, hoặc cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương liên quan đến hoạt động 
phòng, chống phổ biến WMD.

Tăng cường công tác phối họp, công tác chi đạo, điểu hành, kiện toàn các 
đơn vị, bộ máy làm công tác phòng, chổng phổ biến WMD; nâng cao năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác này 
trong các bộ, ngành, dịa phương; dẩy mạnh công tác phổi hợp, trao dổi, cung 
cấp thông lin giừa các bộ, ngành, dịa phương; xây dựng lực lượng sẵn sàng ứng 
phó với các sự cố liên quan dến WMD; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, 
đề xuất, dự báo tình hình báo đám sằn sàng ứng phó kịp thời trong mọi tình
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huống.Xây dựng chương trinh huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, 
chương trình diền tập có nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiền cho 
các cán bộ, chiến sĩ, công chức, người làm công tác phòng, chống phô biến 
WMD nhằm nâng cao năng lực cho các lực lượng này.

Bố trí ngân sách, vốn bảo đám đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, các máy móc, ứng dụng công nghệ thông tin, 
phương tiện hiện đại phục vụ cho hoạt động chí dạo, diều hành củng như tác 
nghiệp trong thực tiền dối với hoạt động phòng, chỏng phố biến WMD.

Dây mạnh hoạt dộng hợp tác quốc tế, mở rộng phạm vi hợp tác, dặc biệt 
trong việc hoàn thiện các cơ chế trao dồi, cung cấp và chuyển giao thông tin 
giừa cơ quan chức năng của Việt Nam và các tổ chức quốc tế, tố chức nước 
ngoài. Bên cạnh đó, tranh thủ hồ trợ kỹ thuật của các chuyên gia, đối tác nước 
ngoài trong việc xây dựng và hoàn thiện hộ thông pháp luật về phòng, chống 
phổ biến WMD cũng như bào đàm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam 
trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

V. KIÉN NGHỊ

Tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tăng cường phối hợp trong thực 
hiện hoạt dộng phòng, chống phô biến và tài trợ phô biến WMD; nghiên cứu, đề 
xuất hoàn thiện khuôn khồ pháp lý để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong thi 
hành trong lĩnhvực phòng, chống phồ biến WMD như ban hành các quy dịnh về 
xứ lý vi phạm hành chính trong lình vực phòng, chống phố biến WMD; hình sự 
hóa tội phồ biến, tội tài trợ phổ biến WMD; hoàn thiện cơ chế, hướng dẫn thanh 
tra, kiếm tra hoạt dộng phòng, chống phồ biến, tài trợ phô biến WMD; quy định 
chế độ chính sách cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống phổ biến WMD; 
rà soát các quy định pháp luật có liên quan đế kịp thời sửa đôi, bố sung nhằm bảo 
dảm khác phục các bất cập, vướng mắc trong triền khai các quy định pháp luật về 
phòng, chống phổ biến WMD trong thực tiễn.

Bộ Ọuốc phòng trân trọng bảo cáo. / ^

Nơi nhận:
- Như trên (dò chi đạo);
- Văn phòng Chính phủ (để theo dõi);
- Bộ Tư pháp (đê thẩm dinh);
- D/c Bộ trường BỌP (dề báo cáo);
- Đ/c TTMT - Thứ trương BQP;
- D/c Thứ trường Nguyền Văn Gấu;
- BTTM, TCCT;
- C20, C79;
- Binh chùng 1 lóa học;
- Lưu;VT, CPC. B14./u> Thượng tưởng Nguyễn Văn Gâu
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-BQP
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Ngày 21.5.2026

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản

'  r  r  f

quy pham pháp luât, điêu ước quôc tê có liên quan đên dư thảo
__  r •% t *

Luật Phòng, chông phô biên vũ khí huỷ diệt hàng loạt

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật số 
64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Bộ Quốc 
phòng đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm 
pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật Phòng, chống phổ biến 
vũ khí huỷ diệt hàng loạt (dự thảo Luật). Kết quả rà soát như sau:

I. TÓ CHỨC THỤC HIỆN RÀ SOÁT
1. IMục đích, yêu cầu rà soát
a) Mục đích
Việc rà soát nhằm xác định đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và yêu cầu quốc 

tế có liên quan đến dự thảo Luật; làm rõ những nội dung đã được pháp luật hiện 
hành điều chỉnh, những nội dung còn thiếu, chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp để đề 
xuất quy định ở cấp luật.

Kẻt quả rà soát là cơ sở đê chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật bảo đảm thể chế 
hóa đúng chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, thống nhất với 
hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 
đồng thời phân định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật với pháp luật chuyên ngành, 
khắc phục khoảng trống pháp lý, hạn chế trùng lặp, chồng chéo và bảo đảm tính 
khả thi khi tố chức thi hành.

b) Yêu cầu
Việc rà soát phải được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng phạm vi, có 

trọng tâm; bám sát chủ trương, đường lối cửa Đảng, quy định của Hiến pháp, pháp 
luật hiện hành, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và nội dung của dự 
thảo Luật.

Ket quả rà soát phải xác định rõ nội dung đã được pháp luật hiện hành quy 
định đế kế thừa, viện dẫn, phân định phạm vi áp dụng; nội dung còn thiếu, chưa 
thống nhất hoặc chưa phù hợp để đề xuất quy định trong dự thảo Luật, bảo đảm
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tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi và không trùng lặp, chồng chéo với 
pháp luật chuyên ngành.

2. Phạm vi, đối tưọng, nội dung rà soát
a) Phạm vi, đối tượng
Rà soát các nội dung có liên quan đến dự thảo Luật, tập trung vào các nhóm 

đối tượng sau: (1) Các văn kiện, nghị quyết của Đảng có liên quan đến quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa; (2) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp 
hoặc gián tiếp đến phòng, chống phổ biển, quản lý, kiểm soát WMD; (3) Các điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

b) Nội dung rà soát
Đánh giá mức độ phù hợp của dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc 
tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đánh giá tính họp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo 
Luật với hệ thống pháp luật hiện hành; tính tương thích với điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên; đồng thời xác định vướng mắc, bất cập và khoảng trống 
pháp lý liên quan đến phòng, chống phổ biến WMD cần được quy định, chỉnh lý, 
hoàn thiện trong dự thảo Luật.

II. KÉT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Luật 

Phòng, chổng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Tổng số văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan dến dự thảo 

Luật được rà soát là 13 văn bản (cỏ Phụ ỉục 01 kèm theo). Cụ thế như sau:
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định nhiệm 

vụ giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; chủ động phòng 
ngừa, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, xung đột; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, 
an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế; chủ động, tích cực hội nhập 
quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả. Nội dung này là cơ sở chính trị quan trọng 
để xây dựng cơ chế phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm nguy cơ phố biến 
và tài trợ phổ biến WMD.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định định 
hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, trong đó nhấn mạnh yêu cầu 
củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; thực hiện nhất quán 
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, họp tác, phát triển; tiếp tục xây
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dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nền quản 
trị quôc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đây là định hướng trực tiếp để hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý về phòng, chống phổ biến WMD trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra 
yêu cẩu bảo vệ vững chắc Tố quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, 
an ninh kinh tế; chủ động nhận diện, phòng ngừa, xử lý các nguy cơ đe dọa quốc 
phòng, an ninh từ sớm, từ xa. Nội dung này là cơ sở để xác định phòng, chống 
phô biên WMD là một yêu cầu của bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới xác định yêu cầu thể chế hóa kịp 
thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp về quyền con người, 
quyền công dân; hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi; đồng 
thời yêu cầu “luật hóa đến mức toi đa những vắn đề quan trọng của đất nước 
thuộc thầm quyền quyết định của Quốc hội Đây là cơ sở để quy định ở cấp luật 
những vấn đề quan trọng về phòng, chống phổ biến WMD, nhất là các biện pháp 
có khả năng tác động đến quyền con người, quyền công dân, quyền tài sản và 
quyền tự do kinh doanh.

Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng 
đôi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy 
xây dựng pháp luật, xác định rõ những nội dung cần quy định trong luật và những 
nội dung giao cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết. Đây là căn cứ để xây dựng 
dự thảo Luật theo hướng quy định khung, nguyên tắc, ổn định, lâu dài; không quy 
định quá chi tiết các nội dung kỹ thuật, nghiệp vụ, quy trình, biểu mẫu thuộc phạm 
vi tô chức thi hành.

Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu 
trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ 
nguyên mới đặt ra yêu cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật theo hướng 
đồng bộ, thống nhất, minh bạch, dễ tiếp cận, dễ thực hiện; khắc phục mâu thuẫn, 
chồng chéo, khoảng trống pháp lý. Nội dung này là cơ sở đê rà soát, phân định 
phạm vi điểu chỉnh giữa dự thảo Luật với pháp luật chuyên ngành, bảo đảm không 
trùng lặp, chồng chéo.

Nghị quyết sổ 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập 
quốc tế trong tình hình mới xác định hội nhập quốc tế là động lực chiến lược; yêu 
cầu nâng cao năng lực thực thi cam kết, thỏa thuận quốc tế, hoàn thiện thể chế, 
chính sách, pháp luật trong nước phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam. Đây
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là cơ sở để nội luật hóa, tổ chức thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế, nghị quyết 
của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và chuẩn mực quốc tế có liên quan đến phòng, 
chống phổ biến WMD.

Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới 
công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong 
kỷ nguyên mới xác định yêu câu hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực của các cơ 
quan, tồ chức Việt Nam đẻ bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý quốc tế; 
bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền và lợi ích họp pháp của cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp, cơ quan nhà nước Việt Nam. Đây là cơ sở để thiết kế dự thảo Luật 
bảo đảm tính hợp hiến, họp pháp, thống nhất, khả thi và đáp ứng yêu cầu thi hành 
pháp luật trong tình hình mới.

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển 
và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình 
hình mới đê ra nhiệm vụ “xây dựng, hoàn thiện hệ thong pháp luật, cơ chế, chính 
sách phát trỉến ứng dụng công nghệ sinh học "; đồng thời yêu cầu bảo đảm an 
toàn sinh học, an ninh sinh học; “chủ động ứng phó tình huống khủng bố bằng 
tác nhãn sinh học, chiến tranh sử dụng vũ khí sinh học; xử  lý chất độc hóa học ”. 
Nội dung này có liên quan trực tiếp đến yêu cầu kiểm soát rủi ro sinh học, hóa 
học trong phòng, chống phổ biến WMD.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 
phát triến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đề ra 
yêu cẩu “Đôi mới tư duy xây dụng pháp luật bảo đám yêu cầu quản lý và khuyến 
khích đối mới sảng tạo, loại bỏ tư duy ‘không quản được thì cấm ’”', đồng thời 
nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin 
trong phát triến khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 
Đây là cơ sở đê dự thảo Luật tiếp cận theo hướng quản lý rủi ro, kiểm soát có 
trọng tâm, không cản trở hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hợp pháp.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển 
kinh tế tư nhân xác định người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong 
những ngành, nghề pháp luật không cấm; “Quyền kinh doanh chỉ có thê bị hạn 
chế vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, 
môi trường và sức khỏe của cộng đồng và phải được quy định trong luật Đây là 
căn cứ quan trọng để quy định rõ trong dự thảo Luật các biện pháp kiểm soát đặc 
thù có khả năng tác động đến quyền tự do kinh doanh, bảo đảm cần thiết, hợp lý, 
tương xứng và đúng thẩm quyền.

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an 
ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục



tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết quốc tế. Nội 
dung này có liên quan đến yêu cầu kiểm soát an toàn, an ninh đối với vật liệu, 
thiết bị, công nghệ, hoạt động có nguy cơ cao trong lĩnh vực năng lượng, trong đó 
có các lĩnh vực liên quan đến WMD.

Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển 
kinh tể nhà nước xác định yêu cầu "Hoàn thiện hệ thong pháp luật đồng bộ, minh 
bạch, kịp thời tháo gõ các điêm nghẽn, nút thắt về thê chế; thực hiện pháp luật 
nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật - kỷ cương, phù hợp với các 
cam kết quốc tể". Nội dung này là cơ sở để hoàn thiện pháp luật về phòng, chống 
phô biến WMD theo hướng minh bạch, khả thi, gắn với yêu cầu bảo đảm quốc 
phòng, an ninh và thực hiện cam kết quốc tế.

Qua rà soát, các chủ trương, đường lối của Đảng nêu trên đặt ra yêu cầu 
cần thiết xây dựng Luật Phòng, chống phổ biến WMD nhằm thể chế hóa nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng ngừa, 
phát hiện, ngăn chặn, xử lý nguy cơ phô biến và tài trợ phổ biến WMD; bảo đảm 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam; đồng thời bảo vệ quyền con 
người, quyền công dân, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh theo đúng quy định 
của Hiến pháp và pháp luật.

Các chính sách trong dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường 
lối của Đảng; góp phần khắc phục khoảng trống pháp lý, tăng cường quản lý theo 
rủi ro, thiết lập biện pháp kiểm soát đặc thù đối với hoạt động có nguy cơ bị lợi 
dụng để phò biến WMD, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, hội nhập quốc tế với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật Phòng, 
chổng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bộ Quốc phòng đã rà soát 30 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 
đến dư thảo Luât. eồm: Hiến pháp năm 2013, 22 luật và 07 nghị định (cỏ Phụ lục

văn bản được rà soát bao gồm: Hiến pháp năm 2013; các luật, bộ luật 
có liên quan như Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Quốc 
phòng năm 2018, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Phòng, chống khủng bố 
năm 2013, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Luật Quản lý ngoại thương năm 
2017, Luật Hải quan năm 2014, Luật Hóa chất năm 2025, Luật Năng lượng 
nguyên tử năm 2008, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, Luật Khoa học và 
công nghệ năm 2013, Luật Công nghệ cao năm 2008, Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật An ninh mạng năm 2018,
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Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Luật Thanh tra năm 2025, Luật Xử lý vi 
phạm hành chính năm 2012, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 
2020, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp năm 2024; 
các nghị định có liên quan như Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống 
phổ biến WMD, Nghị định số 33/2024/NĐ-CP về thực hiện Công ước cấm  vũ 
khí hóa học, Nghị định số 24/2026/NĐ-CP về danh mục hóa chất, Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản 
phẩm, hàng hóa và các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong các 
lĩnh vực có liên quan.

Qua rà soát Hiến pháp năm 2013, chính sách của dự thảo Luật có cơ sở hiến 
định, phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tố quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc 
gia, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đối với 
các biện pháp có khả năng hạn chế quyền con người, quyền công dân, quyền tài 
sản, quyền tự do kinh doanh, dự thảo Luật phải bảo đảm tuân thủ khoản 2 Điều 
14 Hiến pháp năm 2013: "Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn 
chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. 
Đây là căn cứ quan trọng để quy định ở cấp luật các biện pháp quản lý, kiểm soát 
đặc thù trong phòng, chổng phố biến và tài trợ phổ biến WMD.

Kết quả rà soát cho thấy, pháp luật hiện hành đã có nhiều quy định điều 
chỉnh từng lĩnh vực chuyên ngành có liên quan đến WMD, như quản lý hóa chất, 
năng lượng nguyên tử, vật liệu phóng xạ, công nghệ, hàng hóa lưỡng dụng, xuất 
khâu, nhập khâu, quá cảnh, tài chính, ngân hàng, phòng, chống khủng bố, phòng, 
chống rửa tiền, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, thanh tra, kiểm tra và xử 
lý vi phạm. Các quy định này là cơ sở để dự thảo Luật kế thừa, viện dẫn và phân 
định phạm vi áp dụng, bảo đảm không thay thể pháp luật chuyên ngành, không 
làm phát sinh trùng lặp, chồng chéo trong tổ chức thi hành.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chủ yểu điêu chỉnh theo từng lĩnh vực riêng 
biệt, chưa hình thành khuôn khổ pháp lý thống nhất ở cấp luật về phòng, chống 
phổ biến và tài trợ phô biến WMD. Một số nội dung quan trọng như đánh giá, 
phân loại rủi ro; kiểm soát theo danh mục và ngoài danh mục; xác minh người sử 
dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuôi cùng; kiêm soát chuyến giao công nghệ 
phi vật thể; trừng phạt tài chính mục tiêu; chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, cảnh 
báo sớm và phối hợp liên ngành chưa được quy định đầy đủ, đồng bộ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về 
phòng, chống phổ biến WMD, tạo cơ sở pháp lý bước đầu cho công tác phòng 
ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi phổ biến, tài trợ phổ biến WMD. Tuy
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nhiên, qua quá trình thực hiện, một số quy định của Nghị định chưa còn phù hợp 
với yêu cầu quản lý hiện nay; đồng thời, nhiều biện pháp trong lĩnh vực này có 
khả năng tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, quyền tài sản, 
quyền tự do kinh doanh nên cần được quy định ở cấp luật để bảo đảm đúng thẩm 
quyền, có căn cứ áp dụng, phạm vi, trình tự, thủ tục và cơ chế bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Từ kết quả rà soát nêu trên, việc xây dựng Luật Phòng, chống phổ biến 
WMD là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý ở cấp luật; khắc phục khoảng 
trống, bất cập của pháp luật hiện hành; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống 
nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam; đồng thời tạo lập môi 
trường pháp lý minh bạch, ổn định, bảo đảm quản lý rủi ro có trọng tâm, trọng 
điếm, không cản trở hoạt động nghiên cửu khoa học, sản xuất, kinh doanh, chuyển 
giao công nghệ hợp pháp trong các lĩnh vực có liên quan đến WMD.

3. Điều UÓ’C quốc tế c ó  liên quan đến dự thảo Luật Phòng, chống phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Bộ Quốc phòng đã tiến hành rà soát 11 điều ước quốc tế và 01 nghị quyết 
của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có liên quan đến phòng, chống phổ biến 
WMD mà Việt Nam là thành viên hoăc có nghĩa vu thưc hiên (cổ Phu luc ($  kèm 
theo). Cụ thể như sau: ....................................

Các văn bản quốc tế được rà soát gồm: Hiệp ước Không phổ biến vũ khí 
hạt nhân - NPT; Hiệp ước cẩm  thử hạt nhân toàn diện - CTBT; Công ước cấm  
vũ khí hóa học - CWC; Công ước cấm  vũ khí sinh học và độc tố - BWC/BTWC; 
Nghị định thư Geneva năm 1925; Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân - 
CPPNM; Bản sửa đổi Công ước CPPNM; Công ước quốc tế về trấn áp hành vi 
khủng bố hạt nhân - ICSANT; Công ước quốc tế về trấn áp hành vi khủng bố bằng 
bom; Công ước quốc tế về trấn áp tài trợ khủng bố; Công ước ASEAN về chống 
khủng bố và Nghị quyết số 1540 năm 2004 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Qua đối chiếu các nghĩa vụ quốc tế với nội dung chính sách của dự thảo 
Luật, các chính sách được đề xuất cơ bản bảo đảm tương thích với nghĩa vụ quốc 
tế của Việt Nam về không phổ biến, giải trừ, kiểm soát, bảo đảm an toàn, an ninh 
đối với WMD, phương tiện mang, vật liệu, thiết bị, công nghệ và dịch vụ có liên 
quan. Đặc biệt, Nghị quyết số 1540 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu 
các quốc gia không hỗ trợ các chủ thế phi nhà nước phát triến, có được, sản xuất, 
sở hữu, vận chuyển, chuyển giao hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học 
và phương tiện mang các loại vũ khí này; đồng thời thiết lập các biện pháp kiểm 
soát trong nước phù hợp để ngăn chặn phổ biến WMD,
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Các điều ước quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân, hóa học, sinh học và chống 
khủng bố đặt ra yêu cầu quốc gia thành viên phải ban hành, duy trì và tổ chức 
thực hiện các biện pháp pháp luật, hành chính, kỹ thuật cần thiết để cấm, phòng 
ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi phát triển, sản xuất, tàng trữ, sở hữu, 
vận chuyển, chuyển giao, sử dụng WMD hoặc vật liệu, thiết bị, công nghệ có liên 
quan; đồng thời kiểm soát xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển, tái xuất, 
môi giới, tài trợ, vận chuyến và cung cấp dịch vụ có nguy cơ phục vụ hoạt động 
phổ biến WMD.

Kết quả rà soát cho thấy, dự thảo Luật cần luật hóa các nghĩa vụ cốt lõi về: 
cấm phổ biến và tài trợ phổ biến WMD; quản lý, kiểm kê, bảo đảm an toàn, an 
ninh đối với vật liệu, thiết bị, công nghệ có liên quan; kiểm soát biên giới, xuất 
khâu, quá cảnh, trung chuyên, tái xuất; kiêm soát chuyền giao công nghệ, bao gồm 
chuyển giao công nghệ phi vật thể; trừng phạt tài chính mục tiêu; hợp tác quốc tế, 
trao đôi thông tin, tương trợ tư pháp và hỗ trợ kỹ thuật trong phòng, chống phô 
biến WMD.

Việc xây dựng Luật Phòng, chống phổ biến WMD là cần thiết nhằm tạo cơ 
sở pháp lý đầy đủ ở cấp luật để thực hiện thống nhất, hiệu quả các nghĩa vụ quốc 
tế của Việt Nam; khắc phục khoảng trống giữa yêu cầu quốc tế với pháp luật trong 
nước; đồng thời bảo đảm các biện pháp phòng, chống phổ biến WMD được áp 
dụng đúng thẩm quyền, đúng căn cứ, có kiểm soát, phù hợp với Hiến pháp, pháp 
luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Phụ lục: (Cỏ Phụ lục 02 kèm theo).

Trên đây là Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản 
quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật Phòng, chống 
phô biến vũ khí hủv diệt hàng loạt

Bộ Quốc phòng trân trọng báo cáo./.
KT. B ộ  TRƯỞNG

Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phù (để b/c);
- Các Phó Thù tướng Chính phù (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Ọuốc phòng;
- BTTM, TCCT;
- Cục Pháp chế BỌP; Binh chủng Hóa học;
- Lưu: VT, PC.



Phụ lục 01
DANH MỤC VAN BẢN RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQP ngày thảng năm 2026 của BQP)

I. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG LIÊN QUAN ĐẾN DỤ 
THẢO LUẬT PHÒNG, CHÓNG PHÓ BIÉN v ũ  KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

STT Trích dẫn văn bản

1 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

3
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 27-NQ/TW 
ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 44-NQ/TW 
ngày 24/11/2023 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

5 Bộ Chính trị, Nghị quyết sổ 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập 
quốc tế trong tình hình mới.

6
Bộ Chính trị, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới 
công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất 
nước trong kỷ nguyên mới.

7 Bộ Chính trị, Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 về định hướng 
đôi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật.

8
Bộ Chính trị, Kết luận sổ 09-KL/TW ngày 10/3/2026 về hoàn thiện cấu 
trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triến đất nước 
trong kỷ nguyên mới.

9
Bộ Chính trị, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 về phát triển 
và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước 
trong tình hình mới.

10 Bộ Chính trị, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát 
triên khoa học, công nghệ, đôi mới sáng tạo và chuyến đổi số quốc gia.

11 Bộ Chính trị, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển 
kinh tế tư nhân.

12 Bộ Chính trị, Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về bảo đảm an 
ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

13 Bộ Chính trị, Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 về phát triển 
kinh tế nhà nước.
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II. VĂN BẢN QƯY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐÉN Dự THẢO
LUẬT PHÒNG, CHÓNG PHÒ BIÉN v ũ  KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

• • •

STT Trích dẫn văn bản

1 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13.

3 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
12/2017/QH14.

4 Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14.

5 Luật An ninh quốc gia số 32/2004/QH11.

6 Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13.

7 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15.

8 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14.

9 Luật Hải quan số 54/2014/QH13.

10 Luật Hóa chất số 69/2025/QH15.

11 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12.

12 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14.

13 Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13.

14 Luật Công nghệ cao sổ 21/2008/QH12.

15 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

16 Luật An toàn thông tin mạng sổ 86/2015/QH13.

17 Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14.

18 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14.

19 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15.

20 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, được sửa đổi, bổ sung.

21 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

22 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

23 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp số 
38/2024/QH15.

24 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về 
phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
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STT Trích dẫn văn bản

25
Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 của Chính phủ quy định 
việc thực hiện Công ước cấm  phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và 
phá hủy vũ khí hóa học.

26 Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ quy định 
danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất.

27
Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chât và hóa chất nguy hiếm trong sản phẩm, hàng hóa.

28 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

29 Nghị định sổ 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

30 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

III. ĐIÈU ƯỚC QUỒC TÉ, NGHỊ QUYÉT QUÓC TÉ CÓ LIÊN QUAN 
ĐÉN Dự THẢO LUẬT PHÒNG, CHÓNG PHÓ BIÉN v ũ  KHÍ HỦY DIỆT 
HÀNG LOẠT.

STT Trích dẫn văn bản

1 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

2 Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

3 Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí 
hóa học (CWC).

4 Công ước Cấm phát triến, sản xuất, tàng trữ vũ khí vi trùng (sinh học), 
độc tố và phá hủy chúng (BWC/BTWC).

5 Nghị định thư Geneva năm 1925 về cấm sử dụng trong chiến tranh các 
chất khí ngạt, độc hoặc tương tự và các phương tiện vi khuẩn.

6 Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân (CPPNM).

7 Bản sửa đổi Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân (A/CPPNM).

8 Công ước quốc tế về trấn áp hành vi khủng bố hạt nhân (ICSANT).

9 Công ước quốc tế về trấn áp khủng bố bằng bom.

10 Công ước quốc tế về trấn áp tài trợ khủng bố.
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STT Trích dẫn văn bản

11 Công ước ASEAN về chống khủng bố.

12 Nghị quyết số 1540 (2004) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về 
không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.



Phụ lục 02
Nội dung rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, 

điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQP ngày tháng năm 2026 của Bộ Quốc phòng)

1. Chủ trương, đưòìig lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Q U Y  Đ ỊN H  C ỦA  DỤ  
T H Ả Ỏ  VĂN BẢN

CHỦ TR Ư Ơ N G , ĐƯ Ờ NG  LÓI 
C ỦA  ĐẢNG

ĐÁNH  GIÁ (Đã thể chế đầy đu 
hoặc m ột phần/phù họp vói chủ 

trương, đưòìig lối của Đảng)
Đ È X UÁ T X Ử  LÝ

Chương I của dự thảo 
Luật (Điều 1 đến Điều 
7) về phạm vi điều 
chinh, giải thích từ ngữ, 
nguyên tắc phòng, 
chống phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt, 
nguyên tắc áp dụng 
pháp luật, chính sách 
của Nhà nước, hành vi 
bị nghiêm cấm và hợp 
tác quốc tế.

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng xác định nhiệm vụ giữ vững 
quốc phòng, an ninh; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, 
từ xa; chù động phòng ngừa, ngăn chặn nguy 
cơ chiến tranh, xung đột; bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh con 
người, an ninh kinh tế; chủ động, tích cực hội 
nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIV của Đảng định hướng củng cố, tăng 
cường quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - 
dân tộc; thực hiện đường lối đối ngoại độc 
lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển; tiếp 
tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa và nền quản trị quốc 
gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
- Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 
về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới đặt ra yêu cầu chủ động nhận diện, phòng 
ngừa, xử lý nguy cơ đe dọa quốc phòng, an

Nội dung dự thảo Luật đã thể chế hóa 
Chính sách 1 phù hợp với chủ trương 
của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, 
từ xa; bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ quyền 
con người, quyền cône dân, quyền sờ 
hữu, quyền tự do kinh doanh họp 
pháp: đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi 
mới tư duy lập pháp theo hướng luật 
quy định nguyên tắc, căn cứ, giới hạn, 
thẳm quyền, quyền và nghĩa vụ cơ bản. 
Dây là cơ sở chính trị để dự thảo 
Luật xác lập hệ nguyên tắc thống 
nhất; phân định phạm vi với pháp 
luật chuyên ngành; quy định rõ căn 
cứ áp dụng biện pháp có khả năng 
hạn chế quyền, bảo đảm cần thiết, 
họp lý, tương xứng, đúng thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục và có cơ chế 
kiểm tra, giám sát, khiếu nại, khởi 
kiện, bảo vệ bên thứ ba ngay tình.

Tiếp tục chinh lý, hoàn thiện dự thảo 
Luật các quy định về phạm vi điều 
chỉnh, giải thích từ ngữ, nguyên tắc 
phòng, chống phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, nguyên tắc áp dụng 
pháp luật, chính sách của Nhà nước, 
hành vi bị nghiêm cấm, hợp tác quốc 
tế; đồng thời quy định rõ căn cứ, 
phạm vi, thảm quyền, trình tự, thủ 
tục và cơ chế bảo vệ quyền đối với 
biện pháp có khả năng hạn chế 
quyền.
Không quy định chi tiết các nội dung 
kỹ thuật, nghiệp vụ, biểu mẫu ở cấp 
luật; chỉ giao Chính phủ quy định 
chi tiết trong phạm vi căn cứ, biện 
pháp, quyền và nghĩa vụ đã được 
Luật xác định.
Nội dung chỉnh lý cần bám sát bố 
cục, điều khoản của dự thảo Luật; 
thể hiện rõ nguyên tắc áp dụng pháp
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Q U Y  Đ ỊN H  CÚA DỤ  
T H Ả Ỏ  VĂN  BẢN

CH Ủ T R U Ơ N G , Đ Ư Ờ N G  LÓI 
C ỦA  Đ ẢN G

Đ ÁN H  GIÁ (Đã thể chế đầy đíí 
hoặc m ột phần/phù họp vó i chủ 

trương, đường lối của Đảng)
ĐẺ X UẤ T XỬ LÝ

ninh từ sớm, từ xa.
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 
yêu cầu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ 
trương cùa Đảng, quy định của Hiến pháp về 
quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện 
hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả 
thi; luật hóa đến mức tối đa những vấn đề 
quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của 
Quốc hội.
- Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 
yêu cầu đổi mới tư duy xây dựne pháp luật, 
xác định rõ nội dung quy định trong luật và 
nội dung giao cơ quan có thẩm quyền quy 
định chi tiết.
- Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 yêu 
cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật 
theo hướng đồng bộ, thống nhất, minh bạch, 
dễ tiếp cận, dễ thực hiện; khắc phục mâu 
thuẫn, chồng chéo, khoảng trống pháp lý.
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 
về phát triển kinh tế tư nhân xác định quyền 
kinh doanh chỉ có thể bị hạn chế vì lý do quốc 
phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 
hội, đạo đức xã hội, môi trường, sức khỏe 
cộng đồng và phải được quy định trong luật.

luật, nguyên tắc bảo đảm quyền, căn 
cứ áp dụng biện pháp có nội dung 
hạn chế quyền và cơ chế bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân, bên thứ ba ngay tình.

Chương II, Mục 1 của 
dự thảo Luật về quản lý 
rủi ro quốc gia; danh 
mục kiểm soát; hoạt

- Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về 
hội nhập quốc tế trong tình hình mói yêu cầu 
nâng cao năng lực thực thi cam kết, thỏa thuận 
quốc tế; hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật

Nội dung dự thảo Luật thể chế hóa 
Chính sách 2 phù hợp với chủ trương 
quản lý theo rủi ro, kiểm soát có trọng 
tâm, trọng điểm; không cản trở hoạt

Chỉnh lý, hoàn thiện các điều của dự 
thảo Luật về quản lý rủi ro quốc gia; 
danh mục kiểm soát; hoạt động 
thuộc diện quản lý, kiểm soát;
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Q U Y  Đ ỊN H  C ỦA  DỤ  
T H Ả Ó  V ĂN  BẢN

CH Ủ TR Ư Ơ N G , Đ Ư Ờ N G  LÓI 
CỦA ĐẢNG

Đ ÁN H  GIÁ (Đã thể chế đầy đủ 
hoặc m ột phần/phủ họp vói chủ  

trương, đưòng lối của Đảng)
Đ È X U Á T XỬ LÝ

động thuộc diện quản lý, 
kiểm soát; nguyên tác, 
căn cứ và biện pháp 
quản lý, kiểm soát đặc 
thù; kiểm soát theo danh 
mục, ngoài danh mục; 
kiểm soát người sử dụng 
cuối cùng, mục đích sử 
dụng cuối cùng; kiểm 
soát chuyển giao công 
nghệ phi vật thể; biện 
pháp ngăn chặn, phản 
ứng khẩn cấp; hệ thống 
tuân thủ nội bộ; chế độ 
ưu tiên đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tuân thủ; 
nghĩa vụ tuân thủ của tổ 
chức, cá nhân.

trong nước phù hợp với nghĩa vụ quốc tế.
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 
yêu cầu luật hóa những vấn đề quan trọng, 
nhất là vấn đề có liên quan đến quyền con 
người, quyền công dân.
- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 
yêu cầu hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực 
để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý quốc tế, 
bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền và lợi 
ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh 
nghiệp.
- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 
về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học 
yêu cầu bảo đảm an toàn sinh học, an ninh sinh 
học; chủ động ứng phó tình huống khủng bố 
bàng tác nhân sinh học, chiến tranh sử dụng vũ 
khí sinh học, xử lý chất độc hóa học.
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 
yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, 
khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư duy 
“không quản được thì cấm”, đồng thời bảo 
đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn 
thông tin.
- Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 
về bảo dam an ninh năng lượng quốc gia đặt 
ra yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh đối với 
năng lượng, vật liệu, thiết bị, công nghệ có 
nguy cơ cao.
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025

động nghiên cứu, sàn xuât, kinh 
doanh, chuyển giao công nghệ hợp 
pháp; đồng thời đáp ứng yêu cầu thực 
hiện nghĩa vụ quốc tế về không phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
("hình sách này khắc phục khoảng 
trống của pháp luật hiện hành ở các 
nội dung: danh mục kiểm soát thống 
nhất; kiểm soát ngoài danh mục khi có 
căn cứ rủi ro; xác minh người sử dụng 
cuối cùng, mục đích sử dụng cuối 
cùng; kiểm soát chuyển giao công 
nghệ phi vật thể; biện pháp tạm dừng, 
từ chối, hạn chế hoạt động, giao dịch; 
nghĩa vụ tuân thủ, báo cáo, lưu giữ hồ 
sơ theo mức độ rủi ro.

nguyên tắc, căn cứ áp dụng biện pháp 
quản lý, kiểm soát đặc thù; kiểm soát 
theo danh mục và ngoài danh mục; 
kiểm soát người sử dụng cuối cùng, 
mục đích sử dụng cuối cùng; kiểm 
soát chuyển giao công nghệ phi vật 
thể; biện pháp ngăn chặn, phản ứng 
khẩn cấp; nghĩa vụ tuân thủ của tổ 
chức, cá nhân.
Bảo đảm các biện pháp kiểm soát đặc 
thù được lồng ghép với cơ chế quản lý 
chuyên ngành, không phát sinh thủ 
tục hành chính trùng lặp, không mở 
rộng đối tượng áp dụng đại trà, chỉ áp 
dụng khi có căn cử rủi ro hoặc nghĩa 
vụ quốc tế rõ ràng.
Nội dung chỉnh lý cần thể hiện rõ 
căn cứ rủi ro, thẩm quyền, phạm vi, 
thời hạn, trình tự, thủ tục và cơ chế 
rà soát đối với biện pháp quản lý, 
kiểm soát đặc thù; không giao Chính 
phù quy định thêm biện pháp hạn 
chế quyền ngoài căn cứ đã được 
Luật xác định.
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Q U Y  Đ ỊNH  CỦA DỤ 
T H Ả Ỏ  VÃN BẢN
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Đ Á N H  G IÁ (Đã thề chi đầy đủ 
hoặc m ột phần/phù họp vói chủ  

trương, đưòng lối của Đảng)
ĐỀ X UẤ T X Ử  LÝ

yêu cầu bảo đàm quyền tự do kinh doanh, chỉ 
hạn chế quyền bằng luật trong trường hợp 
thật sự cần thiết.

Chương II, Mục 2 và các 
chương về thông tin, dữ 
liệu, cảnh báo sớm, phổi 
hợp thực hiện, quản lý 
nhà nước, kiểm tra, 
thanh tra, giám sát, xử lý 
vi phạm, bảo đảm nguồn 
lực và điều khoản thi 
hành của dự thảo Luật, 
bao gồm kiểm soát tài 
trợ phó biến, trừng phạt 
tài chính mục tiêu, danh 
sách đối tượng bị chỉ 
định, phong toa tài sản, 
hạn chế giao dịch, bảo 
vệ bên thứ ba ngay tình, 
cơ sở dừ liệu, cơ quan 
đầu mối quốc gia và cơ 
chế phối hợp liên ngành.

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 
yêu cầu hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực 
của các cơ quan, tổ chức Việt Nam để bảo đảm 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý quốc tể; bảo 
vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền và lợi ích 
hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 
yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo, chuyển đổi sổ; bảo đảm chủ 
quyền quốc gia trên không gian mạng, an 
ninh dừ liệu, an toàn thông tin.
- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 
về phát triển kinh tế nhà nước yêu cầu hoàn 
thiện pháp luật đồng bộ, minh bạch, tháo gỡ 
điểm nghẽn thể chế, thực hiện pháp luật 
nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả, phù họp với 
cam kết quốc tế.
- Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 
yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. 
nâng cao năng lực thực thi cam kết quốc tế.
- Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 
yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, chủ 
động nhận diện, phòng ngừa, xử lý nguy cơ 
an ninh phi truyền thống.

Nội dung dự thảo Luật thể chế hóa 
Chính sách 3 phù họp với yêu cầu tổ 
chức thi hành pháp luật hiệu lực, 
hiệu quả; xây dựng cơ chế điều phối 
thống nhất, phối hợp liên ngành, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu, cảnh báo 
sớm và bảo đảm nguồn lực.
Chính sách này làm rõ yêu cầu cần 
có cơ quan đầu mối quốc gia, cơ chế 
phối hợp giữa các bộ, ngành, địa 
phương; trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân có liên quan; cơ chế kiểm soát 
tài trợ phổ biến, trừng phạt tài chính 
mục tiêu, phong tỏa không chậm trễ; 
cơ sở dữ liệu, cảnh báo sớm; kiểm 
tra, thanh tra, giám sát; đào tạo, 
tuyên truyền, hợp tác quốc tế và bảo 
đảm điều kiện thi hành.

Chinh lý, hoàn thiện các quy định 
trong dự thảo Luật về kiểm soát tài 
trợ phổ biến; danh sách đối tượng bị 
chỉ định; phong tỏa tài sản, hạn chế 
giao dịch; bảo vệ bên thứ ba ngay 
tình; chia sẻ thông tin, dữ liệu, chế 
độ báo cáo; cơ sở dữ liệu, cảnh báo 
sớm; cơ quan đầu mối quốc gia; phối 
hợp liên ngành; kiểm tra, thanh tra, 
giám sát; xừ lý vi phạm; bảo đảm 
nguồn lực.
Chỉ quy định ờ cấp luật các nguyên 
tắc, căn cứ, trách nhiệm, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản; giao Chính phủ quy 
định chi tiết quy trình phối họp, biểu 
mẫu, chế độ thông tin, dữ liệu và 
điều kiện bảo đảm thi hành.
Nội dung chỉnh lý cần xác định rõ 
trách nhiệm của Chính phủ trong tổ 
chức thi hành, nguyên tắc phối họp 
liên ngành, cơ chế thông tin, dữ liệu, 
cảnh báo sớm, kiểm tra, giám sát và 
bảo đảm nguồn lực; nội dung phân 
công cụ thể cho bộ, ngành được quy 
định chi tiết ở văn bản của Chính phủ.
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2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật Phòng, chổng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng

QUY Đ ỊNH  C ỦA  D ự  
T H Ả Ỏ  VĂN BẢN

Q U Y  ĐỊNH CỦA PH ÁP LUẬT H IỆN HÀNH  
CÓ LIÊN QUAN

ĐÁNH GIÁ (Tính họp hiến, 
tính họp pháp, tính thống  
nhất của dự thảo văn bản)

ĐÈ X U Ấ T XỬ LÝ

Chương I của dự thảo 
Luật; các quy định về 
nguyên tắc bảo đảm 
quyền con người, 
quyền công dân, 
quyền sở hữu, quyền 
tự do kinh doanh; căn 
cứ áp dụng biện pháp 
có nội dung hạn chế 
quyền; hợp tác quốc tế 
và áp dụng điều ước 
quốc tế.

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 
203/2025/ỌH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội.
- Điều 12 quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc 
lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa 
phương hỏa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực 
hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ 
Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đổi 
tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng 
quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự 
nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội trên thế giới.,,
- Khoản 2 Điều 14 quy định: "Quyền con người, quyền 
công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật 
trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh 
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe 
của cộng đồng".

Các quy định dự kiến trong 
dự thảo Luật về phòng, chống 
vũ khí hủy diệt hàng loạt 
nhằm bảo vệ quốc gia, bảo vệ 
quyền con người, quyền công 
dân và thực hiện các điều ước 
quốc tế bảo đảm phù hợp với 
quy định của Hiến pháp.

Tiếp tục thể chế hóa ở 
cấp luật các căn cứ, 
nguyên tắc, thẩm quyền, 
phạm vi, trình tự, thủ tục 
áp dụng biện pháp có khả 
năng hạn chế quyền; bảo 
đảm phù hợp khoản 2 
Điều 14 Hiến pháp và 
không giao văn bản dưới 
luật quy định thêm căn 
cứ hạn chế quyền.
Ở giai đoạn xây dựng dự 
thảo Luật, nội dung này 
cần được thể hiện trực 
tiếp trong các điều về 
nguyên tắc, biện pháp, 
thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục và bảo vệ quyền; 
không chỉ dừng ở đánh 
giá sự cần thiết của chính 
sách.

Điều 2, Điều 9, Điều 
13, Điều 15 của dự 
thảo Luật về hàng hóa, 
vật liệu, thiết bị, công

2. Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14, được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15; Luật số 
93/2025/QH15 và Luật số 115/2025/QH15.

Luật chuyển giao công nghệ 
quy định danh mục công nghệ 
hạn chế chuyển giao; cấm 
chuyển giao công nghệ và

Chỉnh lý, hoàn thiện cơ 
chê kiêm soát công nghệ; 
bổ sung nội dung giải 
thích từ ngữ liên quan
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Q U Y  Đ ỊN H  C ỦA  DỤ  
T H Ả Ó  V Ă N  BẢN

Q UY Đ ỊN H  CỦA PH ÁP LU ẬT HIỆN HÀNH  
CỎ LIÊN Q UAN

ĐÁNH  GIÁ (Tính họp hiến, 
tính họp pháp, tính thống  
nhất của dự thảo văn bản)

ĐÊ X U Ấ T XỬ LÝ

nghệ, dịch vụ thuộc 
diện kiểm soát; hàng 
hóa lưỡng dụng; kiểm 
soát ngoài danh mục; 
kiểm soát chuyển giao 
công nghệ phi vật thể.

- Công nghệ hạn chế chuyển giao: (i) Sử dụng hóa chất độc 
hại hoặc phát sinh chất thải nguy hại đáp ứng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; (ii) Tạo ra sản phẩm bằng 
phưong pháp biến đổi gen; (iii) Sử dụng chất phóng xạ, tạo 
ra chất phóng xạ mà đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia (các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10).
- Công nghệ cấm chuyển giao: (i) Công nghệ sử dụng hóa 
chất độc hại hoặc phát sinh chất thải không đáp ứng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; (ii) 
Sử dụng chất phóng xạ, tạo ra chất phóng xạ không đáp 
ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỳ thuật quốc gia (các điểm d, 
đ khoản 1 Điều 11).
-Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chuyển 
giao công nghệ: "Lợi dụng chuyển giao công nghệ làm 
ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, 
sức khỏe con người, môi trường, đạo đức, thuần phong 
mỹ tục của dân tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân; hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, đa 
dạng sinh học", (khoản 1 Điều 12).

nghiêm cấm lợi dụng chuyển 
giao công nghệ làm ảnh hưởng 
đến quốc phòng, an ninh, lợi 
ích quốc gia, sức khỏe con 
người, môi trường..., chưa quy 
định công nghệ lưỡng dụng có 
nguv cơ phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, do đó, nội dung 
dự thảo Luật được xây dựng 
khung công cụ kiểm soát pháp 
lý đối với hoạt động chuyển 
giao công nghệ có nguy cơ 
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt; xác lập cơ sở pháp lý, 
biện pháp ngăn chặn kịp thời, 
phát hiện sớm các hành vi vi 
phạm bảo đảm tăng cường 
biện pháp quản lý, kiểm soát 
đặc thù các hoạt động có nguy 
cơ dẫn đến phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt, để bổ sung 
những khoảng trống pháp lý, 
bảo đảm kết nối về kiểm soát; 
không chồng chéo, mâu thuẫn 
Luật chuyển giao công nghệ

đến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt về công nghệ, như: 
Người dùng cuối cùng, 
Nhà cung cấp hồ trợ kỹ 
thuật.
Cần chỉnh lý theo hướng 
kiểm soát chuyển giao 
công nghệ phi vật thể, dữ 
liệu kỹ thuật, phần mềm, 
bí quyết công nghệ khi có 
căn cứ rủi ro; đồng thời 
bảo đảm không trùng lặp 
với thủ tục chuyển giao 
công nghệ chuyên ngành.

Điều 9, Điều 10, Điều 
12, Điều 13, Điều 14

3. Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 
130/2025/QH15, quy định:

Luật hàng không dân dụng 
quy định bảo đảm an ninh

Chỉnh lý, hoàn thiện cơ 
chế kiểm soát danh mục
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Q U Y  ĐỊNH CỦA D ự  
T H Ả Ỏ  VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CỦA PH ÁP LUẬT HIỆN HÀNH  
CÓ LIÊN QUAN

Đ ÁN H  GIÁ (Tính hợp hiến, 
tính họp pháp, tính thống  
nhất của dự thảo văn bản)

ĐẺ X U Á T  X Ử  LÝ

và Điều 16 của dự 
thào Luật về danh mục 
kiểm soát, hoạt động 
vận chuyển, quá cảnh, 
trung chuyển, chuyển 
tải, kiểm soát theo 
danh mục, ngoài danh 
mục, xác minh người 
sử dụng cuối cùng, 
mục đích sử dụng cuối 
cùng và phản ứng 
khẩn cấp.

- Điêu 61 quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm: (i) 
Hàng hóa nguy hiểm là hàng hóa có chứa vật hoặc chất 
có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của 
con người, sự an toàn của chuyến bay, tài sản hoặc môi 
trường thuộc danh mục hàng hóa nguy hiểm trong lĩnh 
vực hàng không dân dụng; (ii) Việc vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
hàng không dân dụng và quy định khác của pháp luật có 
liên quan: (iii) Việc vận chuyển bằng đường hàng không 
đổi với vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ chỉ 
được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
- Điểm đ khoản 1 Điều 94 quy định: "Đưa vật phẩm nguy 
hiểm vào tàu bay, cảng hàng không và khu vực hạn chế 
khác cho mục đích phạm tội. Vật phẩm nguy hiểm bao 
gồm vũ khí, đạn dược, chất cháy, chất dễ cháy, chất nổ, 
chất dễ nò, chất độc hóa học và sinh học, chất phóng xạ 
và các vật hoặc chất khác có khả năng gây nguy hiểm 
hoặc được dùng để gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính 
mạng của con người, an toàn của chuyến bay".

hàng không và việc vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm 
bàng đường không đối với 
hàng hóa có chứa vật hoặc 
chất có khả năng gây nguy 
hiểm cho sức khỏe, tính mạng 
của con người, trong đỏ bao 
gồm: vũ khí, đạn dược, chất 
độc hóa học và sinh học, chất 
phóng xạ; chưa gẳn với nghĩa 
vụ quốc tế về phòng, chống 
vũ khí hủy diệt hàng loạt; 
chưa có cơ chế phối hợp kiểm 
soát, do đó, nội dung dự thảo 
Luật tăng cường biện pháp 
quản lý, kiểm soát đặc thù các 
hoạt động có nguy cơ dẫn đến 
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt nhằm xây dựng khung 
kiểm soát bao quát hàng hóa, 
dịch vụ trung gian và thiết lập 
nguyên tắc kiểm soát theo 
nghĩa vụ quốc tế, kết nối với 
cơ chế kiểm soát nhằm bổ 
sung khoảng trống pháp lý, 
bảo đảm thống nhất với Luật 
hàng không dân dụng

hàng hóa lưỡng dụng; 
giải thích rõ từ ngữ về 
phòng, chống vũ khí 
HDHL, như: vũ khí 
phóng xạ, vũ khí hạt 
nhân, quá cảnh.
Cần chỉnh lý theo hướng 
Luật này không thay thế 
quy định về an ninh, an 
toàn hàng không, mà chỉ 
bổ sung căn cứ phối hợp, 
cảnh báo và kiểm soát 
đặc thù khi hàng hóa, vật 
liệu, thiết bị, công nghệ, 
dịch vụ có nguy cơ bị lợi 
dụng để phổ biển vũ khí 
hủy diệt hàng loạt.
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Q U Y  ĐỊNH  C Ủ A  D ự  
T H Ả Ỏ  VÃN  BẢN

QUY Đ ỊN H  CỦA PH ÁP LUẬT H IỆN  HÀNH  
CÓ LIÊN Q UAN

Đ ÁN H  GIÁ (Tính họp hiến, 
tính họp pháp, tính thống  
nhất của dự thảo văn bản)

ĐẺ X UẤ T XỬ LÝ

Điều 16 và các quy 
định có liên quan của 
dự thảo Luật về biện 
pháp ngăn chặn, phản 
ứng khan câp, phôi 
hợp xử lý tình huống 
có nguy cơ phổ biến 
hoặc tài trợ phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng 
loạt.

4. Luật Tình trạng khẩn cấp số 104/2025/QH15, quy 
định: "Các biện pháp ứng phó sự cố về môi trường, hóa 
chất, bức xạ, hạt nhân, năng lượng hoặc các sự cố khác 
theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp 
luật có liên quan" (khoản 2 Điều 13).

Nội dung dự thảo Luật tăng 
cường biện pháp quản lý, 
kiểm soát đặc thù các hoạt 
động có nguy cơ dẫn đến phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
là xây dựng khung công cụ 
kiểm soát pháp lý thống nhất 
đối với các hoạt động cỏ nguy 
cơ bị lợi dụng phục vụ phổ 
biến và tài trợ phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt, trong đó 
quy định hệ thống biện pháp 
kiểm soát áp dụng đối với 
hoạt động có nguy cơ phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt; xác 
lập cơ sở pháp lý cho việc áp 
dụng biện pháp ngăn chặn kịp 
thời khi có căn cứ rủi ro, đồng 
thời quy định trách nhiệm tuân 
thủ và nghĩa vụ cung cấp, báo 
cáo thông tin của các chủ thể 
liên quan. Do vậy, bảo đảm 
tính thống nhất, đồng bộ Luật 
Tình trạng khẩn cấp; Luật 
Phòng bệnh; Luật Hải quan; 
Luật Thú y và Luật Bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật.

Quy định rõ trong dự 
thảo Luật biện pháp ngăn 
chặn, phản ứng khẩn cấp, 
cơ chế phối hợp và căn 
cứ áp dụng khi phát sinh 
nguy cơ phổ biến, tài trợ 
phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt; bảo đảm kết 
nối với pháp luật về tình 
trạng khẩn cấp và pháp 
luật chuyên ngành.
Cần làm rõ quan hệ giữa 
biện pháp phản ứng khẩn 
cấp của dự thảo Luật với 
pháp luật về tình trạng 
khẩn cấp, phòng thủ dân 
sự, an toàn bức xạ, hạt 
nhân, hóa chất, sinh học 
để bảo đảm thống nhất 
khi tổ chức thi hành.
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QUY Đ ỊN H  CỦA DỤ 
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Điều 8 đến Điều 16 và 
các quy định về cảnh 
báo sớm, phối hợp liên 
ngành của dự thảo 
Luật liên quan đến 
kiểm soát rủi ro sinh 
học, hóa học, hải 
quan, kiểm dịch, biên 
giới và hoạt động có 
nguy cơ bị lợi dụng.

5. Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 quy định:
- "Dịch bệnh (còn gọi là dịch bệnh truyền nhiễm) là sự 
xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt 
quá số người mẳc bệnh dự tính bình thường trong một 
khoảng thời gian xác định ở một khu vực nhất định" 
(khoản 12 Điều 2).
- Những hành vi bị nghiêm cấm: "Cố ý phát tán, làm lây 
lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm" (điểm a khoản 8 
Điều 8).
6. Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 quy định cấm đầu tư 
kinh doanh: "Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật 
quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Luật này" 
(điểm b khoản 1 Điều 6)
7. Luật Hải quan năm 2014 quy định:
- Kiểm soát hải quan là biện pháp tuần tra, điều tra, xác 
minh hoặc biện pháp nghiệp vụ khác do cơ quan hải quan 
áp dụng để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới và hành vi khác vi phạm pháp luật 
về hải quan (khoản 11 Điều 4)
- Hoạt động giám sát hải quan: "Trong trường hợp bất 
khả kháng mà không bảo đảm được nguyên trạng hàng 
hóa, niêm phong hải quan hoặc không vận chuyển hàng 
hóa theo đúng tuyến đường, lộ trình, thời gian thì sau khi 
áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa 
tổn thất xảy ra phải thông báo ngay với cơ quan hải quan 
để xử lý; trường hợp không thể thông báo ngay với cơ

Nội dung dự thảo Luật tăng 
cường biện pháp quản lý, 
kiểm soát đặc thù các hoạt 
động có nguy cơ dẫn đến phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
là xây dựng khung công cụ 
kiểm soát pháp lý thống nhất 
đối với các hoạt động có nguy 
cơ bị lợi dụng phục vụ phổ 
biến và tài trợ phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt, trong đó 
quy định hệ thống biện pháp 
kiểm soát áp dụng đối với 
hoạt động có nguy cơ phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt; xác lập cơ sở pháp lý 
cho việc áp dụng biện pháp 
ngăn chặn kịp thời khi có căn 
cứ rủi ro, đồng thời quy định 
trách nhiệm tuân thủ và nghĩa 
vụ cung cấp, báo cáo thông 
tin của các chủ thể liên quan. 
Do vậy, bảo đảm tính thống 
nhất, đồng bộ Luật Tình trạng 
khẩn cấp; Luật Phòng bệnh; 
Luật Hải quan; Luật Thú y và 
Luật Bảo vệ và kiểm dịch

Quy định rõ trong dự 
thảo Luật biện pháp ngăn 
chặn, phản ứng khẩn cấp, 
cơ chế phối hợp và căn 
cứ áp dụng khi phát sinh 
nguy cơ phổ biến, tài trợ 
phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt; bảo đảm kết 
nối với pháp luật về tình 
trạng khẩn cấp và pháp 
luật chuyên ngành.
Cần làm rõ quan hệ giữa 
biện pháp phản ứng khẩn 
cấp của dự thảo Luật với 
pháp luật về tình trạng 
khẩn cấp, phòng thủ dân 
sự, an toàn bức xạ, hạt 
nhân, hóa chất, sinh học 
để bảo đảm thống nhất 
khi tổ chức thi hành.
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quan hải quan thì tùy theo địa bàn thích hợp thông báo 
với cơ quan công an. bộ đội biên phòng, cảnh sát biển để 
xác nhận (khoản 6 Điều 40)
- Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa mua bán, 
trao đổi của cư dân biên giới: "Hàng hóa mua bán, trao 
đổi của cư dân biên giới phải chịu sự kiểm tra, giám sát 
hải quan; nơi không có cơ quan hải quan thì chịu sự kiểm 
tra, giám sát của Bộ đội biên phòng theo quy định của 
Luật này" (khoản 2 Điều 51).
- Trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái 
phép hàng hóa qua biên giới: "... trường hợp có căn cứ 
xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyến trái phép qua 
biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận 
chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển từ địa bàn 
hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan 
thì cơ quan hải quan tiếp tục truy đuổi, thông báo cho cơ 
quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý 
thị trường trên địa bàn để phối hợp, đồng thời áp dụng 
các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp 
luật. Việc dừng, truy đuổi phương tiện vận tải nước ngoài 
đang đi trong vùng biển Việt Nam được thực hiện theo 
quy định của Luật biển Việt Nam" (khoản 1 Điều 88)
8. Luật Thú y số 79/2015/QH13, được sửa đổi bởi Luật 
Quy hoạch so 21/2017/QH14; Luật sồ 146/2025/QH15
- Trách nhiệm quản lý về thú y: “Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông

thực vật.



11

QUY ĐỊNH C Ủ A  D ự  
TH Ả Ỏ  VĂN BẢN

QUY Đ ỊNH  CỦA PH ÁP LU ẬT H IỆN HÀNH  
CÓ LIÊN Q U A N

ĐÁNH  GIÁ (Tính họp hiến, 
tính họp pháp, tính thống  
nhất của dự  thảo văn bản)
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nghiệp và Môi trường 13 trong việc bảo đảm quốc phòng, 
an ninh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh động vật 
và kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; chỉ đạo Bộ 
đội biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp với cơ quan hữu 
quan phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động 
vật, sản phẩm động vật, thuốc thú y qua biên giới (khoản 
8 Điều 8)
- Các hành vi bi nghiêm cấm: Nhập khẩu, tạm nhập tái 
xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh 
thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật từ quốc gia, 
vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh nguy hiểm trên loài 
động vật mẫn cảm với bệnh dịch đó (khoản 13 Điều 13)
- Mầu bệnh phẩm không được phép đưa vào Việt Nam 
hoặc mẫu bệnh phẩm không được bao gói, bảo quản, vận 
chuyển theo quy định, không bảo đảm yêu cầu vệ sinh 
thú y, có nguy cơ phát tán và gây ô nhiễm môi trường 
phải được tiêu hủy theo quy định của pháp luật về thú y, 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm và bảo vệ môi trường 
(khoán 3 Điều 52)
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định 
tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu hoặc cấm xuất khẩu, 
nhập khẩu trong các trường hợp sau đây: '"Dộng vật, sản 
phẩm động vật nhập khẩu được xác định mang mầm bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm, có nguy cơ làm lây lan dịch 
bệnh đến động vật nuôi trong nước, ảnh hưởng xấu đến 
sức khỏe con người; bị cảnh báo, không đáp ứng các quy 
định của Việt Nam; ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc
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xuất khẩu của Việt Nam” (diểm a khoản 1 Điều 61);
9. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 
được sửa đổi bởi Luật số 35/2018/QH14; Luât số 
146/2025/QH15
- Trách nhiệm quản lý: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ 
trì phối hợp với Bộ Nòng nghiệp và Môi trường 13 ban 
hành quy định về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong 
trường hợp bảo đảm quốc phòng và an ninh (điểm e 
khoản 3 Điều 7)
Các hành vi cấm: Phát tán sinh vật gâv hại.(khoản 4 Điều 13)
- Thuốc bảo vệ thực vật không dược đăng ký vào Danh 
mục thuốc bảo vệ thực vật dược phép sử dụng tại Việt 
Nam bao gồm: (i) Thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ 
thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam; (ii) Thuốc bảo vệ 
thực vật có nguy cơ cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con 
người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường (điểm a, b khoản 
1 Điều 49); Thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi Danh mục 
thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 
trong trường hợp sau đây:(i) Có bằng chứng khoa học về 
thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 
con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường; (ii) Thuốc 
bảo vệ thực vật hiệu lực thấp đối với sinh vật gây hại;

Điều 15, Điều 17, 
Điều 18 và các quy 
định có liên quan của 
dự thảo Luật về kiểm

10. Luật Công nghệ cao số 133/2025/QIT15, quy định:
- "Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tích hợp 
các thành tựu khoa học tiên tiến, có tính đột phá, tạo ra

Các quy định của dự thảo 
Luật bảo đảm thống nhất 
kiểm soát chặt chẽ các hoạt 
động có nguy cơ liên quan

Bổ sung cơ chế kiểm soát 
công nghệ lưỡng dụng, 
trí tuệ nhân tạo, công 
nghệ cao, dữ liệu kỹ
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soát chuyển giao công 
nghệ phi vật thể, hệ 
thống tuân thủ nội bộ, 
đánh giá, công nhận 
và áp dụng chế độ ưu 
tiên đối với tổ chức, 
doanh nghiệp tuân 
thủ.

sản phấm, dịch vụ có chẩt lượng vượt trội, giá trị gia tăng 
cao, thân thiện với môi trường (khoản 1 Điều 3).
- Các hành vi bị nghiêm cấm: "Lợi dụng hoạt động công nghệ 
cao, công nghệ chiến lược để xâm phạm lợi ích quốc gia, 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây hậu quả 
xấu đen quốc phòng, an ninh, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng 
đồng và môi trường (khoản 1 Điều 10).
11. Luật Trí tuệ nhân tạo sổ 134/2025/QH15, quy định:
- Điều 3 quy định: (i) Trí tuệ nhân tạo là việc thực hiện 
bằng điện tử các năng lực trí tuệ của con người, bao gồm 
học tập, suy luận, nhận thức, phán đoán và hiểu ngôn ngữ 
tự nhiên (khoản 1); (ii) Người bị ảnh hưởng là tổ chức, 
cá nhân bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền, 
lợi ích hợp pháp, tính mạng, sức khỏe, tài sản, uy tín hoặc 
cơ hội tiếp cận dịch vụ do việc triển khai hoặc do kết quả 
đầu ra của hệ thống trí tuệ nhân tạo (khoản 7; (iii) Sự cố 
nghiêm trọng là sự kiện xảy ra trong hoạt động của hệ 
thống trí tuệ nhân tạo, gây ra hoặc có nguy cơ gây ra thiệt 
hại đáng kể đến tính mạng, sức khỏe, quyền con người, 
tài sản, an ninh mạng, trật tự công cộng, môi trường hoặc 
làm gián đoạn hoạt động của hệ thống thông tin quan 
trọng về an ninh quốc gia.
- Các hành vi bị nghiêm cấm: "Sử dụng yếu tố giả mạo 
hoặc mô phỏng người, sự kiện thật để lừa dổi hoặc thao 
túng nhận thức, hành vi của con người một cách có chủ 
đích và có hệ thống, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền.

đến phổ biển vũ khí hủy diệt 
hàng loạt, vừa tạo điều kiện 
thuận lợi cho các hoạt động 
nghiên cứu, sản xuất, kinh 
doanh hợp pháp trong các 
lĩnh vực khoa học -công nghệ 
có liên quan; góp phần thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo, phát 
triển các ngành công nghệ 
cao, thiết lập các nguyên tắc, 
biện pháp phòng ngừa, phát 
hiện ngăn chặn hành vi phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt.

thuật, phần mềm, bí 
quyết công nghệ theo 
phương pháp quản lý rủi 
ro; không cản trở nghiên 
cứu, đổi mới sáng tạo 
hợp pháp.
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lợi ích hợp pháp của con người (điểm b khoản 2 Điều 7).
12. Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sổ 
93/2025/QH15, quy định:
Các hành vi bị cấm: cố ý không tuân thủ quy định trong 
hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và 
đổi mới sáng tạo hoặc cố ý che giấu rủi ro khi thực hiện 
nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng công nghệ gây thiệt 
hại nghiêm trọng đến tài nguyên, môi trường, đa dạng 
sinh học, sức khỏe cộng đồng (khoản 4 Điều 14).

Điều 2, Điều 8 đến 
Điều 16 và Điều 19 
của dự thảo Luật về vũ 
khí hóa học, hóa chất 
nguy hiểm, danh mục 
kiểm soát, kiểm soát 
theo danh mục, ngoài 
danh mục, người sử 
dụng cuối cùng, mục 
đích sử dụng cuối 
cùng, nghĩa vụ cung 
cấp, báo cáo và lưu 
giữ thông tin.

13. Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, quy định:
- 1 lóa chất nguy hiểm là hóa chất gây hại cho con người, 
cơ sở vật chất, tài sản. môi trường và có ít nhất một đặc 
tính nguy hiểm theo nguyên tắc phân loại do Thủ trưởng 
cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà 
nước ở trung ương về hóa chất (sau đây gọi chung là Thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương về hóa 
chất) quy định; (ii) Chất độc là hóa chất mà thông qua tác 
động hóa học của nó lên các quá trình sổng có thể gây tử 
vong, mất năng lực tạm thời hoặc gây tổn thương vĩnh 
viễn cho con người, theo các tiêu chí cụ thể do Chính phủ 
quy định; (iii) Sản phẩm, hàng hóa chứa hóa chất nguy 
hiểm là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện sử dụng hợp 
lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho 
con người, cơ sở vật chất, tài sản, môi trường do thành 
phần hóa học trong sản phẩm, hàng hóa (các khoản 4, 5 
và 6 Điều 2).

Luật Hóa chất quy định về 
Hóa chất nguy hiểm; chất 
độc; sản phẩm, hàng hóa 
chứa hóa chất nguy hiểm; 
quy định các hành vi bị 
nghiêm cấm và phạm vi, yêu 
cầu đối với hóa chất có điều 
kiện, hóa chất cần kiểm soát 
đặc biệt, hóa chất cấm. Luật 
Hóa chất chưa quy định về 
hóa chất sử dụng chế tạo vũ 
khí hủy diệt hàng loạt là vũ 
khí hóa học.

Tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế kiểm soát, trong đó: 
Bổ sung giải thích từ ngữ 
về vũ khí hóa học; hóa 
chất bảng; chất chống 
bạo loạn; cơ quan xác 
định vũ khí hủy diệt hàng 
loạt; chế độ kiểm soát 
hóa chất bảo đảm kiểm 
soát phòng, chống phổ 
biển vũ khí hủy diệt hàng 
loạt
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- Các hành vi bị nghiêm cấm: (i)Không cung cấp hoặc cố 
ý cung cấp không đầy đủ, không kịp thời, sai lệch thông 
tin về đặc tính nguy hiểm của hóa chất; sản phẩm, hàng 
hóa chứa hóa chất nguy hiểm; việc mất, thất thoát hóa chất 
nguy hiểm; sự cố hóa chất; (ii) Sản xuất, nhập khẩu sản 
phẩm, hàng hóa có hàm lượng hóa chất nguy hiểm không 
tuân thủ quy định của Luật này làm ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến con người, cơ sở vật chất, tài sản, môi trường; 
(iii) Sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất làm ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến con người, cơ sở vật chất, tài sản, 
môi trường; xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh hóa chất, 
trật tự, an toàn xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân (các khoản 3, 5 và 7 Điều 3).
- Phạm vi, yêu cầu đối với hóa chất có điều kiện, hóa chất 
cần kiểm soát đặc biệt, hóa chất cấm: (1) Phạm vi, yêu 
cầu đối với hóa chất có điều kiện được quy định như sau: 
(i) Hóa chất có điều kiện gồm chất và hỗn hợp chất nguy 
hiểm thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện do Chính phủ ban hành; (ii) Hoạt động hóa chất 
đối với hóa chất có diều kiện phải tuân thủ quy định về 
an toàn, bảo vệ môi trường quy định tại Luật này và quy 
định khác của pháp luật có liên quan.; (2) Phạm vi, yêu 
cầu đối với hóa chất cần kiểm soát đặc biệt được quy định 
như sau: (i) Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt gồm chất và 
hỗn hợp chất nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất cần 
kiểm soát đặc biệt do Chính phủ ban hành, gồm: hóa chất 
thuộc đối tượng kiểm soát để thực thi điều ước quốc tế
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vê hóa chât mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên; hóa chất có khả năng gây hại đến 
quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, con người, cơ sở vật 
chất, tài sản, môi trường; (ỉi) Hoạt động hóa chất đối với 
hóa chất cần kiểm soát đặc biệt phải tuân thủ quy định về 
an toàn, bảo vệ môi trường quy định tại Luật này và quy 
định khác của pháp luật có liên quan; có lĩnh vực, loại 
hình, quy mô, thời hạn phù hợp với giấy phép sản xuất, 
kinh doanh; được kiểm soát về mục đích sử dụng; (iii) Tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tồn trữ, vận chuyển, 
sử dụng hóa chất cần kiểm soát đặc biệt có nghĩa vụ kiểm 
soát nghiêm ngặt số lượng; phòng, chổng thất thoát, sự 
cố hóa chất; tuân thủ điều ước quốc tế về hóa chất mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 
(3) Phạm vi, yêu cầu đối với hóa chất cấm được quy định 
như sau: (i) Hóa chất cấm là hóa chất nguy hiểm được 
quy định tại Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm ban 
hành theo quy định của Luật Đầu tư; (ii) Tổ chức, cá nhân 
không được thực hiện hoạt động hóa chất đối với hỏa chất 
cấm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này; (iii) 
Tổ chức được phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng, vận 
chuyển, tồn trữ hóa chất cấm theo mục đích quy định 
tại Luật Đầu tư, Luật Quản lý ngoại thương và luật khác 
có liên quan; được phép xuất khẩu hóa chất cấm trong 
trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 của Luật 
này; (iv) Tổ chức sản xuất, nhập khẩu, sử dụng, tồn trữ 
hỏa chất cấm phải lập sổ theo dõi theo quy định của Bộ, 
cơ quan ngang Bộ; quản lý nghiêm ngặt số lượng, bảo
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đảm không để xảy ra thất thoát, sự cố hóa chất; (v) Tổ 
chức, cá nhân không được tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, 
tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh hóa chất cấm (Điều 9).
- Khoản 3 Điều 12 quy định các trường hợp được xuất 
khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt bao 
gồm: (i) Tổ chức sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 
được xuất khẩu hóa chất do chính tổ chức đó sản xuất 
theo Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 
và Giấy phép xuất khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; 
(ii) Tổ chức kinh doanh hóa chất cần kiểm soát dặc biệt 
được xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất theo Giấy phép kinh 
doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt và Giấy phép xuất 
khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt, Giấy phép nhập 
khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt để phục vụ mục đích 
kinh doanh; (iii) Tô chức, cá nhân sử dụng hóa chât cân 
kiểm soát đặc biệt đã thực hiện công bố loại hóa chất và 
mục đích sử dụng hóa chất trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
hóa chất được nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 
theo Giấy phép nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 
để phục vụ mục đích sử dụng của tổ chức, cá nhân đó.
- Điều 13 quy định vận chuyển hóa chất: (i) Tổ chức, cá 
nhân vận chuyển hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ các 
quy định về vận chuyển hàne hóa nguy hiểm của pháp 
luật về đường bộ, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, 
đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không, hàng hải; yêu 
cầu quy định tại khoản 1 Điều này, Điều 33, điểm c 
khoản 1 Điều 38 của Luật này và quy định khác của pháp
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luật có liên quan. Khi xảy ra sự cố, tổ chức, cá nhân vận 
chuyển hóa chất nguy hiểm phải thông báo ngay cho ủy 
ban nhân dân và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự nơi gần 
nhất (khoản 2); (ii) Hoạt động vận chuyển hóa chất cần 
kiểm soát đặc biệt thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 9 của 
Luật này (khoản 3).

Các quy định của dự 
thảo Luật về kiểm soát 
tài trợ phổ biến, giao 
dịch đáng ngờ, danh 
sách đối tượng bị chỉ 
định, phong tỏa tài 
sản, hạn che giao dịch, 
trách nhiệm của tổ 
chức tài chính, tổ 
chức, cá nhân có liên 
quan và chia sẻ thông 
tin theo pháp luật về 
phòng, chống rửa tiền.

14. Luật Phòng, chổng rửa tiền số 14/2022/ỌH15, quy định:
- Khoản 2 Điều 1 quy định: "Việc phòng, chống hành vi 
rửa tiền của tổ chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng 
bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực 
hiện theo quv định của Luật này, quy định của pháp luật 
hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố, phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt".
- Khoản 2 Điều 35 quy định: "Cơ quan hải quan, bộ đội 
biên phòng có trách nhiệm thu thập, lưu trữ các thông tin 
khai báo quy định tại khoản 1 Điều này và cung cấp cho 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có yêu cầu hoặc khi 
có nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc 
tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt".
- Khoản 3 Điều 47 quy định: "Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao trong công tác phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo 
việc phối hợp công tác phòng, chống rửa tiền và công tác 
phòng, chổng tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy

Luật Phòng, chống rửa tiền 
quy định hành vi rửa tiền của 
tổ chức, cá nhân có mục đích 
tài trợ khủng bố, tài trợ phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt; trách nhiệm của các cơ 
quan liên quan dến rửa tiền, 
tài trợ khủng bố hoặc tài trợ 
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt. Qua rà soát, Luật Phòng, 
chống rửa tiền chỉ quy định 
trong lĩnh vực phòng, chống 
rửa tiền, không quy định đầy 
đủ về vũ khí hủy diệt hàng 
loạt và các biện pháp phòng, 
chống phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt. Do vậy, nội 
dung dự thảo Luật về tăng 
cường biện pháp quản lý, 
kiểm soát đặc thù các hoạt

Hoàn thiện pháp lý về 
chống rửa tiền tài trợ 
phòng, chổng vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, trong đó: 
Bổ sung làm rõ về: Tài 
trợ phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt; Phòng, 
chống phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt; Dịch vụ tài 
chính hoặc các dịch vụ liên 
quan khác; nguồn tài chính 
cho phòng, chống phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt; 
phát hiện tài trợ phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt, 
tiếp nhận, xử lý tin báo về 
tài trợ phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt và Chính 
phủ phân công trách 
nhiệm quản lý theo lĩnh



19

QUY Đ ỊN H  CỦA D ự  
TH Ả Ỏ  VĂN BẢN

Q UY ĐỊNH CỦA PH ÁP LUẬT HIỆN H ÀNH  
CÓ LIÊN Q UAN

ĐÁNH GIÁ (Tính họp hiến, 
tính họp pháp, tính thống  
nhất của dự thảo văn bản)

Đ È X U Á T XỬ LÝ

diệt hàng loạt".
- Điều 50 quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng: (i) 
Trao đổi thông tin, tài liệu về hoạt động rửa tiền nhàm tài 
trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong nước và nước 
ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (khoản 1); (ii) 
Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên 
quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt (khoản 2).

động có nguy cơ dẫn đến phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt; hoàn thiện cơ chế tổ 
chức thực thi, nguồn lực 
phòng, chống phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt nhằm bổ 
trợ, tăng cường phối họp 
kiểm soát phòng, chống rửa 
tiền có nguy cơ tài trợ phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt.

vực và thiết lập nguyên tác 
phổi hợp, thanh tra, kiểm 
tra và giám sát.
Đối với tài trợ phổ biến, 
dự thảo Luật cần quy 
định nguyên tắc, căn cứ, 
phạm vi kiểm soát, trừng 
phạt tài chính mục tiêu, 
phong tỏa không chậm 
trễ; nghĩa vụ nhận biết, 
báo cáo giao dịch đáng 
ngờ tiếp tục thực hiện 
theo pháp luật về phòng, 
chống rửa tiền.

Điều 6, Điều 16 và các 
quy định về kiểm soát 
tài trợ phổ biến, trừng 
phạt tài chính mục 
tiêu, hợp tác quốc tế, 
phối hợp phòng, 
chống khủng bố có 
liên quan đến phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng 
loạt.

15. Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13, quy 
định:
- Điểm c khoản 1 Điều 3 quy định: "Hướng dẫn chế tạo, 
sản xuất, sử dụng hoặc chế tạo, sản xuất, tàng trữ, vận 
chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, chất phóng xạ, chất 
độc, chất cháy và các công cụ, phương tiện khác nhằm 
phục vụ cho việc thực hiện hành vi quy định tại điểm a 
và điểm b khoản 1 Điều này".
- Điểm b khoản 2 Điều 21 quy định: "Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy, chất độc, chất phóng 
xạ".
- Điều 30 quy định biện pháp chống khủng bố: (i) Bao

Luật Phòng, chống khủng bố 
chưa quy định về các hành vi 
khủng bố sử dụng vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, cũng như các 
vấn đề liên quan đến phòng, 
chống khủng bố sử dụng 
VKHHDHL; do đó, các 
chính sách về phòng, chổng 
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt nhằm xây dựng khung 
công cụ kiểm soát hoạt động 
có nguy cơ bị lợi dụng phục 
vụ phổ biến vũ khí hủy diệt

Hoàn thiện pháp lý, trong 
đó bổ sung hành vi liên 
quan đến phát triển, sản 
xuất, chế tạo, tàng trữ, 
chuyển giao vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, biện pháp 
kiểm soát vũ khí hủy diệt 
hàng loạt
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vây, truy tìm, khống chế, bắt giữ đối tượng khủng bố; vô 
hiệu hóa vũ khí, công cụ, phương tiện sử dụng dể thực 
hiện khủng bố (điểm d khoản 2); (ii) Tấn công, tiêu diệt 
đối tượng khủng bố, phá hủy vũ khí, công cụ, phương 
tiện đang được sử dụng để khủng bố (điểm d khoản 2).

hàng loạt, không mâu thuẫn 
với Luật Phòng, chống khủng 
bố

Điều 2, Điều 8 đến 
Điều 16 của dự thảo 
Luật về vật liệu hạt 
nhân, vật liệu phóng 
xạ, thiết bị, công nghệ 
hạt nhân, danh mục 
kiểm soát, kiểm soát 
theo rủi ro và phản 
ứng khẩn cấp.

16. Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15, quy 
định;
- Điều 4 quy định: (i) An toàn bức xạ là việc thực hiện 
biện pháp bảo dảm an toàn nguồn bức xạ, chống lại tác 
hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả 
của chiếu xạ đối với con người, môi trường (khoản 1); 
(ii) An toàn hạt nhân là việc thực hiện biện pháp bảo đảm 
tuân thủ điều kiện vận hành, ngăn ngừa sự cổ hoặc giảm 
thiểu hậu quả sự cố do thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân 
gây ra cho con người, môi trường (khoản 3).
- Khoản 1 Điều 9 quy định: "Lợi dụng, lạm dụng hoạt 
động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử để xâm phạm 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, can 
thiệp vào công việc nội bộ, đe dọa an ninh và lợi ích quốc 
gia; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân, gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng con người, 
môi trường".
- Điều 19 quy định yêu cầu về an ninh nguồn phóng xạ, 
vật liệu hạt nhân: (i) Báo cáo ngay cho một trong các cơ 
quan sau: cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia, 
cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ

Luật Năng lượng nguyên tử 
quy định an toàn bức xạ, an 
toàn hạt nhân; hành vi lợi 
dụng, lạm dụng hoạt động 
trong lĩnh vực năng lượng 
nguvên tử để xâm phạm độc 
lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ; đe dọa an 
ninh và lợi ích quốc gia; xâm 
phạm quyền và lợi ích hợp 
pháp của tố chức, cá nhân, 
gây tổn hại cho sức khỏe, tính 
mạng con người, môi trường 
và yêu cầu về an ninh nguồn 
phóng xạ, vật liệu hạt nhân 
mà chưa đề cập đến vấn đề về 
sử dụng phóng xạ để chế tạo 
vũ khí hủy diệt hàng loạt. Do 
vậy, thiết lập các chính sách 
về tăng cường biện pháp 
quản lý, kiểm soát đặc thù các 
hoạt dộng có nguy cơ dẫn đến

Hoàn thiện pháp lý, bổ 
sung giải thích làm rõ về 
Cơ sở hạt nhân; quy định 
ngăn ngừa và chống phổ 
biến vũ khí hạt nhân và 
phóng xạ nhằm, chống 
phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt.
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khí hủy diệt hàng loạt, cơ quan chuyên môn giúp ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử, cơ quan công an. ủy ban nhân dân nơi 
gần nhất (điểm a khoản 3); (ii) Tổ chức, cá nhân phát hiện 
nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân bị thất lạc, bị chiếm 
đoạt, bị phá hoại, bị bỏ rơi, bị chuyển giao bất hợp pháp, 
chưa được khai báo phải báo ngay cho một trong các cơ 
quan sau: cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia, 
cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chổng phổ biến vũ 
khí hủy diệt hàng loạt, cơ quan chuyên môn giúp ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử, cơ quan công an, ủy ban nhân dân nơi 
gần nhất (khoản 4).
- Khoản 1 Điều 28 quy định: "Tổ chức, cá nhân khi vận 
chuyển vật liệu phóng xạ phải lập và thực hiện kế hoạch 
bảo đảm an toàn, an ninh và kế hoạch ứng phó sự cố trong 
vận chuyển vật liệu phóng xạ".
- Điểm a khoản 3 Điều 36 về quản lý chất thải phóng xạ, 
nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân 
đã qua sử dụng phải tuân thủ quy định: "Bảo vệ con người 
và môi trường khỏi các nguy hại phóng xạ, các nguy hại 
khác và không tạo gánh nặng cho thế hệ tương lai".

phổ biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt; cơ chế tổ chức thực thi, 
nguồn lực phòng, chống phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
là cần thiết; bảo đảm không 
mâu thuẫn với Luật Năng 
lượng nguyên tử.

Điều 6, Điều 9 đến 
Điều 16 của dự thảo 
Luật về cấm, quản lý, 
kiểm soát vật liệu,

17. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 
hồ trợ số 42/2024/QH15 quy định về quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 
nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
chưa quy định về vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, các thành phần

Hoàn thiện pháp lý, trong 
đó bổ sung quy định về 
khái niệm vũ khí hủy diệt 
hàng loạt, cơ quan xác
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thiết bị, công nghệ, 
phương tiện có nguy 
cơ bị lợi dụng để phổ 
biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt.

trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc 
nổ, công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 
đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, 
quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Khoản 1 Điều 2 quy định: “Vũ khí là thiết bị, phương 

tiện hoặc tổ hợp những thiết bị, phương tiện được chế 
tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho 
tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất, 
bao gồm: vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, vũ khí thể 
thao, súng săn”.
- Điểm a khoản 11 Điều 2 quy định: “Súng bắn điện, hơi 
ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, laze, lưới; súng 
phóng dây mồi; súng bắn đạn nhựa, nổ, cao su, hơi cay, 
pháo hiệu, hiệu lệnh, đánh dấu và đạn sử dụng cho các 
loại súng này; phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, 
chất gây mê, chất gây ngứa; lựu đạn khói, lựu đạn cay, 
quả nố; dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại; khóa 
số tám, bàn chông, dây đinh gai; áo giáp; găng tay điện, 
găng tay bắt dao; lá chắn, mũ chống đạn; thiết bị áp chế 
bằng âm thanh; ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt thuộc 
danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành”.
18. Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; được sửa đổi bởi 
Luật số 12/2017/QH14; Luật số 86/2025/QH15 quy định:
- Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân 
dân:Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện 
phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử

tiền chất, vật liệu liên quan để 
tạo ra vũ khí hủy diệt hàng 
loạt, cũng như các quy định 
liên quan đến phòng, chống 
vũ khí hủy diệt hàng loạt, 
trong đó, thiết kế nội dung về 
nguyên tắc áp dụng, công tác 
phối hợp kiểm soát vừa kế 
thừa, vừa lồng ghép các cơ 
chế, quy định hiện hành; bảo 
đảm không mâu thuẫn với 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 
Bộ luật Hình sự; Luật Xử lý 
vi phạm hành chính.

định là vũ khí hủy diệt 
hàng loạt, cơ chế kiểm 
soát phòng, chống vũ khí 
hủy diệt hàng loạt
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khủng bố; (điểm b khoản 2 Điều 113)
- Tội chống loài người: Người nào trong thời bình hay trong 
chiến tranh mà thực hiện hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư 
của một khu vực, phá hủy nguồn sống, phá hoại cuộc sống 
văn hóa, tinh thần của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ 
dộc lập, có chủ quyền, làm đảo lộn nền tảng của một xã hội 
nhằm phá hoại xã hội đó hoặc thực hiện hành vi diệt chủng 
khác hoặc thực hiện hành vi diệt sinh, diệt môi trường tự 
nhiên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân 
hoặc tử hình (khoản 1 Điều 422).
19. Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật Ilải quan số 54/2014/QII13, 
Luật số 67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 
88/2025/QH15, quy định:
- Biện pháp khắc phục hậu quả: (i) Buộc thực hiện biện 
pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan 
dịch bệnh; (điểm c khoản 1 Điều 28); (ii) Buộc tiêu hủy 
hàng hóa, vật phấm gây hại cho sức khỏe con người, vật 
nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung 
độc hại; (điểm d khoản 1 Điều 28);
- Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch 
bệnh: “Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải thực 
hiện biện pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 
trường, lây lan dịch bệnh; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm 
hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế 
thực hiện” Điều 31.
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- Điêu 32. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, 
phương tiện.
- Điều 33. Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho 
sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, 
văn hóa phẩm có nội dung độc hại.
Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải tiêu hủy hàng hoa, 
vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng 
và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại hoặc tang 
vật khác thuộc đối tượng bị tiêu hủy theo quy định của pháp 
luật; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự 
nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.

Điều 10, Điều 13, 
Điều 16 và các quy 
định về phối hợp liên 
ngành, cảnh báo sớm, 
xử lý nguy cơ tại khu 
vực biên giới, cửa 
khẩu, lối mở biên giới.

20. Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14, được 
sửa đổi, bổ sung Luật số 98/2025/QH15, quy định:
- Nhiệm vụ biên phòng: "Xây dựng nền biên phòng toàn 
dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng 
toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh 
nhân dân. thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực 
phòng thủ cấp tỉnh, phòng thù khu vực biên giới, phòng thủ 
dân sự; phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, 
thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cún hộ, 
cứu nạn ở khu vực biên giới" (khoản 5 Điều 5).
- Phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng: "Tuần tra, kiểm 
tra, kiểm soát, xử lý các tình huống về quốc phòng, an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống, ứng phó, khắc

Luật Biên phòng Việt Nam 
quy định về nhiệm vụ biên 
phòng; cơ chế thực thi nhiệm 
vụ biên phòng; hạn chế hoặc 
tạm dừng hoạt động ở vành 
đai biên giới, khu vực biên 
giới, qua lại biên giới tại cửa 
khẩu, lối mở biên giới đất 
liền; hợp tác quốc tế về biên 
phòng. Do đó, các chính sách 
nhằm thiết lập quy định về 
nguyên tắc để tăng cường 
kiểm soát buôn bán, vận 
chuyển hàng hóa trái phép

Hoàn thiện pháp lý, trong 
dó quy định về kiểm soát 
biên giới, quy định việc 
thực hiện Nghị quyết ; 
trách nhiệm các bộ, 
ngành có liên quan
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phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch 
bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới, cửa 
khẩu" (điểm b khoản 3 Điều 10).
- Hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, 
khu vực biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên 
giới đất liền: "Ngăn chặn thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh 
lan truyền qua biên giới" (điểm c khoản 1 Điều 11).
- Hợp tác quốc tế về biên phòng: (i) Đàm phán, giải quyết 
các vấn dề, vụ việc về biên giới, cửa khấu; tuần tra biên 
giới; kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa 
khẩu, qua lại biên giới theo quy định của pháp luật; 
phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; (ii) Phòng, 
chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, 
biến đổi khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 
(các điểm c, đ khoản 1 Điều 12).
- Điểm b khoản 1 Điều 19 quy định: "Quản lý, bảo vệ 
biên giới tăng cường được áp dụng khi có sự kiện chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra ở khu vực 
biên giới, cửa khẩu, hai bên biên giới; tình hình an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội một số địa bàn ở khu vực biên giới 
diễn biến phức tạp; địa bàn ngoại biên, khu vực biên giới 
đang tiến hành diễn tập quân sự, an ninh, trật tự, xảy ra 
thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn hoặc đang 
tiến hành hoạt động truy bắt tội phạm mà đối tượng phạm 
tội có thể vượt qua biên giới; khi lực lượng quản lý, bảo 
vệ biên giới của nước có chung đường biên giới đề nghị".

qua biên giới nhằm phòng 
ngừa phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt, cơ chế hợp tác 
quốc tế với các nước chung 
biên giới, bảo đảm thống nhất 
với Luật Biên phòng Việt 
Nam.
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Điều 10, Điều 13, 
Điều 16 và các quy 
định về phối họp thực 
hiện, họp tác quốc tế, 
kiểm soát hoạt động 
trên biển có nguy cơ 
phổ biến hoặc tài trợ 
phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt.

21. Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14, quy 
định:
- Nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam: " Đấu tranh 
phòng, chổng tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an 
ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 
và tham gia khắc phục sự cổ môi trường biển" (khoản 3 
Điều 8).
- Họp tác quốc tế của cảnh sát biển: (i)Phòng, chống tội 
phạm ma túy, mua bán người, mua bán vũ khí trái phép, 
khủng bố, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh bất họp pháp, 
buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, 
khai thác hải sản bất hợp pháp và tội phạm, vi phạm pháp 
luật khác trên biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của Cảnh sát biển Việt Nam; (ii) Phòng, chống ô nhiễm 
và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường 
biển; kiểm soát bảo tồn các nguồn tài nguyên biển; bảo 
vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển; phòng, chống, 
cảnh báo thiên tai; hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa; 
tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam (khoản 2, 3 
Đieu 20).
- Công tác phối hợp: (i) "Bảo vệ tài nguyên, môi trường 
biển; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; tính 
mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoạt 
động hợp pháp trên biển; (ii) Phòng, chống thiên tai; tìm 
kiếm, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó, khắc phục sự cố môi

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 
quy định việc đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, vi 
phạm pháp luật, giữ gìn an 
ninh, trật tự, an toàn trên 
biển; hợp tác quốc tế cùa 
cảnh sát biển; phòng, chống 
tội phạm ma túy, mua bán 
người, mua bán vũ khí trái 
phép, khủng bố, hoạt động 
xuất cảnh, nhập cảnh bất hợp 
pháp, buôn bán, vận chuyển 
hàng hóa trái phép qua biên 
giới ...do đó, nội dung các 
chính sách biện pháp quản lý, 
kiểm soát đặc thù các hoạt 
động có nguy cơ dẫn đến phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt; cơ chế tổ chức thực thi, 
nguồn lực phòng, chống phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
nhằm thiết lập quy định về 
nguyên tắc để tăng cường 
kiểm soát buôn bán, vận 
chuyển hàng hóa trái phép 
trên biển về phòng ngừa phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng

Hoàn thiện pháp lý, trong 
đó quy định về kiểm soát 
cảng biển, đường hàng 
hải, đường thủy nội địa 
của Việt Nam., cấp phép 
hàng hóa lưỡng dụng, 
trách nhiệm của các cơ 
quan liên quan
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trường biển (các khoản 3, 5 Điều 24). loạt; bảo đảm phù hợp với 
các quy định Luật Cảnh sát 
biển Việt Nam.

Điều 9, Điều 10, Điều 
12, Điều 13, Điều 14, 
Điều 16 và Điều 19 
của dự thảo Luật về 
danh mục kiểm soát, 
hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu, tạm nhập, 
tái xuất, quá cảnh, 
trung chuyển, chuyển 
tải, cung ứng dịch vụ, 
xác minh người sử 
dụng cuối cùng, mục 
đích sử dụng cuối 
cùng và nghĩa vụ tuân 
thủ.

22. Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 quy 
định:
- Biện pháp cấm xuất khẩu khi hàng hóa thuộc một trong 
các trường hợp sau đây: (i) Liên quan đến quốc phòng, 
an ninh chưa được phép xuất khẩu của cư quan nhà nước 
có thẩm quyền; (ii) Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, (điểm a, c 
khoản 1 Điều 9).
- Biện pháp cấm nhập khẩu khi hàng hóa thuộc một trong 
các trường hợp sau đây: (i) Liên quan đến quốc phòng, 
an ninh chưa được phép nhập khẩu của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền; (ii) Gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn 
của người tiêu dùng; (iii) Gây ảnh hưởng xấu đển trật tự, 
an toàn xã hội, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục; (iv) 
Gây nguy hại đến môi trường, đa dạng sinh học, có nguy 
cơ cao mang theo sinh vật gây hại, đe dọa an ninh lương 
thực, nền sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ; (v) Theo điều ước quốc tế mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, 
(khoản 2 Điều 9).
- Cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu đối 
với hàng hóa thuộc các trường hợp sau đây: (i) Hàng hóa 
là chất thải nguy hại, phế liệu, phế thải; (ii) Hàng hóa có

Luật Quản lý ngoại thương 
quy định biện pháp cấm xuất 
khẩu; biện pháp cấm nhập 
khẩu; cấm kinh doanh tạm 
nhập, tái xuất, chuyển khẩu 
chưa quy định hàng hóa 
lưỡng dụng có nguy cơ phổ 
biến vũ khí hủy diệt hàng 
loạt, do đó, nội dung dự thảo 
Luật được xây dựng khung 
công cụ kiểm soát pháp lý đối 
với hoạt động xuất, nhập 
khẩu hàng hóa có nguy cơ 
phổ biển vũ khí hủy diệt hàng 
loạt; bảo đảm tăng cường 
kiểm soát hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hỏa 
lưỡng dụng bất hợp pháp; xây 
dựng cơ chế phổi hợp kiểm 
soát, phòng ngừa vũ khí hủy 
diệt hàng loạt và thống nhất 
với Luật Quản lý ngoại 
thương.

Hoàn thiện pháp lý, trong 
đó, bổ sung về giải thích 
hàng hóa lưỡng dụng, cơ 
quan cấp phép hàne hóa 
lưỡns dụng; danh mục 
hàng hóa lưỡng dụng
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nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, ảnh 
hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người (điểm a, d 
khoản 1 Điều 40).
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là đối tượng phải kiểm 
tra: "Hàng hóa có tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn hoặc 
hàng hóa có khả năng gây mất an toàn theo thông tin cảnh 
báo từ các tổ chức quốc tế, khu vực, nước ngoài (điểm b 
khoản 1 Điều 65).

Điều 2, Điều 9, Điều 
10, Điều 13 và Điều 
16 của dự thảo Luật về 
vật liệu hạt nhân, cơ sở 
hạt nhân, bảo vệ thực 
thể, an ninh hạt nhân, 
kiểm soát theo danh 
mục, ngoài danh mục 
và phản ứng khẩn cấp.

23. Nghị định số 316/2025/NĐ-CP ngày 10/12/2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt 
nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
- Bảo vệ thực thể là các biện pháp kỹ thuật, hành chính 
được áp dụng để ngăn ngừa, phát hiện, trì hoãn và ứng 
phó đối với các hành vi chiếm đoạt trái phép, tiếp cận trái 
phép hoặc phá hoại cơ sở hạt nhân, vật liệu hạt nhân, thiết 
bị hạt nhân và các đối tượng được bảo vệ khác, nhằm bảo 
đảm an ninh hạt nhân (khoản 10 Điều 3).
- Việc vận hành nhà máy điện hạt nhân phải bảo đảm an 
toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và bảo vệ 
môi trường là ưu tiên hàng đầu; bảo đảm lợi ích của hoạt 
động vận hành lớn hơn các rủi ro tiềm ẩn đối với con 
người, xã hội và môi trường (khoản 1 Điều 35).

Bảo đảm phù hợp, thống nhất Bảo đảm liên thông với 
pháp luật năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức 
xạ, an ninh hạt nhân; bổ 
sung cơ chế báo cáo, 
cảnh báo, kiểm soát vật 
liệu hạt nhân, nguồn 
phóng xạ, thiết bị, công 
nghệ, dịch vụ liên quan 
theo rủi ro.

Điều 9 và các quy định 
có liên quan của dự 
thảo Luật về danh mục

24. Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của 
Chính phủ quy định danh mục hóa chất thuộc phạm vi

Bảo đảm phù hợp, thống nhất Bảo đảm thống nhất với 
danh mục hóa chất 
chuyên ngành; quy định
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kiểm soát, kế thừa 
danh mục hóa chất 
chuyên ngành, phân 
loại mức độ rủi ro và 
cập nhật, công bố, 
khai thác danh mục.

điều chỉnh của Luật Hóa chất quy định:
"Danh mục hóa chất cơ bản thuộc lĩnh vực công nghiệp 
hóa chất trọng điểm (Phụ lục I); Danh mục hoá chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện (Phụ lục 11); Danh mục hoá 
chất cần kiểm soát đặc biệt (Phụ lục III); Danh mục hóa 
chất phải xây dựng Ke hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 
hóa chất (Phụ lục IV) (Điều 3).

danh mục kiểm soát về 
phòng, chống phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt 
theo hướng kế thừa, lồng 
ghép, không làm phát 
sinh danh mục, thủ tục 
trùng lặp.

Điều 12, Điều 13, 
Điều 14 và Điều 16 
của dự thảo Luật về 
biện pháp quản lý, 
kiểm soát đối với hoạt 
động thuộc diện kiểm 
soát, kiểm soát hóa 
chất theo danh mục, 
ngoài danh mục, xác 
minh người sử dụng 
cuối cùng, mục đích 
sử dụng cuối cùng và 
phản ứng khẩn cấp.

25. Nghị dịnh số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa
- Điều kiện chung về đảm bảo an toàn trong sản xuất hóa 
chất (Điều 4)
- Điều kiện chung về đảm bao an toàn trong kinh doanh 
hóa chất (Điều 5)
- Điều kiện sản xuất hóa chất có điều kiện (Điều 7)
- Điều kiện kinh doanh hóa chất có điều kiện (Điều 8)
- Xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất có điều kiện (Điều 10)
- Điều kiện sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Điều 11)
- Điều kiện kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 
(Diều 12)
- Điều kiện sản xuất hóa chất cấm (Điều 16)
- Xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cấm (Điều 18)

Bảo đảm phù hợp, thống nhất Kế thừa điều kiện sản 
xuất, kinh doanh, xuất 
khẩu, nhập khẩu, quản lý 
hóa chất nguy hiểm; bổ 
sung cơ chế kiểm soát 
đặc thù khi có căn cứ rủi 
ro về phổ biến hoặc tài 
trợ phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt.
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Diều 2, Diều 6, Điều 
9, Điều 13, Điều 14 và 
Điều 16 của dự thảo 
Luật về vũ khí hóa 
học, hóa chất độc, tiền 
chất, hàng hóa lưỡng 
dụng, danh mục kiểm 
soát, kiểm soát ngoài 
danh mục và nghĩa vụ 
tuân thủ Công ước
cw c.

26. Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 của 
Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước cấm phát 
triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hoá học
- Vũ khí hoá học được định nghĩa theo Công ước cấm vũ 
khí hoá học bao gồm các loại sau đây, riêng biệt hoặc 
trong tổ hợp: (i) Các hóa chất độc và tiền chất của chúng, 
trừ trường hợp được sử dụng cho những mục đích không 
bị câm theo Công ước cấm vũ khí hóa học với số lượng 
và chủng loại phù hợp với các mục đích đó; (ii) Đạn dược 
và thiết bị được thiết kế chuyên biệt để gây tử vong hoặc 
gây tác hại khác thông qua độc tính của các hoá chất độc 
nêu tại điểm a khoản này. Độc tính của các hóa chất có 
thể phát sinh khi sử dụng các loại đạn dược và/hoặc thiết 
bị này (điểm a, b khoản 1 Điều 4).
- Hóa chất độc được định nghĩa theo Công ước cấm vũ 
khí hóa học là bất kỳ hóa chất nào, thông qua phản ứng 
hóa học của hóa chất đó lên quá trình sống, có thể gây tử 
vong, tê liệt tạm thời hoặc tác hại lâu dài đối với con 
người và động vật. Khái niệm này được áp dụng cho tất 
cả các loại hóa chất có đặc tính nêu trên, không phân biệt 
nguồn gốc, phương pháp sản xuất và cơ sở sản xuất, kể 
cả quân sự hoặc phi quân sự (khoản 2 Điều 4).

Bảo đảm phù hợp, thống nhất Kẻt nổi quy định thực 
hiện Công ước cấm vũ 
khí hóa học với cơ chế 
quản lý rủi ro, danh mục 
kiểm soát, chia sẻ dữ 
liệu, phối hợp liên ngành 
và hợp tác quốc tế trong 
dự thảo Luật.

Điều 10, Điều 13, 
Điều 14 và Điều 16 
của dự thảo Luật về 
hoạt động xuất khẩu,

27. Nghị định sổ 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
- Hàng hóa thuộc diện kiểm dịch y tế là các sản phẩm hữu

Bảo đảm phù hợp, thống nhất Bảo đảm thống nhất với 
kiểm dịch y tế biên giới; 
bổ sung nguyên tắc chia 
sẻ thông tin, cảnh báo
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nhập khẩu, quá cảnh, 
vận chuyển mẫu, tác 
nhân sinh học, xác 
minh người sử dụng 
cuối cùng, mục đích 
sử dụng cuối cùng và 
xử lý nguy cơ khẩn 
cấp tại cửa khẩu.

hình có khả năng mang tác nhân gây bệnh, mang trung 
gian truyền bệnh truyền nhiễm được nhập khẩu, xuất 
khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu kể cả bưu phẩm, bưu kiện, 
hàng tiêu dùng trên phương tiện vận tải (khoản 1 Điều 2)
- Mầu vi sinh y học là các mẫu máu, huyết thanh, huyết 
tương, nước tiểu, phân, dịch tiết cơ thể người và các mẫu 
khác từ người có chứa chất lây nhiễm, các chủng vi sinh 
vật có khả năng gây bệnh cho người (khoản 3 Điều 2)

sớm, phối hợp kiểm soát 
mẫu bệnh phẩm, tác nhân 
sinh học, độc tố khi có 
nguy cơ phổ biến vũ khí 
sinh học.

Các quy định của dự 
thảo Luật về kiểm soát 
tài trợ phổ biến, giao 
dịch đáng ngờ, danh 
sách đối tượng bị chỉ 
định, phong tỏa tài 
sản, hạn chế giao dịch, 
trách nhiệm của tổ 
chức tài chính và chia 
sẻ thông tin với cơ 
quan có thẩm quyền.

28. Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới 
giao dịch thuộc Danh sách đen để tri hoãn giao dịch khi 
thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Cá nhân liên quan 
tới giao dịch có một trong các nhóm thông tin: họ và tên, 
ngày, tháng, năm sinh hoặc họ và tên, năm sinh, quốc tịch 
hoặc họ và tên, địa chỉ hoặc tên và địa chỉ hoặc tên và số 
Hộ chiểu hoặc tên và số Chứng minh nhân dân, số Căn 
cước công dân hoặc số định danh cá nhân trùng khớp với 
thông tin của cá nhân thuộc Danh sách đen và trên cơ sở 
các thông tin thu thập được tin ràng cá nhân đó liên quan 
tới khủng bố, tài trợ khủng bổ, phổ biến và tài trợ phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt; (ii) Tổ chức liên quan tới giao 
dịch có một trong các thông tin: tên giao dịch, số giấy phép 
thành lập, mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế trùng khớp 
với thông tin của tổ chức thuộc Danh sách đen và trên cơ 
sở các thông tin thu thập được tin ràng tổ chức đó liên quan

Bảo đảm phù hợp, thống nhất Bảo đảm thống nhất với 
cơ chế trì hoãn giao dịch, 
nhận diện đối tượng 
thuộc Danh sách đen; bổ 
sung cơ chế danh sách 
đối tượng bị chỉ định, 
phong tỏa không chậm 
trễ, hạn chế giao dịch và 
bảo vệ bên thứ ba ngay 
tình.
Cần chỉnh lý quy định về 
danh sách đối tượng bị 
chỉ định, cơ chế cập nhật, 
thông báo, phong tỏa, 
giải tỏa, bảo vệ bên thứ 
ba ngay tình, khiếu nại, 
khởi kiện và bồi thường 
theo quy định của pháp



32

Q U Y  Đ ỊN H  CỦA D ự  
T H Ả Ỏ  VĂN BẢN

Q U Y  ĐỊNH CỦA PH ÁP LU ẶT HIỆN H ÀNH  
CÓ LIÊN Q UAN

ĐÁNH  GIÁ (Tính họp hiến, 
tính họp pháp, tính thống  
nhất của dự thảo văn bản)

ĐÈ X U Ấ T X Ử  LÝ

tới khủng bố, tài trợ khủng bố, phổ biến và tài trợ phổ biến 
vũ khí hủy diệt hàng loạt (khoản 1 Điều 12).

luật.

Các quy định của dự thảo 
Luật về xử lý vi phạm, 
trách nhiệm tuân thủ, 
trách nhiệm của tổ chức, 
cá nhân có liên quan 
trong phòng, chống tài 
trợ phố biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt.

29. Nghị định sổ 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
"Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, 
chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ 
khí hủy diệt hàng loạt" (điểm m khoản 2 Điều 1).

Bảo đảm phù hợp, thống nhất Giao Chính phũ quy định 
chi tiết xử phạt vi phạm 
hành chính trong các lĩnh 
vực liên quan; bảo đảm 
thống nhất với nguyên 
tắc xử lý vi phạm của dự 
thảo Luật và pháp luật 
chuyên ngành.

Toàn bộ dự thảo Luật, 
trọng tâm là các quy 
định luật hóa từ Nghị 
định so 81/2019/NĐ- 
CP về nguyên tắc, 
biện pháp phòng ngừa, 
phát hiện, ngăn chặn, 
kiểm soát, xử lý hành 
vi phổ biến, tài trợ phổ 
biến, phối hợp liên 
ngành, hợp tác quốc tế 
và bảo đảm nguồn lực.

30. Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính 
phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Nghị định sổ 81/2019/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý bước 
đầu cho phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi 
phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; 
quy định một số nội dung về nguyên tắc, trách nhiệm, 
biện pháp phòng, chống phổ biến, phối hợp thực hiện và 
hợp tác quốc tế.

Qua rà soát, một số quy định 
của Nghị định không còn đáp 
ứng đầy đủ yêu cầu quản lý 
hiện nay; nhiều biện pháp 
trong lĩnh vực này có khả 
năng tác động trực tiếp đến 
quyền con người, quyền công 
dân, quyền tài sản, quyền tự 
do kinh doanh nên cần được 
quy định ở cấp luật để bảo 
đảm đúng thẩm quyền, có căn 
cứ áp dụng, phạm vi, trình tự, 
thủ tục và cơ chế bảo vệ 
quyền, lợi ích họp pháp của 
tổ chức, cá nhân.

Kế thừa các nội dung còn 
phù hợp của Nghị định số 
81/2019/NĐ-CP; luật 
hóa các vấn đề thuộc 
thẩm quyền của Quốc 
hội, nhất là nguyên tắc, 
căn cứ, biện pháp quản 
lý, kiểm soát đặc thù, 
kiểm soát tài trợ phổ 
biến, trừng phạt tài chính 
mục tiêu, phối hợp liên 
ngành, thông tin, dữ liệu, 
cảnh báo sớm, nguồn lực 
và trách nhiệm tổ chức 
thi hành.
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Chương I của dự thảo 
Luật về phạm vi điều 
chỉnh, giải thích từ 
ngữ, nguyên tắc phòng, 
chống phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt, 
hành vi bị nghiêm cấm, 
hợp tác quốc tế; các 
quy định đặt nền tảng 
để thực hiện nghĩa vụ 
của Việt Nam theo 
Nghị quyết số 1540 
của Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc và các 
điều ước quốc tế về 
không phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt.

(1) Nghị quyết số 1540 (2004) của Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc xác định việc phổ biến 
và sờ hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt bởi chủ thể 
phi nhà nước là mối đe dọa đối với hòa bình và 
an ninh quốc tế; yêu cầu tất cả quốc gia không 
cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho chủ 
thể phi nhà nước trong việc phát triển, thu 
nhận, chế tạo, sở hữu, vận chuyển, chuyển giao 
hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh 
học và phương tiện mang.
(2) Nghị quyết số 1540 yêu cầu các quốc gia 
ban hành, thực thi luật phù hợp và hiệu quả để 
cấm chủ thể phi nhà nước thực hiện các hành 
vi nêu trên; thiết lập biện pháp kiểm soát trong 
nước, kiểm soát biên giới, kiểm soát xuất khẩu, 
tái xuất, quá cảnh, trung chuyển, tài trợ và dịch 
vụ liên quan.
(3) Các diều ước quốc tế về không phổ biến, 
giải trừ, kiểm soát vũ khí hạt nhân, hóa học, 
sinh học như NPT, CTBT, cw c, 
BWC/BTWC, Nghị định thư Geneva năm 
1925 đều đặt ra yêu cầu tôn trọng mục đích hòa 
bình, ngăn ngừa phát triển, sản xuất, tàng trữ, 
chuyển giao, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nội dung dự thảo Luật thể chế hóa 
Chính sách 1 tương thích với nghĩa vụ 
quốc tế về không hỗ trợ chủ thể phi nhà 
nước; ban hành và thực thi khuôn khổ 
pháp luật trong nước; bảo đảm chỉ áp 
dụng biện pháp hạn chế quyền khi có 
căn cứ luật định, cần thiết, hợp lý, 
tương xứng và có cơ chế bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp.
Việc quy định nguyên tắc, phạm vi 
điều chỉnh, hành vi bị nghiêm cấm, hợp 
tác quốc tế, nguyên tắc áp dụng pháp 
luật và bảo vệ quyền của tổ chức, cá 
nhân là cần thiết để thực hiện đày đủ 
nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên hoặc có trách nhiệm thực hiện.

Chỉnh lý, hoàn thiện 
dự thảo Luật theo 
hướng quy định các 
quy định về nguyên 
tắc phòng, chổng phổ 
biển vũ khí hủy diệt 
hàng loạt; hành vi bị 
nghiêm cấm; áp dụng 
điều ước quốc tế; hợp 
tác quốc tế; bảo đảm 
quyền con người, 
quyền công dân, 
quyền sở hữu, quyền 
tự do kinh doanh hợp 
pháp; bảo vệ bên thứ 
ba ngay tình và cơ chế 
khiếu nại, khởi kiện, 
yêu cầu bồi thường 
khi biện pháp được áp 
dụng trái pháp luật. 
Cần chỉnh lý các điều 
khoản của dự thảo 
Luật để bảo đảm nội 
luật hóa rõ nghĩa vụ 
không hỗ trợ chủ thể 
phi nhà nước, phòng
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ngừa, phát hiện, ngăn 
chặn phổ biến và tài 
trợ phổ biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt; 
đồng thời bảo đảm các 
biện pháp hạn chế 
quyền có căn cứ trực 
tiếp trong Luật.

Chương II, Mục 1 của 
dự thảo Luật về quản lý 
rủi ro, danh mục kiểm 
soát, kiểm soát theo 
danh mục và ngoài 
danh mục, xác minh 
người sử dụng cuối 
cùng, mục đích sử 
dụng cuối cùng, kiểm 
soát chuyển giao công 
nghệ phi vật thể, biện 
pháp ngăn chặn, phản 
ứng khẩn cấp và nghĩa 
vụ tuân thủ của tổ 
chức, cá nhân.

- Nghị quyết số 1540 yêu cầu thiết lập, duy trì 
các biện pháp kiểm soát phù hợp đối với vật 
liệu liên quan, kiểm soát biên giới, xuất khẩu, 
tái xuất, quá cảnh, trung chuyển, tài trợ và dịch 
vụ liên quan; kiểm soát việc cung cấp tài chính, 
vận chuyển, môi giới và các hình thức hỗ trợ 
khác.
- NPT, CTBT đặt ra nghĩa vụ không phổ biển 
hạt nhân, không thử hạt nhân và hợp tác kiểm 
chứng.
- cw c  yêu cầu cấm phát triển, sản xuất, tàng 
trữ, sử dụng vũ khí hóa học; kiểm soát hóa chất 
độc, tiền chất, khai báo và thanh sát.
- BWC/BTWC và Nghị định thư Geneva năm 
1925 đặt ra nghĩa vụ cấm vũ khí sinh học, độc 
tố, vũ khí hóa học, ngăn ngừa sử dụng và phổ 
biến.
- Công ước quốc tế về trấn áp hành vi khủng 
bố hạt nhân, Công ước về trấn áp hành vi 
khủng bố bằng bom, Công ước quốc tế về trấn

Nội dung dự thảo Luật thể chế hóa 
Chính sách 2 tương thích với nghĩa vụ 
kiểm soát hàng hóa, vật liệu, thiết bị, 
công nghệ, dịch vụ, tài chính và giao 
dịch có nguy cơ bị lợi dụng để phổ biến 
hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt.
Pháp luật chuyên ngành hiện đã điều 
chỉnh một số lĩnh vực như hóa chất, hạt 
nhân, hải quan, ngoại thương, chuyển 
giao công nghệ, phòng, chống rửa tiền, 
phòng, chống khủng bố nhưng chưa có 
khuôn khổ cấp luật thống nhất về kiểm 
soát theo danh mục, kiểm soát ngoài 
danh mục, xác minh người sử dụng 
cuối cùng, kiểm soát chuyển giao công 
nghệ phi vật thể, tài trợ phổ biến và 
biện pháp ngăn chặn theo rủi ro.

Chỉnh lý, hoàn thiện 
dự thảo Luật để quy 
định hệ thống biện 
pháp quản lý rủi ro, 
danh mục kiểm soát, 
hoạt động thuộc diện 
kiểm soát, kiểm soát 
theo danh mục và 
ngoài danh mục, kiểm 
soát người sử dụng 
cuối cùng, mục đích 
sử dụng cuối cùng, 
kiểm soát chuyển giao 
công nghệ phi vật thể, 
nghĩa vụ tuân thủ, báo 
cáo, lưu giữ hồ sơ, tạm 
dừng, từ chổi, hạn chế 
hoạt động, giao dịch 
khi có căn cứ rủi ro; 
đồng thời bảo đảm 
lồng ghép với pháp
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áp tài trợ khủng bố và Công ước ASEAN về 
chống khủng bổ yêu cầu các quốc gia phòng 
ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý, hợp tác quốc tể 
đôi với hành vi nguy hiểm liên quan đến vật 
liệu, thiết bị, tài chính, hỗ trợ khủng bổ.

luật chuyên ngành, 
không tạo thủ tục 
trùng lặp.
Cần chỉnh lý các quy 
định về danh mục kiểm 
soát, kiểm soát ngoài 
danh mục, người sử 
dụng cuối cùng, mục 
đích sử dụng cuối 
cùng, chuyển giao 
công nghệ phi vật thể, 
lưu giữ hồ sơ, báo cáo 
và cơ chế tuân thủ nội 
bộ theo hướng quản lý 
rủi ro.

Chươnẹ II, Mục 2 và 
các chương về thông 
tin, dừ liệu, cảnh báo 
sớm, phối hợp thực 
hiện, quản lý nhà nước, 
kiểm tra, thanh tra, xử 
lý vi phạm, bảo đảm 
nguồn lực và điều 
khoản thi hành; trọng 
tâm là kiểm soát tài trợ 
phổ biến, trừng phạt tài 
chính mục tiêu, danh 
sách đối tượng bị chỉ 
định, phong tỏa tài sản,

- Công ước về bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân 
(CPPNM) và Bản sửa đổi CPPNM yêu cầu bảo 
vệ thực thể vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân; 
hình sự hóa hành vi vi phạm; hợp tác, hỗ trợ 
trong thu hồi, bảo vệ vật liệu hạt nhân bị mất 
trộm, cướp, chiếm đoạt bất hợp pháp; phòng 
ngừa, phát hiện, ứng phó hành vi phá hoại.
- Công ước quốc tế về trấn áp hành vi khủng 
bố hạt nhân yêu cầu hình sự hóa, phòng ngừa, 
điều tra, truy tố hành vi sử dụng, đe dọa sử 
dụng vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân hoặc 
phá hoại cơ sở hạt nhân nhằm gây thiệt hại 
nghiêm trọng.

Nội dung dự thảo Luật thể chế hóa 
Chính sách 3 tương thích với nghĩa vụ 
quốc tế về tổ chức thực thi, phối hợp 
liên ngành, trao đổi thông tin, cảnh báo 
sớm, hợp tác quốc tể, bảo đảm an ninh, 
an toàn đối với vật liệu hạt nhân, hỏa 
học, sinh học, phóng xạ; phòng ngừa, 
phát hiện, xử lý tài trợ phổ biến và thực 
hiện trừng phạt tài chính mục tiêu.
Nội dung này cần được thể hiện ở cấp 
luật để bảo đảm cơ sở pháp lý cho cơ 
quan đầu mối quốc gia, cơ chế phối 
hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phong

Hoàn thiện các quy 
định về kiểm soát tài 
trợ phổ biến, trùng 
phạt tài chính mục 
tiêu, danh sách đối 
tượng bị chỉ định, 
phong tỏa tài sản, hạn 
chế giao dịch, giải tỏa 
tài sản, bảo vệ bên thứ 
ba ngay tình; cơ chế 
chia sẻ thông tin, dữ 
liệu, cảnh báo sớm; cơ 
quan đầu mối quốc 
gia; phối hợp liên
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hạn chế giao dịch và 
bảo vệ bên thứ ba ngay 
tình.

- Công ước quốc tế về trấn áp tài trợ khủng bố, 
Công ước ASEAN về chống khủng bố và các 
nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc yêu cầu phong tỏa, ngăn chặn 
tài sản, giao dịch, tăng cường phối hợp, chia sẻ 
thông tin, hợp tác quốc tế.
- Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ 
khí hạt nhân đặt ra yêu cầu hợp tác khu vực, 
trao đổi thông tin, làm rõ tình huống nghi ngờ 
vi phạm.

tỏa không chậm trễ, bào vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và 
bảo đảm nguồn lực thi hành.

ngành; hợp tác quốc 
tế; kiểm tra, thanh tra, 
giám sát; xử lý vi 
phạm và bảo đảm 
nguồn lực thi hành. 
Cần chỉnh lý quy định về 
cơ quan đầu mối quốc 
gia, cơ chế phối hợp liên 
ngành, trao đổi thông tin, 
hợp tác quốc tế, cơ sở dữ 
liệu, cảnh báo sớm, 
thanh tra, kiểm tra và bảo 
đảm nguồn lực để bảo 
dảm khả năng thi hành 
sau khi Luật được ban 
hành.
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Dự thảo 2 
Ngày’ 21.5 2026 Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2026

BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, 
PHÂN CẤP, VIỆC ỬNG DỤNG, THÚC ĐẤY PHÁT TiụÉN KHOA HỌC, 
CÔNG NGHỆ, ĐÓI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYÊN ĐỐI SÓ, BẢO DAM 

BÌNH ĐÁNG GIỚI, VIỆC THỤC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 
CỦA D ự  ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG PHỎ BIÉN 

VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

Thực hiện quy định của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật, Bộ 
Quôc phòng - Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, 
việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực 
hiện chính sách dân tộc của dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt (dự án Luật). Kết quả như sau:

I. TỎ CHỨC THUC HIÊN ĐẢNH GIÁ • •
1. Bối cảnh xây dựng dự án Luật
Việc xây dựng dự án Luật được đặt ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu 

vực tiếp tục diễn biến phức tạp; nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
(WMD), vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ có liên quan và tài trợ phổ biến 
WMD ngày càng đa dạng, tinh vi, có tính xuyên quốc gia, gắn với sự phát triển 
nhanh của khoa học, công nghệ, thương mại quốc tế, logistics, tài chính, ngân 
hàng và chuyên giao công nghệ.

Trên bình diện quốc tể, Nghị quyết sổ 1540 năm 2004 của Hội đồng Bảo 
an Liên họp quốc và các điều ước quốc tế có liên quan đặt ra yêu cầu các quốc gia 
phải thiết lập khuôn khố pháp luật và cơ chế kiểm soát trong nước hiệu quả nhằm 
ngăn chặn việc phổ biến WMD, vật liệu, thiết bị, công nghệ có liên quan, nhất là 
nguy cơ các chủ thẻ phi nhà nước tiếp cận, sở hữu, chuyền giao, sử dụng hoặc tài 
trợ cho hoạt động phổ biến. Đồng thời, các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống 
tài trợ phô biến WMD cũng đòi hỏi quốc gia phải có cơ chế nhận diện, đánh giá, 
kiếm soát rủi ro; áp dụng trừng phạt tài chính mục tiêu; phong tỏa, hạn chế, giải 
tỏa tài sản và kiểm soát giao dịch có nguy cơ theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, 
minh bạch và phù họp với pháp luật.
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ớ  trong nước, pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 
đã bước đầu được thiết lập thông qua Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 
11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phố biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và 
các quy định trong pháp luật chuyên ngành về hóa chất, quản lý ngoại thương, hải 
quan, năng lượng nguyên tử, chuyển giao công nghệ, phòng, chống rửa tiền, 
phòng, chống khủng bố và các lĩnh vực có liên quan. Các văn bản này đã tạo cơ 
sở pháp lý cho việc quản lý, kiểm soát theo từng ngành, lĩnh vực; góp phần thực 
hiện nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam và phục vụ yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 đã 
có quy định về phòng, chống tài trợ phố biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm 
việc xác định danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và 
tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đồng thời tại Điều 65 quy định việc áp 
dụng các quy định của Luật này trong phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kiểm soát rủi ro tài trợ phố biến 
trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các ngành, nghề phi tài chính có liên quan.

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy hệ thống pháp luật hiện hành còn 
phân tán, chủ yếu điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành, chưa hình thành 
một đạo luật thống nhất điều chỉnh đầy đủ, đồng bộ các nguyên tắc, chính sách, 
biện pháp và cơ chế phối họp trong phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến 
WMD. Một số nội dung có tính đặc thù như quản lý rủi ro quốc gia, kiểm soát 
theo danh mục và ngoài danh mục, xác minh người sử dụng cuối cùng, mục đích 
sử dụng cuối cùng, kiểm soát chuyển giao công nghệ phi vật thể, trừng phạt tài 
chính mục tiêu, phong tỏa tài sản, cảnh báo sớm, chia sẻ dữ liệu và phối hợp liên 
ngành chưa được quy định đầy đủ ở cấp luật.

Bên cạnh đó, nhiều biện pháp phòng, chống phố biển và tài trợ phổ biển 
WMD có khả năng tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân, quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền tiếp cận thông tin và quyền 
khiếu nại, khởi kiện. Do đó, những vấn đề về căn cứ áp dụng, nguyên tắc, thẩm 
quyền, phạm vi, giới hạn, cơ chế rà soát, chẩm dứt biện pháp và bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của chủ thê bị tác động cần được quy định ở cấp luật, bảo đảm phù 
hợp với khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013, thống nhất với hệ thống pháp luật 
hiện hành và đáp ứng yêu cầu kiếm soát quyền lực trong tố chức thi hành.

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đấy chuyến đổi sổ, chia sẻ dữ liệu và 
quản lý nhà nước theo rủi ro, dự án Luật cần được xây dựng theo hướng quy định 
khung, mang tính nguyên tắc, ôn định, lâu dài; không thiết lập thủ tục hành chính 
độc lập nếu yêu cầu quản lý có thế được kế thừa, lồng ghép trong thủ tục hành 
chính chuyên ngành hiện hành. Trường hợp thật sự cần bổ sung yêu cầu về thông
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tin, hồ sơ, xác minh, báo cáo, rà soát hoặc giải tỏa thì phải có căn cứ rủi ro rõ ràng, 
áp dụng có trọng tâm, trọng điểm, không áp dụng đại trà, không làm phát sinh 
tầng nấc trung gian hoặc gánh nặng tuân thủ không hợp lý cho người dân, doanh 
nghiệp. Cách tiếp cận này phù hợp với Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 
của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

Từ yêu cầu nêu trên, việc xây dựng dự án Luật là cần thiết nhằm thiết lập 
cơ sở pháp lý thống nhất ở cấp luật; thể chế hóa chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ 
sớm, từ xa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm thực hiện đầy 
đủ, có trách nhiệm các cam kết quốc tế của Việt Nam; đồng thời khắc phục tình 
trạng phân tán, thiếu liên thông trong pháp luật hiện hành. Luật được xây dựng 
theo hướng quản lý rủi ro, phòng ngừa là chính, kiểm soát có trọng tâm, trọng 
điểm, kết hợp giữa quản lý nhà nước thống nhất với phân công, phối hợp liên 
ngành và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi sổ.

Trên cơ sở đó, việc đánh giá thủ tục hành chính, phân quyền, phân cấp, ứng 
dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng 
giới và thực hiện chính sách dân tộc trong dự án Luật được thực hiện nhằm nhận 
diện đầy đủ các nội dung có khả năng phát sinh yêu cầu quản lý khi tổ chức thi 
hành Luật; bảo đảm các quy định dự kiến ban hành là cần thiết, hợp pháp, hợp lý, 
khả thi, không chồng chéo với pháp luật chuyên ngành, không làm phát sinh thủ 
tục hành chính không cần thiết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan.

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Việc đánh giá được thực hiện nhằm rà soát sự phù hợp các nội dung có khả 

năng phát sinh yêu cầu về thủ tục hành chính trong dự thảo Luật; phân tích sự cần 
thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý, chi phí tuân thủ và khả năng tổ chức thực hiện; 
đồng thời làm rõ yêu cầu về phân quyền, phân cấp, ứng dụng khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới và thực hiện chính sách 
dân tộc trong hồ sơ dự án Luật.

Quá trình đánh giá bảo đảm các yêu cầu: Bám sát mục tiêu chính sách của 
dự án Luật; tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; lấy quản lý rủi ro làm 
trọng tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và chia sẻ dữ 
liệu, đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thời hạn giải quyết; hạn chế tối đa việc phát sinh 
thủ tục hành chính không cần thiết cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan, tổ 
chức có liên quan.
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Việc đánh giá thủ tục hành chính trong dự án Luật không chỉ nhằm nhận 
diện các yêu cầu có khả năng làm phát sinh thủ tục hành chính, mà còn nhằm xác 
định khả năng kể thừa, lồng ghép, tích hợp với thủ tục hành chính hiện hành. Trên 
cơ sở đó, các nội dung có khả năng phát sinh yêu cầu thực hiện được phân loại 
thành bốn nhóm: (1) Nhóm có thể lồng ghép trực tiếp vào thủ tục hiện hành; (2) 
Nhóm cần bổ sung tiêu chí rủi ro, cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu trong quá trình 
thực hiện thủ tục hiện hành; (3) Nhóm thuộc quy trình quản lý nhà nước, phổi hợp 
liên ngành, không phải thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp; (4) 
Nhóm có tính đặc thù, liên quan trực tiếp đến hạn chế quyền, cần được quy định 
nguyên tắc tại Luật và giao quy định chi tiết tại văn bản dưới luật.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
a) Nhận diện nội dung có khả năng làm phát sinh yêu cầu về thủ tục hành chính

Dự thảo Luật không quy định trực tiếp thủ tục hành chính độc lập với đầy 
đủ các yếu tố cấu thành quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. 
Dự thảo Luật chỉ quy định nguyên tắc, căn cứ áp dụng, thẩm quyền, nhóm biện 
pháp quản lý, kiếm soát, quyền và nghĩa vụ cơ bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan.

Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của lĩnh vực phòng, chống phổ biến WMD, 
một số quy định của dự thảo Luật có thể làm phát sinh yêu cầu mang tính thủ tục 
trong quá trình tổ chức thi hành, gồm: (1) Yêu cầu cung cấp, bổ sung, xác minh 
thông tin về hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ, người sử dụng cuối 
cùng, mục đích sử dụng cuối cùng, tuyển vận chuyển, bên giao, bên nhận, nước 
xuất khẩu, nước nhập khẩu, thông số kỹ thuật; (2) Yêu cầu tạm dừng xử lý hồ sơ, 
tạm dừng thông quan, tạm dừng hoặc từ chối hoạt động, giao dịch để xác minh 
rủi ro; (3) Yêu cầu rà soát, giải tỏa, chấm dứt biện pháp phong tỏa, hạn chế giao 
dịch, hạn chế tài sản; (4) Yêu cầu xem xét áp dụng chế độ ưu tiên đối với tổ chức, 
doanh nghiệp có hệ thống tuân thủ nội bộ; (5) Yêu cầu báo cáo, cung cấp, chia sẻ, 
cập nhật, khai thác dữ liệu phục vụ đánh giá rủi ro quốc gia, cảnh báo sớm, kiểm 
soát tài trợ phố biến WMD và phối hợp liên ngành.

b) Định hướng lồng ghép, tích hợp các yêu cầu có khả năng phát sinh thủ 
tục hành chính

Qua rà soát, đối chiếu với hệ thống thủ tục hành chính hiện hành có liên 
quan đến lĩnh vực phòng, chống phổ biến WMD, các yêu cầu dự kiến trong dự 
thảo Luật không được thiết kế thành thủ tục hành chính độc lập, mà được định 
hướng lồng ghép, tích hợp vào thủ tục hành chính chuyên ngành hiện hành trong 
các lĩnh vực hóa chất, hải quan, quản lý ngoại thương, năng lượng nguyên tử,
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chuyến giao công nghệ, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực có liên quan. Các 
yêu cầu này chủ yếu mang tính bổ trợ, được kích hoạt trên cơ sở rủi ro, áp dụng 
có trọng tâm, trọng điểm, không áp dụng đại trà đối với hoạt động hợp pháp, thông 
thường. Dự thảo Luật không đặt ra thủ tục cấp phép độc lập trong lĩnh vực phòng, 
chống phổ biến WMD, mà chỉ thiết lập cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền 
tích hợp yêu cầu kiểm soát rủi ro phổ biến, tài trợ phổ biến WMD vào quá trình 
giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành.

Việc lồng ghép các yêu cầu nêu trên phải bảo đảm phù hợp với chủ trương 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh theo Nghị quyết sổ 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ; đồng thời 
không làm thay đổi bản chất của thủ tục hành chính chuyên ngành, không mở 
rộng đối tượng áp dụng một cách đại trà, không làm phát sinh thêm giấy phép, 
xác nhận, chấp thuận hoặc điều kiện đầu tư, kinh doanh trá hình. Trường hợp cần 
bô sung yêu cầu về thông tin, tài liệu, xác minh hoặc tham vấn thì chỉ được áp 
dụng khi có căn cứ rủi ro rõ ràng, như: thuộc danh mục kiểm soát; có dấu hiệu rủi 
ro cụ thế; có cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền; có yêu cầu thực hiện nghị 
quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên; hoặc có căn cứ xác định hoạt động, hàng hóa, công nghệ, dịch vụ, giao dịch 
có nguy cơ bị lợi dụng để phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân như tạm dừng, từ chối, hạn chế hoạt động, giao dịch; phong tỏa, 
hạn chế, giải tỏa tài sản; áp dụng trừng phạt tài chính mục tiêu, dự thảo Luật quy 
định trực tiếp căn cứ, nguyên tắc, phạm vi, thẩm quyền áp dụng, quyền kiến nghị, 
khiếu nại, khởi kiện, cơ chế rà soát, chấm dứt biện pháp, bảo vệ bên thứ ba ngay 
tình và trách nhiệm bồi thường khi áp dụng trái pháp luật. Chính phủ chỉ quy định 
chi tiết về trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, phương thức thông báo, phối hợp và tổ chức 
thực hiện.

Như vậy, các nội dung có khả năng làm phát sinh yêu cầu về thủ tục hành 
chính trong dự thảo Luật là cần thiết, có mục tiêu quản lý rõ ràng, gắn với yêu cầu 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện cam kết quốc tế 
của Việt Nam. Tuy nhiên, các yêu cầu này được thiết kế theo nguyên tắc lồng 
ghép, kế thừa, sử dụng lại hồ sơ, dữ liệu, quy trình và cơ sở dữ liệu hiện có; chỉ 
bổ sung ở mức cần thiết, có căn cứ rủi ro, không tạo tầng nấc trung gian và không 
làm phát sinh gánh nặng tuân thủ không hợp lý cho người dân, doanh nghiệp, cơ 
quan, tồ chức có liên quan. Cụ thể:

Thứ nhất, đổi với kiêm soát hung hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ 
thuộc diện kiêm soát hoặc có nguy cơ bị lợi dụng để phô biến WMD
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Yêu cầu bổ sung thông tin về người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng 
cuối cùng, tuyến vận chuyển, bên giao, bên nhận, nước xuất khẩu, nước nhập khẩu 
hoặc thông số kỹ thuật có thể được lồng ghép vào thủ tục hải quan, thủ tục cấp 
phép xuất khẩu, nhập khẩu, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, thủ tục quản lý hóa 
chất, thủ tục quản lý nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, thủ tục 
chuyên giao công nghệ và các thủ tục quản lý chuyên ngành có liên quan.

Trong lĩnh vực hải quan, Luật Hải quan năm 2014 đã quy định cơ chế quản 
lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (Điều 17); hồ sơ hải quan (Điều 24); 
thời hạn nộp hồ sơ hải quan (Điều 25); đăng ký tờ khai hải quan (Điều 30), trong 
đó có tờ khai hải quan điện tử. Do đó, yêu cầu kiểm soát rủi ro phổ biến WMD 
cần được lồng ghép trong khuôn khổ thủ tục hải quan hiện hành, thông qua việc 
sàng lọc, đối chiếu danh mục kiểm soát, cảnh báo rủi ro, yêu cầu xác minh hoặc 
tham vấn cơ quan có thẩm quyền; không thiết lập thủ tục cấp phép độc lập đối với 
hoạt động đã được điều chỉnh bằng thủ tục hải quan.

Trong lĩnh vực quản lý ngoại thương, Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 
đã quy định biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý 
theo điều kiện xuất khẩu, nhập khâu (Điều 29); yêu cầu việc áp dụng biện pháp 
quản lý theo giấy phép, theo điều kiện phải công khai, minh bạch, tiết kiệm thời 
gian, chi phí của cơ quan quản lý nhà nước và thương nhân (Điều 30). Vì vậy, yêu 
cầu kiểm soát rủi ro phổ biến WMD cần được tích hợp vào thủ tục quản lý ngoại 
thương hiện có, không hình thành giấy phép mới cùng điều chỉnh một hoạt động 
xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong lĩnh vực hóa chất, Luật Hóa chất năm 2025 và các văn bản quy định 
chi tiết đã có cơ chế quản lý hoạt động hóa chất, an toàn hóa chất, an ninh hóa 
chất, khai báo hóa chất nhập khẩu, cấp phép đối với hóa chất cần kiểm soát đặc 
biệt, hóa chất cấm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất. Do đó, nội dung phòng, 
chổng phổ biến WMD trong lĩnh vực hóa chất cần được lồng ghép thông qua tiêu 
chí rủi ro, danh mục kiếm soát, cảnh báo, kết nối và chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành hóa chất; không đặt ra thủ tục báo cáo, cấp phép hoặc khai báo 
hóa chất mới nếu thông tin, dữ liệu đã có trong thủ tục hóa chất hiện hành.

Thứ hai, đổi với kiêm soát ngoài danh mục

Kiêm soát ngoài danh mục là nội dung có tính đặc thù, có thề làm phát sinh 
yêu cầu tạm dừng xử lý hồ sơ, tạm dừng thông quan, bổ sung thông tin, xác minh 
hoặc tham vấn liên ngành khi hàng hóa, công nghệ, dịch vụ không thuộc danh 
mục kiểm soát nhưng có dấu hiệu rủi ro cụ thể. Tuy nhiên, bản chất của kiểm soát 
ngoài danh mục không phải là thiết lập thủ tục cấp phép mới áp dụng đại trà đối
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với mọi hàng hóa, công nghệ, dịch vụ ngoài danh mục, mà là cơ chế kiểm soát 
được kích hoạt theo rủi ro cụ thê.

Định hướng quy phạm đối với nội dung này là lồng ghép vào thủ tục hải 
quan, quản lý ngoại thương, cấp phép chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành và 
chuyển giao công nghệ. Luật cần quy định trực tiếp căn cứ áp dụng, thẩm quyền, 
phạm vi, thời hạn tạm dừng, nguyên tắc thông báo, cơ chế rà soát và quyền khiếu 
nại, khởi kiện của tổ chức, cá nhân. Chính phủ chỉ quy định chi tiết về biểu mẫu 
thông tin, phương thức tham vấn, trao đổi dữ liệu và phối hợp xử lý. Cách thiết 
kế này bảo đảm phù họp với khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 về yêu cầu 
hạn chế quyền con người, quyền công dân phải được quy định bằng luật trong 
trường họp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 
và các lý do hiến định khác.

Thủ ba, đối với hệ thống tuân thủ nội bộ và chế độ ưu tiên đổi với tổ chức, 
doanh nghiệp tuân thủ

Dự thảo Luật có thề làm phát sinh yêu cầu đánh giá, phân loại hoặc công 
nhận tổ chức, doanh nghiệp có hệ thống quản trị rủi ro tốt để được ưu tiên xử lý 
hồ sơ, giảm tần suất kiểm tra, tăng cường hậu kiểm hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Đây là 
cơ chế khuyển khích tuân thủ, không phải điều kiện bắt buộc để tổ chức, doanh 
nghiệp được sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển giao công nghệ 
hoặc thực hiện hoạt động hợp pháp khác.

Việc thiết kế nội dung này phải bảo đảm phù hợp với Điều 7 Luật Đầu tư 
năm 2020 về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, dự thảo Luật 
không quy định hệ thống tuân thủ nội bộ hoặc chế độ ưu tiên là điều kiện đầu tư, 
kinh doanh; không biến cơ chế khuyến khích tuân thủ thành thủ tục hành chính 
mang tính “xin - cho”. Trường hợp cần quy định thủ tục đánh giá, công nhận thì 
thủ tục đó phải được thiết kế theo nguyên tắc tự nguyện, đơn giản, minh bạch, có 
lợi ích rõ ràng cho doanh nghiệp, thực hiện bàng phương thức điện tử, gắn với 
phân loại rủi ro và không làm phát sinh gánh nặng tuân thủ không họp lý.

Thứ tư, đối với kiềm soát tài trợ phổ biển, báo cáo giao dịch đáng ngờ, 
phong tỏa tài sản, hạn chê giao dịch và giải tỏa tài sản

Nội dung này cần phân biệt rõ giữa nghĩa vụ báo cáo, nhận biết khách hàng 
theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền với biện pháp đặc thù về trừng phạt tài 
chính mục tiêu trong dự thảo Luật. Điều 65 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 
đã quy định tô chức tài chính, tố chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài 
chính có liên quan áp dụng các quy định từ Điều 9 đến Điều 40 của Luật này để 
nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, 
xây dựng quy định nội bộ, báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về
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phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Do đó, dự thảo Luật không 
thiết lập chế độ báo cáo tài chính mới, mà tích hợp tiêu chí rủi ro tài trợ phổ biến, 
danh sách chỉ định, cảnh báo, yêu cầu phong tỏa, hạn chế và giải tỏa tài sản vào 
quy trình hiện hành của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Đối với biện pháp phong tỏa, hạn chế giao dịch, giải tỏa tài sản, đây là 
nhóm biện pháp tác động trực tiếp đến quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh và 
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, Luật phải quy định trực tiếp 
căn cứ, nguyên tắc “không chậm trễ”, thẩm quyền, phạm vi, thời hạn, quyền được 
thông báo trong trường hợp được phép thông báo, quyền kiến nghị, khiếu nại, 
khởi kiện, cơ chế rà soát, giải tỏa, chấm dứt biện pháp, bảo vệ bên thứ ba ngay 
tình, bảo đảm nhu cầu thiết yếu và trách nhiệm bồi thường khi áp dụng trái pháp 
luật. Trình tự, hồ sơ, biểu mẫu, phương thức thông báo, phối hợp xử lý giao Chính 
phủ quy định chi tiết nhưng không được bổ sung căn cứ, điều kiện, thẩm quyền 
hoặc biện pháp hạn chế quyền ngoài quy định của Luật.

Thứ năm, đối với đảnh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến WMD

Đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phố biển WMD là quy trình quản lý nhà 
nước, liên ngành, không phải thủ tục hành chính áp dụng trực tiếp đối với người 
dân, doanh nghiệp. Dự thảo Luật cần quy định thâm quyền, chu kỳ, nội dung, 
nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm cung cấp, chia sẻ, cập nhật thông tin giữa các 
cơ quan nhà nước; đồng thời xác định rõ việc sử dụng kết quả đánh giá rủi ro làm 
căn cứ cảnh báo, hướng dẫn tuân thủ, phân loại rủi ro và lựa chọn biện pháp quản 
lý phù hợp.

Trường hợp cần dữ liệu từ tổ chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền phải 
ưu tiên khai thác từ báo cáo, hồ sơ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã có; chỉ yêu cầu 
cung cấp bố sung khi có căn cứ rủi ro cụ thê hoặc khi pháp luật chuyên ngành đã 
quy định nghĩa vụ cung cấp, báo cáo. Cách tiếp cận này báo đảm yêu cầu quản lý 
nhà nước về phòng, chống tài trợ phố biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời 
hạn chế tối đa việc phát sinh thủ tục hành chính, chế độ báo cáo hoặc nghĩa vụ 
cung cấp thông tin không cần thiết cho người dân, doanh nghiệp.

c) Định hướng số hóa, tích hợp khai báo và kết nối dữ liệu điện tử

Các yêu cầu về khai báo, cung cấp, cập nhật, đối chiếu, xác minh, cảnh báo, 
thông báo, rà soát, phong tỏa, hạn chế giao dịch, giải tỏa tài sản và xử lý cảnh báo 
cần được thiết kế theo hướng điện tử hóa, tích hợp, liên thông và sử dụng lại dữ 
liệu đã có, không thiết lập thêm kênh tiếp nhận hồ sơ độc lập trong lĩnh vực phòng, 
chống phổ biến WMD.

Nội dung thông tin, dữ liệu cần tích hợp bao gồm: Hàng hóa, mấ HS, thành 
phần, thông số kỹ thuật, mục đích sử dụng, người sử dụng cuối cùng, tuyến vận
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chuyển, bên giao, bên nhận, nước xuất khẩu, nước nhập khẩu; giấy phép chuyên 
ngành, kết quả kiếm tra chuyên ngành; cảnh báo rủi ro, danh mục kiểm soát, danh 
sách chỉ định; kết quả phong tỏa, hạn chế giao dịch, giải tỏa tài sản và kết quả xử 
lý cảnh báo. Việc tích hợp được thực hiện thông qua hệ thống hải quan điện tử, 
Cổng thông tin một cửa quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin 
phòng, chống rửa tiền và cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống phổ biến WMD.

Cơ sở pháp lý cho việc tích hợp, kết nối điện tử đã được quy định trong 
pháp luật hiện hành. Cụ thể: khoán 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 
85/2019/NĐ-CP quy định việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 
quốc gia, Công thông tin một cửa quốc gia và hệ thống xử lý chuyên ngành; Điều 
4 Nghị định này quy định chức năng tiếp nhận, chuyển, lưu trữ, phản hồi chứng 
từ điện tử, thông tin khai và kết quả xử lý. Đây là cơ sở pháp lý trực tiếp để tích 
hợp yêu cầu kiểm soát rủi ro phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vào cơ chế một 
cửa quốc gia, bảo đảm không phát sinh thêm đầu mối, kênh tiếp nhận hoặc quy 
trình xử lý hồ sơ độc lập.

Bên cạnh đó, Điều 4 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP quy định việc thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức 
khác; không yêu cầu tố chức, cá nhân khai, nộp lại dữ liệu mà cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng 
chia sẻ; tối đa hóa các bước thực hiện trên môi trường điện tử và không làm tăng 
phí, lệ phí ngoài quy định. Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 13 Luật Giao dịch điện 
tử năm 2023 quy định về hình thức thể hiện, giá trị pháp lý, giá trị như văn bản 
và khả năng lưu trữ của thông điệp dữ liệu. Các quy định này là căn cứ để thiết kế 
việc khai báo, cập nhật, đối chiếu, cảnh báo, thông báo, xác minh, rà soát và giải 
tỏa theo phương thức điện tử, bảo đảm giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử và kết 
quả xử lý trên môi trường số.

Như vậy, các yêu cầu có khả năng phát sinh thủ tục hành chính trong dự 
thảo Luật được định hướng tích hợp trên nền tảng số, kế thừa dữ liệu từ các thủ 
tục, hồ sơ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hiện có; hạn chế tối đa việc yêu cầu tổ 
chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, tài liệu đã có trong hệ thống cơ sở dữ liệu 
của cơ quan nhà nước. Việc kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phải bảo đảm đúng 
thẩm quyền, đúng mục đích, đúng phạm vi; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí 
mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân và quyền, lợi 
ích hợp pháp của tô chức, cá nhân có liên quan.

d) Kêt luận về đánh giá tác động thủ tục hành chính

Trên cơ sở rà soát, có thế xác định dự thảo Luật không thiết lập thủ tục hành 
chính độc lập trong lĩnh vực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các
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yêu cầu có khả năng phát sinh trong quá trình thi hành Luật chủ yếu là yêu cầu 
mang tính hỗ trợ quản lý, kiểm soát rủi ro, xác minh, chia sẻ thông tin, két nối dữ 
liệu hoặc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể bị tác động.

Các yêu cầu này được định hướng xừ lý theo nguyên tắc lồng ghép vào thủ 
tục chuyên ngành hiện hành, kế thừa hồ sơ, dữ liệu, quy trình và cơ sở dữ liệu đã 
có; chỉ bố sung khi thật sự cần thiết, có căn cứ rủi ro rõ ràng, không áp dụng đại 
trà và không làm phát sinh gánh nặng tuân thủ không hợp lý cho người dân, doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đối với nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân, dự thảo Luật xác định các căn cứ, nguyên tắc, thẩm quyền, phạm 
vi áp dụng và cơ chế bảo vệ quyền ở cấp luật; các nội dung kỹ thuật, nghiệp vụ, 
biểu mẫu, phương thức thực hiện và phối hợp liên ngành được giao Chính phủ 
quy định chi tiết, bảo đảm không bổ sung căn cứ, điều kiện, thẩm quyền hoặc biện 
pháp hạn chế quyền ngoài quy định của Luật.

Do dự thảo Luật chỉ quy định nguyên tắc, căn cứ áp dụng, nhóm biện pháp 
quản lý, kiểm soát và giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung kỹ thuật, nghiệp 
vụ, quy trình, biểu mẫu, phương thức thực hiện khi tổ chức thi hành, nên tại giai 
đoạn xây dựng dự án Luật chưa có đủ cơ sở để xác định, thống kê và lượng hóa 
riêng đối với từng thủ tục hành chính cụ thể.

Đồng thời, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chuyển đổi 
số, việc xác định ngay phương án thiết kế hoặc lồng ghép từng yêu cầu quản lý của 
Luật vào từng thủ tục hành chính hiện hành chưa bảo đảm đầy đủ cơ sở thực tiễn 
và tính khả thi. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá trong quá 
trình xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; bảo đảm thủ tục 
hành chính, nếu phát sinh, đáp ứng yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp 
lý, chi phí tuân thủ, điều kiện bảo đảm thực hiện, khả năng số hóa, chia sẻ dữ liệu; 
không trùng lặp với pháp luật chuyên ngành và không làm phát sinh thủ tục hành 
chính không cần thiết.

2 'm 7 » A I  A Ầ I A Ấ. Viẹc phân quyên, phân câp

Dự án Luật điều chỉnh lĩnh vực có tính chất liên ngành, liên quan trực tiếp 
đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, quản lý ngoại thương, hải quan, tài chính, 
ngân hàng, khoa học, công nghệ và thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam. Do 
đó, việc phân quyền, phân cấp trong dự án Luật được thiết kế theo hướng vừa bảo 
đảm quản lý nhà nước thống nhất ở trung ương, vừa phát huy tính chủ động, kịp 
thời, sát thực tiễn của cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện.
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Đối với các nội dung có tính chiến lược, chính sách quốc gia, yêu cầu thống 
nhất cao hoặc liên quan đến thực hiện nghĩa vụ quốc tế, dự thảo Luật xác định 
thuộc thâm quyền quản lý, chỉ đạo, điểu phối thống nhất của Chính phủ. Các nội 
dung này bao gồm: Quản lý rủi ro quốc gia; đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ 
biến WMD; ban hành, cập nhật danh mục kiểm soát; xác định cơ chế kiểm soát 
theo danh mục và ngoài danh mục; áp dụng trừng phạt tài chính mục tiêu; thiết 
lập cơ sở dữ liệu quốc gia; cảnh báo sớm; hợp tác quốc tế; cơ chế phối hợp liên 
ngành và phân công cơ quan đầu mối quốc gia.

Đối với các nhiệm vụ mang tính tổ chức thực hiện như: Tiếp nhận, xử lý 
thông tin; kiểm tra, xác minh; cập nhật, khai thác dữ liệu; theo dõi tuân thủ; phối 
hợp xử lý tình huống phát sinh; kiểm tra, thanh tra, giám sát theo lĩnh vực, địa bàn 
thì cần được phân công, phân cấp cho cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý theo ngành, 
lĩnh vực và địa phương. Việc phân công, phân cấp phải bảo đảm rõ thẩm quyền, 
rõ trách nhiệm, rõ đầu mối chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời hạn xử lý và cơ 
chế kiểm tra, giám sát.

Dự án Luật tiếp cận theo hướng không quy định cụ thể, cứng hóa chức 
năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành trong Luật; chỉ xác định nguyên tắc, cơ chế 
điều phối và trách nhiệm chung. Theo đó, cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, 
chống vũ khí WMD có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ chỉ đạo, điều phối, 
đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về 
phòng, chống phổ biến WMD; không làm thay, không thay thế chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức 
khác theo quy định của pháp luật. Nội dung cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 
chế hoạt động và điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan đầu mối quốc gia 
được giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với yêu 
cầu quản lý trong từng giai đoạn.

Việc phân quyền, phân cấp trong dự án Luật gắn với điều kiện bảo đảm 
thực hiện. Chỉ thực hiện phân cấp đối với những nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị 
được giao có đủ năng lực chuyên môn, nhân lực, cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ 
thông tin, quy trình phối hợp và cơ chế kiểm tra, giám sát. Không thực hiện phân 
cấp hình thức hoặc phân cấp khi chưa đủ điều kiện, vì có thể dẫn đến áp dụng 
không thống nhất, kéo dài thời gian xử lý, phát sinh thủ tục trung gian hoặc làm 
giảm hiệu quả kiêm soát rủi ro.

Để bảo đảm tính khả thi, dự án Luật được hoàn thiện theo hướng: Quy định 
trong Luật vai trò thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ, nguyên tẳc phân 
định trách nhiệm, cơ chế điều phối thống nhất và vai trò của cơ quan đầu mối 
quốc gia về phòng, chống phổ biến WMD; đồng thời giao Chính phủ quy định chi
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tiết việc phân công, phân cấp, quy trình phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo, trách 
nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và điều kiện bảo đảm thực hiện. 
Cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu không làm phát sinh chồng chéo, trùng lặp 
trong thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ, kịp thời, đồng 
thời phát huy trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực tiếp thực thi trong phòng, 
chổng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

3. Việc ứng dụng, thúc đấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số

Dự án Luật có nội dung gắn trực tiếp với yêu cầu ứng dụng khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. Đây là lĩnh vực 
có tính chất liên ngành, liên thông, đòi hỏi khả năng thu thập, phân tích, xử lý, 
chia sẻ thông tin kịp thời để nhận diện, đánh giá, cảnh báo và kiểm soát rủi ro phổ 
biến, tài trợ phô biến WMD, trong đó có đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ 
biến WMD theo chu kỳ hoặc đột xuất.

Nội dung thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đã được thể hiện 
trong dự thảo Luật về chính sách của Nhà nước về phòng, chống phổ biến WMD; 
trong đó, xác định yêu cầu phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, cảnh báo sớm phục vụ 
phòng, chống phổ biến WMD. Đồng thời, dự thảo Luật đã quy định các nội dung 
về chia sẻ thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu quốc gia, cảnh báo sớm và phối hợp 
liên ngành, tạo cơ sở pháp lý đê xây dựng phương thức quản lý hiện đại, dựa trên 
dữ liệu và quản lý rủi ro.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyến đối số trong dự án Luật 
được thể hiện trên một số phương diện chủ yếu sau:

Thứ nhất, ứng dụng công nghệ sổ trong quản lý rủi ro quốc giơ về phỏng, 
chổng phổ biển WMD: Việc nhận diện, đánh giá, phân loại, cập nhật thông tin rủi 
ro cần được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số, bảo đảm xử lý thông tin nhanh, 
chính xác, liên thông giữa cơ quan có liên quan. Kết quả đánh giá rủi ro là căn cứ 
đê xác định đối tượng, hoạt động thuộc diện kiểm soát; lựa chọn biện pháp quản 
lý, kiêm soát; cảnh báo sớm; hướng dẫn tố chức, cá nhân có liên quan thực hiện 
nghĩa vụ nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro tài trợ phổ biến và áp dụng trừng 
phạt tài chính mục tiêu.

Thứ hai, xây dựng, kết nổi và khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ phòng, chổng 
phổ biến WMD: Dự thảo Luật đã đặt ra yêu cầu chia sẻ, cập nhật, khai thác, sử 
dụng thông tin, dữ liệu liên quan đến tổ chức, cá nhân, hàng hóa, vật liệu, thiết bị, 
công nghệ, dịch vụ, giao dịch tài chính, danh sách đối tượng bị chỉ định, danh mục 
kiểm soát, thông tin cấp phép, kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm và cảnh
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báo rủi ro. Việc thiết lập cơ sở dữ liệu và cơ chế kết nối, liên thông có ý nghĩa 
quan trọng trong việc khắc phục tình trạng phân tán thông tin, tăng cường phối 
hợp liên ngành và nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm.

Thứ ba, thúc đay số hóa thủ tục, hồ sơ, chế độ bảo cảo và phương thức phổi 
hợp giữa các cơ quan nhà nước: Việc thực hiện các thủ tục liên quan đến kiểm 
soát hàng hóa, công nghệ, giao dịch tài chính, xác minh người sử dụng cuối cùng, 
báo cáo giao dịch đáng ngờ, áp dụng và rà soát biện pháp kiểm soát được thiết kế 
theo hướng điện tử hóa, chuẩn hóa biểu mẫu, chia sẻ dữ liệu, sử dụng lại thông 
tin đã có. Nguyên tắc này phù hợp với định hướng “một lần cung cấp - nhiều lần 
sử dụng”, hạn chế yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, dữ liệu đã được 
báo cáo, cập nhật, chia sẻ hợp pháp trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ 
quan nhà nước.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ trong cảnh báo sớm, phát hiện dấu hiệu bất 
thường và hỗ trợ ra quyết định: Đối với lĩnh vực có rủi ro cao, biến động nhanh như 
phòng, chống phổ biến WMD, việc ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu, kết nối 
thông tin, đối chiếu danh sách, sàng lọc giao dịch, cảnh báo dấu hiệu rủi ro là cần 
thiết để phát hiện sớm hành vi lợi dụng hoạt động dân sự, thương mại, khoa học, 
công nghệ, tài chính, ngân hàng nhằm phố biến hoặc tài trợ phổ biến WMD.

Thứ năm, thúc đây đôi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tuân thủ của tô 
chức, doanh nghiệp: Dự thảo Luật khuyến khích tô chức, cá nhân xây dựng hệ 
thống tuân thủ nội bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, báo cáo và phối hợp xử 
lý rủi ro. Việc ứng dụng công nghệ trong hệ thống tuân thủ nội bộ của doanh 
nghiệp giúp nâng cao năng lực tự kiểm soát, giảm chi phí tuân thủ, tăng khả năng 
đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro, đồng thời tạo cơ sở để xem xét áp dụng chế độ ưu 
tiên đối với doanh nghiệp có năng lực tuân thủ tốt.

Bên cạnh tác động tích cực, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển 
đổi số trong dự án Luật cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về bảo mật, an 
toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, dữ 
liệu cá nhân và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Dự thảo Luật đã xác 
định nguyên tắc việc chia sẻ, khai thác, sừ dụng thông tin, dữ liệu phải đúng thẩm 
quyền, đúng mục đích, đúng phạm vi; không sử dụng thông tin, dữ liệu trái mục 
đích hoặc vượt quá phạm vi được phép.

Tổng thể, dự án Luật có tác động tích cực đối với việc ứng dụng, thúc đẩy 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các quy định 
của dự thảo Luật tạo cơ sở pháp lý để chuyển đổi phương thức quản lý từ quản lý 
hành chính thủ công, phân tán sang quản lý dựa trên dữ liệu, quản lý theo rủi ro, 
cảnh báo sớm và phối hợp liên ngành. Đê bảo đảm tính khả thi, dự thảo Luật được



14

hoàn thiện theo hướng: Quy định rõ nguyên tắc xây dựng, quản lý, kết nối, chia 
sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh số hóa thủ tục, chế độ báo cáo; sử dụng lại 
dữ liệu đã có; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn kỹ thuật, 
phương thức kết nối, bảo mật, phân quyền truy cập, trách nhiệm cập nhật, khai 
thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phòng, chống phổ biến WMD.

4. Việc bảo đảm bình đẳng giói
Nội dung của dự thảo Luật chủ yếu điều chỉnh các biện pháp quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quản lý rủi ro đối với hàng hóa, công 
nghệ, giao dịch và tố chức, cá nhân có liên quan; không quy định riêng biệt làm 
phát sinh sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Các thủ tục, biện pháp quản lý, 
kiểm soát và cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp đều được áp dụng thống nhất theo 
tiêu chí khách quan về tính chất hoạt động, mức độ rủi ro và căn cứ pháp lý, không 
dựa trên giới tính.

Quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật, Cơ quan chủ trì soạn thảo 
sẽ tiếp tục quán triệt yêu cầu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong kỹ thuật lập 
pháp và tổ chức thực hiện, nhất là trong sử dụng ngôn ngữ quy phạm trung tính 
về giới; bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục, khiếu nại, kiến 
nghị, giải trình của mọi chủ thể và không đặt ra điều kiện, tiêu chuẩn hoặc quy 
trình có khả năng tạo ra bất lợi gián tiếp đối với một giới. Trên cơ sở rà soát hiện 
nay, có thể xác định dự án Luật không có nội dung làm ảnh hưởng bất lợi đến việc 
bảo đảm bình đẳng giới.

5. Viêc thuc hiên chính sách dân tôc■  ■  • •

Dự thảo Luật chủ yếu điều chỉnh các nguyên tắc, chính sách, biện pháp 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quản lý rủi ro đối với hàng 
hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ, dịch vụ, giao dịch tài chính và các hoạt động có 
liên quan. Nội dung dự thảo Luật không quy định chính sách riêng, điều kiện 
riêng, thủ tục riêng hoặc biện pháp áp dụng khác đối với đồng bào, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi.

Các biện pháp quản lý, kiểm soát, thủ tục hành chính và cơ chế bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp trong dự thảo Luật được áp dụng thống nhất đối với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên phạm vi cả nước, căn cứ vào tính chât 
hoạt động, mức độ rủi ro, yêu cầu phòng, chống phổ biến, tài trợ phố biến vũ khí 
hủy diệt hàng loạt và quy định của pháp luật. Vì vậy, dự án Luật không làm phát 
sinh sự phân biệt đối xử, không tạo ra tác động bất lợi riêng đối với đồng bào dân 
tộc thiểu số hoặc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi hành Luật cần chú trọng bảo đảm khả 
năng tiếp cận thông tin, tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và
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cơ chế hồ trợ tuân thủ đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp ở vùng đồng bào 
dân tộc thiếu sổ, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn có điều kiện kinh 
tế - xã hội khó khăn khi có liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật. Công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn thực hiện cần được tổ chức 
bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, bảo đảm dễ hiểu, 
dễ tiếp cận, không làm phát sinh rào cản trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của tổ 
chức, cá nhân.

Đối với các thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, chia sẻ 
dữ liệu, xác minh, kiểm tra, giám sát nếu được quy định chi tiết trong văn bản 
dưới luật, cần bảo đảm nguyên tắc đơn giản, minh bạch, thuận tiện; tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến, sử dụng lại dữ liệu đã có; 
đồng thời có hình thức hỗ trợ phù hợp đối với địa bàn còn hạn chế về hạ tầng số, 
năng lực tiếp cận thông tin hoặc điều kiện thực hiện thủ tục.

Đối với hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật và 
xây dựng hệ thống tuân thủ nội bộ, cần quan tâm đến đặc thù của cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân hoạt động tại vùng dân tộc thiêu số, miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, biên giới; bảo đảm các chủ thể này được tiếp cận bình đẳng với thông 
tin cảnh báo, hướng dẫn tuân thủ, cơ chế hỗ trợ và chính sách ưu tiên theo quy 
định của pháp luật.

Trên cơ sở rà soát, có thể xác định dự án Luật không có nội dung trái với 
chính sách dân tộc, không làm phát sinh vấn đề cần xử lý riêng về chính sách dân 
tộc. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật và xây dựng văn bản quy 
định chi tiết, cần tiếp tục quán triệt yêu cầu bảo đảm bình đẳng, đoàn kết, tôn 
trọng, hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm mọi 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đều được tiếp cận thông tin, thực hiện thủ 
tục, hưởng cơ chế hỗ trợ và được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định 
của pháp luật.

III. PHỤ LỤC
(Kèm theo Bản đánh giá này Phụ lục: Rà soát thủ tục hành chỉnh hiện hành 

cỏ liên quan đến phòng, chống pho biến vũ khí hủy diệt hàng loạt)./.



Phụ lục
RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 

PHÒNG, CHÓNG PHÓ BIẾN v ũ  KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
(Kèm theo bản đánh giá thủ tục hành chỉnh, việc phân quyền, phân cấp, việc úng dụng, 

thúc đây phát trìên khoa học, công nghệ, đôi mới sảng tạo và chuyên đôi so, bảo đảm bình đảng giới, 
việc thực hiện chính sách dân tộc của dự án luật phòng, chong phô biến vũ khỉ hủy diệt hàng loạt)

TT Lĩnh vực
Tên thủ 

tục hành chính
Văn bản QPPL  

quy định
C ơ quan  
thực hiện

Đối tưọng  
áp dụng Thủ tục hồ SO'

1 .

Hóa
chất/Công 
ước c w c

Cấp Giấy phép sản 
xuất hóa chất Bảng 1

Luật Hóa chất; Nghị 
định số 33/2024/NĐ- 

CP; Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP.

ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh/SỜ Công 

Thưong theo 
phân cấp, phân 

quyền.

Tổ chức, cá nhân 
có hoạt động sản 

xuất hóa chất Bảng 
1 .

Văn bản đề nghị; bản thuyết minh điều kiện sản xuất; 
giấy tờ về quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho; bằng 
chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật; quyết định 
công nhận huấn luyện an toàn hóa chất; văn bản về môi 
trường; văn bản nghiệm thu/kiểm tra PCCC; cam kết 
sản xuất hóa chất Bảng 1 đúng mục đích đặc biệt như 
nghiên cứu, y tế, dược phẩm, điều tra tội phạm, quốc 
phòng, an ninh.

2.
Hóa

chất/Công 
ước c w c

Cấp Giấy phép kinh 
doanh hóa chất Bảng 

2, Bảng 3

Luật Hóa chất; Nghị 
định số 33/2024/NĐ- 

CP; Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP.

ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh/SỞ Công 

Thương theo 
phân cấp, phân 

quyền.

Tổ chức kinh 
doanh hóa chất 
Bảng 2, Bảng 3.

Văn bản đề nghị; kê khai điểm kinh doanh; văn bản về 
môi trường; văn bản về PCCC; bản thuyết minh điều 
kiện kinh doanh; giấy tờ về kho, địa điểm kinh doanh 
hoặc hợp đồng mua bán; kê khai thiết bị, phương tiện 
bảo hộ, an toàn; bàng chuyên môn của người phụ trách 
an toàn; quyết định công nhận huấn luyện an toàn hóa 
chất; cam kết kinh doanh hóa chất Bảng 2, Bảng 3 cho 
mục đích không bị cấm.

3.
Hóa

chất/Công 
ước c w c

Cấp Giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu hóa 
chất Bảng 1, Bảng 2, 

Bảng 3

Nghị định số 
33/2024/NĐ-CP;

Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP.

Uy ban nhân dân 
cấp tỉnh/SỞ Công 

Thương theo 
phân cấp, phân 

quyền.

Tổ chức, cá nhân 
xuất khẩu, nhập 
khẩu hóa chất 

Bảng.

Văn bản đề nghị cấp phép; bản sao giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, họp tác xã hoặc hộ kinh doanh; 
hợp đồng, thỏa thuận, hóa đơn hoặc vận đơn thể hiện 
tên, số lượng hóa chất, thời gian dự kiến xuất khẩu, 
nhập khẩu và quốc gia liên quan; phiếu an toàn hóa chất 
bằng tiếng Việt.
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4.

Hóa
chấưtiền 
chất công 

nghiệp

Cấp Giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu tiền 

chất công nghiệp

Luật Hóa chất; Nghị 
định số 113/2017/NĐ- 

CP; Nghị định số 
82/2022/NĐ-CP.

Cục Hóa chất, Bộ 
Công Thương.

Tổ chức xuất khẩu, 
nhập khẩu tiền chất 

công nghiệp.

Văn bản đề nghị; bản sao giấy tờ đăng ký thành lập đối 
với trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu; bản sao 
hợp đồng, thỏa thuận, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ hoặc 
hóa đon ghi rõ tên, số lượng tiền chất; báo cáo tình hình 
xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, sử dụng giấy phép đã 
cấp gần nhất đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1.

5. Hóa chất 
nhập khẩu

Khai báo hóa chất 
nhập khẩu

Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP; 

Nghị định sổ 
82/2022/NĐ-CP; quy 
định về Cơ chể một 

cửa quốc gia.

Cục Hóa chất, Bộ 
Công Thương; 
thực hiện qua 

Cổng thông tin 
một cửa quốc gia.

Tò chức, cá nhân 
nhập khẩu hóa chất 

thuộc diện khai 
báo.

Thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu theo mẫu; hóa 
đơn mua bán hóa chất; phiếu an toàn hóa chất bằng 
tiếng Việt; trường hợp không có hóa đơn thương mại 
thì sử dụng giây báo hàng vê cảng thay cho hóa đơn.

6.

Hóa chất 
nguy hiểm 
trong công 

nghiệp

Cấp Giấy chứng 
nhận đù điều kiện 

kinh doanh hóa chất 
sản xuât, kinh doanh 

có điều kiện trong 
lĩnh vực công nghiệp

Luật Hóa chất; Nghị 
định sổ 113/2017/NĐ- 

CP; Nghị định số 
82/2022/NĐ-CP.

Sở Công Thương.

Tổ chức, cá nhân 
kinh doanh hóa 

chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực công 

nghiệp.

Văn bản đề nghị; giấy đăng ký doanh nghiệp, họp tác 
xã hoặc hộ kinh doanh; kê khai địa điểm kinh doanh; 
văn bản về môi trường; văn bản về PCCC; bản vẽ mặt 
bằng; giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc thuê kho; kê 
khai thiết bị kỹ thuật, phương tiện bảo hộ; bàng chuyên 
môn của người phụ trách an toàn; quyết định huấn 
luyện an toàn hóa chất; phiếu an toàn hóa chất.

7.

Năng 
lượng 

nguyên tử, 
phóng xạ, 
hạt nhân

Cấp Giấy phép tiến 
hành công việc bức 

xạ đối với nhập khẩu 
nguồn phóng xạ, vật 
liệu hạt nhân nguồn, 

vật liệu hạt nhân, 
thiết bị hạt nhân

Luật Năng lượng 
nguyên tử; Nghị định 
so 142/2020/NĐ-CP;

Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN.

Cục An toàn bức 
xạ và hạt nhân, 
Bộ Khoa học và 

Công nghệ.

Tô chức, cá nhân 
nhập khẩu nguồn 
phóng xạ, vật liệu 
hạt nhân nguồn, 

vật liệu hạt nhân, 
thiết bị hạt nhân.

Đơn đề nghị; giấy tờ pháp lý của tổ chức, cá nhân; 
phiếu khai nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị 
hạt nhân; báo cáo đánh giá an toàn; tài liệu kỹ thuật của 
nhà sản xuất; hợp đồng mua bán hoặc thỏa thuận 
chuyển giao, tiếp nhận; hợp đồng ủy thác nếu có; cam 
kết trả lại nguồn hoặc bảo đảm tài chính xừ lý nguồn đã 
qua sử dụng.

8.
Năng 
lượng 

nguyên tử,

Cấp Giấy phép tiến 
hành công việc bức 
xạ đối với xuất khẩu

Luật Năng lượng 
nguyên tử; Nghị định 
so 142/2020/NĐ-CP;

Cục An toàn bức 
xạ và hạt nhân, 
Bộ Khoa học và

Tổ chức, cá nhân 
xuất khẩu nguồn 

phóng xạ, vật liệu

Đơn đề nghị; giấy tờ pháp lý; phiếu khai báo nguồn 
phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; tài liệu 
chứng minh xuất xứ; họp đồng mua bán hoặc thỏa
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phóng xạ, 
hạt nhân

nguồn phóng xạ, vật 
liệu hạt nhân nguồn, 

vật liệu hạt nhân, 
thiết bị hạt nhân

Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN; 

Thông tư số 
287/2016/TT-BTC.

Công nghệ. hạt nhân nguồn, 
vật liệu hạt nhân, 
thiết bị hạt nhân.

thuận chuyển giao, tiếp nhận; đối với một số nguồn, vật 
liệu, thiết bị phải có vãn bản cho phép nhập khẩu của 
nước nhập khâu.

9.

Năng 
lượng 

nguyên tử, 
phóng xạ

Cấp Giấy phép tiến 
hành công việc bức 
xạ đổi với sừ dụng 

thiết bị bức xạ

Luật Năng lượng 
nguyên tử; Nghị định 
so 142/2020/NĐ-CP;

Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN.

Cục An toàn bức 
xạ và hạt nhân, 
Bộ KH& CN 
hoặc cơ quan 

được phân cấp 
theo quy định.

Tổ chức, cá nhân 
sử dụng thiết bị 

bức xạ.

Đơn đề nghị; giấy tờ pháp lý; phiếu khai nhân viên bức 
xạ và người phụ trách an toàn; chứng chỉ nhân viên bức 
xạ; giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ; phiếu khai 
thiết bị bức xạ; tài liệu kỹ thuật; báo cáo đánh giá an 
toàn; biên bản kiểm xạ; kế hoạch ứng phó sự cố.

10.

Vật liệu nổ 
công 

nghiệp, 
tiền chất 
thuốc nổ

Cấp Giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu tiền 

chất thuốc nổ

Luật Quản lý, sừ dụng 
vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ số 
42/2024/QHĨ5; 

Thông tư số 
23/2024/TT-BCT.

Cục Hóa chất, Bộ 
Công Thương.

Doanh nghiệp xuất 
khẩu, nhập khẩu 

tiền chất thuốc nổ.

Văn bản đề nghị; bản sao hợp đồng, đơn đặt hàng hoặc 
hóa đơn mua bán tiền chất thuốc nổ; bản thuyết minh 
quy trình sản xuất, thử nghiệm hoặc đề cương nghiên 
cứu đối với trường họp nhập khẩu để trực tiếp sử dụng 
cho sàn xuất, nghiên cứu, thử nghiệm.

1 1 .

Vật liệu nổ 
công 

nghiệp, 
tiền chất 
thuốc nổ

Cấp Giấy phép kinh 
doanh tiền chất 

thuốc nổ

Luật Quản lý, sừ dụng 
vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ số 
42/2024/QH15; 

Thông tư số 
23/2024/TT-BCT.

Cục Hóa chất, Bộ 
Công Thương.

Doanh nghiệp kinh 
doanh tiền chất 

thuốc nổ.

Văn bản đề nghị; bảng kê khai hệ thống kho, bến cảng, 
nhà xưởng và văn bản cho phép đưa công trình vào sử 
dụng; danh sách phương tiện chuyên dùng và giấy phép 
lưu hành; kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng 
phó sự cố đối với kho, phương tiện vận chuyển tiền 
chất thuốc nổ.

12.

Chuyển 
giao công 

nghệ, công 
nghệ 
lưỡng 
dụng

Chấp thuận chuyển 
giao công nghệ 

thuộc Danh mục 
công nghệ hạn chế 

chuyển giao

Luật Chuyển giao 
công nghệ; Nghị định 
hướng dẫn về chuyển 

giao công nghệ.

Vụ Đánh giá, 
Thẩm định và 

Giám định công 
nghệ, Bộ K H& 

CN

Tổ chức, cá nhân 
có hoạt động 

chuyển giao công 
nghệ thuộc Danh 

mục công nghệ hạn 
chế chuyển giao.

Văn bản đề nghị; giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý; 
tài liệu giải trình về công nghệ; tài liệu giải trình điều 
kiện sử dụng công nghệ; tài liệu giải trình sự phù họp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; giấy ủy quyền nếu 
nộp thông qua đại diện.
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13.

Chuyển 
giao công 

nghệ, công 
nghệ 
lưỡng 
dụng

Cấp Giấy phép 
chuyển giao công 

nghệ

Luật Chuyên giao công 
nghệ; Nghị định hướng 

dẫn về chuyển giao 
công nghệ.

Vụ Đánh giá, 
Thẩm định và 

Giám định công 
nghệ, Bộ Khoa 

học và Công 
nghệ.

Tổ chức, cá nhân 
chuyển giao công 
nghệ thuộc trường 
hợp phải cấp phép.

Vãn bản đề nghị cấp phép kèm cam kết; giấy tờ pháp lý; hợp 
đồng chuyển giao công nghệ và bản dịch nếu có; danh mục 
tài liệu công nghệ, máy móc, thiết bị; văn bản bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ nếu có; tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm; giải 
trinh điều kiện sử dụng công nghệ; văn bản định giá công 
nghệ nếu sử dụng vốn nhà nước; giấy ủy quyền nếu có.

14.

Chuyển 
giao công 
nghệ, công 

nghệ 
lưỡng 
dụng

Cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký chuyển 

giao công nghệ

Luật Chuyển giao 
công nghệ; Nghị định 
hướng dẫn về chuyển 

giao công nghệ;.

Bộ Khoa học và 
Công nghệ; BQP 
đối với công nghệ 
thuộc bí mật nhà 

nước về quốc 
phòng hoặc sử 

dụng ngân sách đặc 
thù quốc phòng.

Bên giao hoặc bên 
nhận công nghệ 

thuộc trường hợp 
phải đăng ký.

Văn bàn đề nghị đăng ký; bản gốc hoặc bản sao chứng 
thực hợp đồng chuyển giao công nghệ, kèm bản dịch 
nếu có; giấy tờ về đầu tư, kinh doanh hoặc giấy phép 
hoạt động; giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện; 
văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với 
trường hợp sừ dụng vốn nhà nước; giấy ủy quyền nếu 
có.

15.
Y tế, an 

toàn sinh 
học

Cấp mới Giấy chứng 
nhận cơ sờ xét 
nghiệm đạt tiêu 

chuẩn an toàn sinh 
học cấp III

Nghị định số 
103/2016/NĐ-CP; văn 
bản sửa đổi, bổ sung 
liên quan; quyết định 
công bố TTHC của 

Bộ Y tế.

Sở Y tế.

Doanh nghiệp, tổ 
chức có cơ sở xét 
nghiệm an toàn 
sinh học cấp III.

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; bản kê khai nhân sự; 
bản kê khai thiết bị y tế; báo cáo bảo trì, bảo dưỡng 
thiết bị xét nghiệm đối với trường hợp phải nộp; 
phương án phòng ngừa, xử lv sự cố an toàn sinh học; 
giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ 
sờ xét nghiệm.

16.
Y tế, an 

toàn sinh 
học

Công bố cơ sờ xét 
nghiệm đạt tiêu 

chuẩn an toàn sinh 
học cấp I, cấp II

Nghị định số 
103/2016/NĐ-CP và 
văn bản sừa đổi, bổ 

sung; quyết định công 
bổ TTHC của Bộ Y tế.

Sở Y tế.
Cơ sở xét nghiệm 
an toàn sinh học 

cấp I, cấp II.

Bản tự công bố cơ sờ xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn 
sinh học theo mẫu; tài liệu kèm theo theo quy định về 
điều kiện an toàn sinh học.

17.

Y tế, kiểm 
dịch y tế, 
mẫu bệnh 

phẩm

Cấp phép nhập khẩu 
mẫu bệnh phẩm 

bệnh truyền nhiễm; 
kiểm dịch y tế đối

Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP; 

quy định về kiểm dịch 
y tế và văn bản công

Bộ Y tế/Cục 
Phòng bệnh; 

Trung tâm kiểm 
dịch y tế quốc tể

Tổ chức, cơ sở y 
tế, cơ sở nghiên 

cứu nhập khẩu mẫu 
bệnh phẩm, mẫu vi

Văn bản đề nghị cấp phép nhập khẩu; văn bản phê 
duyệt đề tài, dự án, đề cương nghiên cứu hoặc thỏa 
thuận hợp tác; giấy tờ chứng minh điều kiện an toàn 
sinh học của cơ sở xét nghiệm; khi làm kiểm dịch tại
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với mẫu vi sinh y 
học, sản phẩm sinh 

học, mô, bộ phận cơ 
thể người

bố thù tục hành chính 
của Bộ Y tế.

tại cừa khẩu đối 
với khâu kiểm 

dịch.

sinh y học, sản 
phẩm sinh học, 

mô, bộ phận cơ thể 
người.

cửa khẩu có giấy khai báo y tế và giấy phép nhập khẩu 
mẫu bệnh phẩm đối với mẫu có liên quan đến người.

1 8 .
Hải quan, 
xuât khâu, 
nhập khẩu

Thủ tục hải quan đối 
với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập kháu 

thuộc diện giấy phép 
hoặc kiểm tra 
chuyên ngành

Luật Hải quan; Nghị 
định, thông tư hướng 
dẫn thủ tục hải quan; 

quy định chuyên ngành 
về giấy phép, kiểm tra 

chuyên ngành.

Chi cục Hải quan 
nơi làm thủ tục.

Tổ chức, cá nhân 
xuất khẩu, nhập 
khẩu hàng hóa; 

trong đó có hàng 
hóa thuộc diện quản 

lý chuyên ngành.

Tờ khai hải quan; hóa đơn thương mại; vận tải đơn 
hoặc chứng từ vận tải; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 
hoặc văn bản cho phép của cơ quan chuyên ngành; kết 
quả kiểm tra chuyên ngành; chứng từ chửng minh đù 
điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu; họp đồng ủy thác nếu 
có; chứng từ xuất xứ trong trường họp phải nộp.

19.

Tài chính - 
ngân hàng, 

phòng 
chống tài 
trợ phổ 

biến

Cấp đổi Giấy phép, 
cấp bổ sung nội dung 
hoạt động vào Giấy 
phép của ngân hàng 

thương mại, chi 
nhánh ngân hàng 

nước ngoài khi tham 
gia hệ thống thanh 

toán quốc tế

Luật Phòng, chống 
rửa tiền năm 2022 và 
văn bản liên quan về 
phòng, chống tài trợ 
phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt; Quy 
định của Ngân hàng 

Nhà nước về cấp phép 
hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam; 
Ngân hàng Nhà 
nước khu vực 

theo thẩm quyền.

Ngân hàng thương 
mại, chi nhánh 

ngân hàng nước 
ngoài tham gia hệ 
thống thanh toán 

quốc tế.

Hồ sơ cấp đổi, bổ sung giấy phép; văn bản chấp thuận 
hoạt động ngoại hối; quy định nội bộ về quản lý rủi ro 
phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến 
VKHDHL; thuyết minh giải pháp kỹ thuật, an toàn hệ 
thống thông tin; tài liệu chứng minh tổ chức vận hành 
hệ thống thanh toán quốc tế được thành lập họp pháp; 
cam kết hoặc tài liệu về việc được phép thực hiện hoạt 
động tại nước ngoài; báo cáo đáp ứng điều kiện đối với 
trường hợp đã tham gia hệ thống trước thời điểm quy 
định mới có hiệu lực.


